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MỞ ĐẦU 

 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong chiến lƣợc phát triển kinh tế của Việt Nam, nông nghiệp đƣợc coi 

là nền móng cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt, khi Việt Nam 

thực hiện chính sách mở cửa gia nhập tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), 

thƣơng mại nông nghiệp đã đóng góp lớn vào nguồn thu ngoại tệ, tăng thu 

nhập cho khu vực nông nghiệp, cải thiện đời sống của ngƣời dân nông thôn. 

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông thôn, Nghị quyết Đại 

hội Đảng X tiếp tục chỉ đạo cần: “Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất 

nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay và 

trong nghiều năm tới vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn có tầm 

chiến l-îc đặc biệt quan trọng. Phải luôn luôn coi trọng đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn hƣớng tới xây dựng một nền nông 

nghiệp hàng hoá lớn, đa dạng, phát triển nhanh và bền vững, có năng suất, 
chất lƣợng và khả năng cạnh tranh cao, tạo điều kiện từng bƣớc hình thành 

nền nông nghiệp sạch. Phấn đấu giá trị tăng thêm trong nông, lâm nghiệp, 
thuỷ sản tăng 2 - 3%/năm. Tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông 

thôn không thấp hơn mức bình quân của cả nƣớc. Gắn phát triển kinh tế với 

xây dựng nông thôn mới, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nông thôn và 

thành thị, giữa các vùng miền, góp phần ổn định chính trị - xã hội, kinh tế 

nhất là trong bối cảnh nguồn vốn còn hạn chế thì việc phát triển một thị 

trƣờng tài chính nông thôn là rất quan trọng, trong đó hoạt động tín dụng giữ 

vai trò nòng cốt để tạo nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
Trong thời gian vừa qua các Ngân hàng Nhà nƣớc cũng đã rất chú trọng 

đến việc phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng các cơ chế, 
chính sách hỗ trợ tín dụng nông thôn phát triển, nâng cao năng lực của các 
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định chế tài chính, nhất là các định chế tài chính hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghịêp, nông thôn, kêu gọi các nguồn vốn vay trong lĩnh vực này. Kết 

quả nguồn vốn cho nhu cầu phát triển toàn diện lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của ngƣời dân. Để 

đạt đƣợc mục tiêu này, trong những năm qua hệ thống tín dụng ở nông thôn 

mà chủ yếu là mạng lƣới của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ngân hàng chính sách, ... đã cung cấp một lƣợng tín dụng đáng kể cho 
sản xuất nông nghiệp và nông thôn phát triển, mạng lƣới cho vay nông 

nghiệp, nông thôn ngày càng gia tăng, doanh số cho vay và dƣ nợ tín dụng 

ngày càng tăng, đối tƣợng tiếp cận nguồn vốn, các định chế tài chính tham gia 

cung cấp tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn ngày càng mở rộng. Tuy 

nhiên do nhu cầu vốn tín dụng ngày càng cao mà mức độ đáp ứng còn hạn 

chế, mặt khác việc sử dụng vốn trong nông nghiệp đạt hiệu quả không cao, 
dẫn đến sản xuất nông nghiệp còn nhiều yếu kém, thể hiện qua cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp chuyển dịch chậm, sản xuất mang nặng tính độc canh, chủ yếu là 

trồng trọt, chăn nuôi chƣa phát triển, lâm và ngƣ nghiệp thiên về khai thác tự 

nhiên. Hơn thế, việc áp dụng những thành tựu khoa học – công nghệ còn hạn 

chế nên năng suất, chất lƣợng và khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hoá 

thấp, chƣa bền vững. 
Phổ Yên là huyện phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, nông nghiệp vốn là 

ngành sản xuất chính của huyện, với hơn 80% dân số và gần 50% quỹ đất 

giành cho nghề này. Trong tiến trình công nghiệp hoá  - hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn, Phổ Yên đã xác định phải đẩy mạnh phát triển nền nông 

nghiệp, song song việc phát triển đó là nhu cầu về vốn ngày càng lớn . Xuất 

phát từ thực tế đó tôi nghiên cứu đề tài: “Giải pháp huy động và sử dụng 

nguồn vốn tín dụng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tại 

huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài nghiên cứu nhằm góp phần 
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thiết thực cho mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện 

Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình huy động vốn và sử dụng các nguồn vốn 

tín dụng đó để đầu tƣ cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở huyện 

Phổ Yên nhằm đƣa các các giải pháp để huy động, cung ứng vốn cũng nhƣ sử 

dụng vốn đạt hiệu quả cao hơn, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống 

của ngƣời dân, thúc đẩy công cuộc cơ khí hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hoá những vấn đề mang tính tổng quan về huy động và sử 

dụng vốn tín dụng trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. 

 - Đánh giá thực trạng các nguồn vốn đang đƣợc huy động và cung ứng 

để phục vụ cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện 

Phổ Yên. 

- Đánh giá tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay 

của các hộ nông dân ở huyện Phổ Yên.  

 - Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động, cung 

ứng vốn tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn tín dụng đầu tƣ 

cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở địa bàn huyện Phổ Yên. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Các nguồn vốn tín dụng đƣợc huy động và cung ứng cho phát triển kinh 

tế nông nghiệp nông thôn, hiệu quả sử dụng vốn của các hộ nông dân có sử 

dụng vốn tín dụng ở huyện Phổ Yên. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Phạm vi về không gian: Nghiên cứu trên phạm vi huyện Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên. 
 - Phạm vi về thời gian: Đề tài tiến hành nghiên số liệu chủ yếu trong 

giai đoạn 2008 - 2010. Các số liệu điều tra kinh tế hộ là các số liệu mà hộ 

thực hiện trong năm 2010. Những tƣ liệu tổng quan đƣợc thu thập từ những 

tài liệu đã đƣợc công bố trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến nay. 
- Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình huy động và sử 

dụng vốn tín dụng từ hệ thống tín dụng chính thống đối với sản xuất nông 

nghiệp trong nông thôn cũng nhƣ hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ nông 

dân trên địa bàn huyện. Từ đó đề ra giải pháp chủ yếu nhằm huy động và sử 

dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn 

này trong những năm tiếp theo. 
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn 

- Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực. 
- Đề tài đƣợc nghiên cứu nhằm đánh giá sự ảnh hƣởng của hoạt động tín 

dụng đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện 

Phổ Yên. 
- Đề xuất một số giải pháp khoa học nhằm để huy động và sử dụng 

nguồn vốn tín dụng có hiệu quả góp phần vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông thôn. 
- Những giải pháp của đề tài là cơ sở để lãnh đạo địa phƣơng hoạch định 

các chiến lƣợc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. 
5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm 3 chƣơng: 
 Chương 1: Cơ sở khoa học và phƣơng pháp nghiên cứu. 
 Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động, cung ứng và hiệu quả sử dụng 

vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở huyện Phổ Yên. 
 Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng vốn tín dụng 

cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN 

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 

1.1.1. Cơ sở lý luận về vốn và vốn tín dụng 

1.1.1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn 

a,  Khái niệm về vốn 
Vốn là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất đối với quá trình 

tăng trƣởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Việt Nam là nƣớc đang 

phát triển, có nhu cầu vốn lớn để đẩy mạnh CNH - HĐH đất nƣớc. Tuy nhiên, 

do tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế quốc dân thấp, khả năng thu hút vốn từ nƣớc 

ngoài còn hạn hẹp nên lƣợng vốn đầu tƣ phát triển kinh tế rất thấp. Vì vậy, nhận 

thức và vận dụng đúng đắn phạm trù vốn sẽ là tiền đề thúc đẩy việc khai thác có 

hiệu quả mọi tiềm năng vốn để đầu tƣ phát triển nền kinh tế nói chung, nông 

nghiệp, nông thôn nói riêng, hội nhập tốt vào nền kinh tế thế giới. 
Trong lịch sử phát triển kinh tế, khái niệm vốn đƣợc tiếp cận dƣới nhiều 

góc độ khác nhau. 
Trƣớc Các Mác, các nhà kinh tế học khi nghiên cứu vốn thông qua phạm 

trù tƣ bản đi đến kết luận: Vốn là phạm trù kinh tế. Các Mác khi nghiên cứu 

sự chuyển hoá của tiền thành tƣ bản đã khẳng định: "Nhƣ vậy là giá trị ứng ra 

lúc ban đầu không những đƣợc bảo toàn trong lƣu thông, mà còn thay đổi đại 

lƣợng của nó, còn cộng thêm một giá trị thặng dƣ, hay đã tự tăng thêm giá trị. 

Chính sự vận động ấy đã biến nó thành tƣ bản [2] . 
Sau Mác, phạm trù vốn trong phát triển kinh tế vẫn đƣợc các nhà kinh tế 

học tiếp tục nghiên cứu và tiếp cận nó trên nhiều bình diện khác nhau. 
Dƣới góc độ tài chính - tiền tệ, trong ấn phẩm "Chú giải thuật ngữ kế 

toán Mỹ", tác giả Hồ Văn Mộc và Điêu Quốc Tín cho rằng. Vốn là "Tổng số 
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tiền biểu hiện nguồn gốc hình thành của TS đƣợc đầu tƣ trong kinh doanh để 

tạo ra thu nhập và lợi tức" [14]. 
Dƣới góc độ TS, cuốn "Dictonary of Economic" của Penguin Reference, 

do Phạm Đăng Bình và Nguyễn Văn Lập dịch lại đƣa ra khái niệm: "Vốn là 

những TS có khả năng tạo ra thu nhập và bản thân của nó cũng đƣợc cái khác 

tạo ra" [20]. 
Ở Việt Nam, cuốn "Từ điển tiếng Việt" của Viện ngôn ngữ học cũng chỉ 

ra "Vốn là tiền của bỏ ra lúc đầu, dùng trong sản xuất kinh doanh, nhằm mục 

tiêu sinh lời" [27]. 
Nhƣ vậy, "Vốn sẽ bao gồm bất cứ thứ gì đƣa lại một luồng thu nhập qua 

thời gian", "Sự phát triển có thể coi nhƣ là một quá trình khái quát của sự tích 

luỹ vốn". 
Nhƣ cách tiếp cận trên đây về vốn đã nêu rõ tính đa dạng, về hình thái 

tồn tại của vốn. Vốn có thể là tiền hay tài sản đƣợc giá trị hoá. Mặt khác, với 

tƣ cách là vốn thì tiền hay tài sản phải đƣợc đầu tƣ vào hoạt động sản xuất - 
kinh doanh để tạo ra hàng hoá, dịch vụ nhằm mục tiêu có thu nhập trong 

tƣơng lai. Nghĩa là, vốn luôn gắn với sự vận động và đảm nhiệm chức năng 

sinh lời. 
Từ những phân tích trên đây, ta có thể hiểu, vốn là tổng giá trị của những 

tài sản (tài sản hữu hình, tài sản vô hình và tài sản chính) tham gia trực tiếp 

hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất - kinh doanh nhằm mục tiêu thu nhập 

trong tƣơng lai. 
b, Đặc điểm của vốn và huy động vốn để phát triển nông nghiệp nông thôn 
 Thứ nhất, xét về hình thái biểu hiện của vốn: 
- Xét về mặt trìu tƣợng, vốn là hình thái có giá trị. Giá trị đó đƣợc ứng ra 

để chuyển hóa nó thành các yếu tố cấu thành quá trình sản xuất, qua quá trình 

sản xuất, giá trị lớn lên không ngừng. 
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- Xét về mặt cụ thể, vốn đƣợc biểu hiện rất phong phú, đa dạng, bao 

gồm: Tài sản cố định hữu hình, tài sản vô hình và tài sản tài chính. Những tài 

sản này tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tạo ra sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ, đồng thời làm tăng giá trị. Hay vốn là giá trị thực 

của tài sản hữu hình, tài sản vô hình và tài sản tài chính đƣa vào đầu tƣ để tạo 

ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm mục tiêu lợi nhuận. 
Thứ hai, vốn là hàng hóa 
Trong nền kinh tế thị trƣờng, vốn đƣợc coi là hàng hóa. Muốn phát triển 

sản xuất - kinh doanh đòi hỏi phải có vốn đầu tƣ. Nhu cầu vốn đầu tƣ đƣợc 

xem là cơ sở phát sinh quan hệ cung - cầu về vốn trên thị trƣờng. Nhƣ vậy, 

vốn là đối tƣợng trao đổi, mua bán trên thị trƣờng vốn. Với tƣ cách là hàng 

hóa, vốn có 2 thuộc tính: Giá trị và giá trị sử dụng. có chủ sở hữu và là một 

trong những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. 
Thứ ba, vốn là hàng hóa đặc biệt  
Tính đặc biệt của “ hàng hóa vốn” thể hiện khả năng sinh lời của vốn. 

Với tƣ cách là hàng hóa đặc biệt , quyền sở hữu vốn và quyền sử dụng vốn 

tách rời nhau. Đặc điểm này của vốn không có ở hàng hóa thông thƣờng. Chủ 

sở hữu vốn sẽ nhận đƣợc khoản lợi tức (giá bán hay lãi suất quyền sử dụng 

vốn) khi bán quyền sử dụng vốn cho ngƣời mua (các nhà đầu tƣ). Nhà đầu tƣ 

khi mua quyền sử dụng vốn phải bỏ ra một khoản gọi là chi phí (giá mua 
quyền sử dụng vốn) để trả cho chủ sở hữu vốn. 

Thứ tƣ, vốn có quan hệ mật thiết với thời gian 
C.Mác viết: “Tiền chỉ đƣợc đem nhƣợng lại với hai điều kiện, một là nó 

sẽ quay trở về điểm xuất phát sau một kỳ hạn nhất định, và hai là nó sẽ quay 

trở về điểm đó với tƣ cách là tƣ bản đã thực hiện, nghĩa là sau khi đã thực 

hiện đƣợc các giá trị của nó, thực hiện đƣợc các khả năng của nó là sản xuất 

ra giá trị thặng dƣ {5,525} 
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Nhƣ thế, chủ sở hữu vốn nhƣợng lại quyền sử dụng vốn cho nhà đầu tƣ trong 

một khoảng thời gian xác định. Sau khi vốn trải qua chu kỳ vận động nó quay về 

tay chủ sở hữu với một giá trị lớn hơn. Mức lãi suất đƣợc tính bằng tỷ lệ phần 

trăm so với lƣợng vốn khi chủ sở hữu vốn nhƣợng, bán quyền sử dụng vốn theo 

đơn vị thời gian (tháng, quý, năm ...) phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng. 
Từ những phân tích trên, ta có thể hiểu vốn là tổng giá trị của những tài 

sản (tài sản hữu hình, tài sản vô hình và tài sản chính) tham gia trực tiếp hoặc 

gián tiếp vào quá trình sản xuất – kinh doanh nhằm mục tiêu thu nhập trong 

tƣơng lai. 
Tuy nền kinh tế thị trƣờng, mỗi cách tiếp cận khác nhau cho ta những 

quan niệm khác nhau về vốn, nhƣng xét về bản chất là thống nhất. Việc phân 

chia vốn thành nhiều loại khác nhau nhằm mục đích hiểu rõ bản chất của 

phạm trù vốn. 
Cùng với việc hiểu rõ bản chất của voosnconf nhận thức đƣợc tính đa 

dạng và phức tạp của vốn trong nền kinh tế thị trƣờng. Đó là căn cứ khoa học 

để các chủ thể kinh daonh nắm bắt đƣợc và chủ động trong kế hoạch huy 

động, sử dụng các loại vốn nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất – kinh doanh. 
c, Phương thức huy động vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn 
Trong nền kinh tế thị trƣờng, để có đủ vốn kinh doanh chủ đầu tƣ có thể 

và cần phải huy động vốn thông qua thị trƣờng tài chính. 
Có thể nói, thị trƣờng tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua 

bán quyền sử dụng vốn. Thông qua thị trƣờng tài chính các nguồn tiết kiệm 

đƣợc chuyển hóa thành vốn đầu tƣ và phân bổ theo nguyên tắc thị trƣờng 

(quan hệ cung cầu) theo 2 phƣơng thức huy động: 
- Phƣơng thức huy động vốn trực tiếp: Đó là phƣơng thức chuyển vốn từ 

nơi có vốn sang nơi thiếu vốn một cách trực tiếp trên thị trƣờng chứng khoán. 

Các nhà sản xuất có thể phát hành Cổ phiếu và Trái phiếu để huy động vốn 

phục vụ mục tiêu sản xuất – kinh doanh trên thị trƣờng chứng khoán.  
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Ngƣợc lại các nhà đầu tƣ về tài chính có thể mua Cổ phiếu, Trái phiếu 

của Công ty, Trái phiếu của Chính phủ hoặc tiến hành rút vốn thông qua việc 

bán lại Cổ phiếu, Trái phiếu trên thị trƣờng Chứng khoán. 
Nhƣ vậy, với phƣơng thức huy động vốn trực tiếp, các nhà sản xuất có 

thể huy động vốn thông qua: 
 + Phát hành Cổ phiếu và Trái phiếu công ty trên thị trƣờng chứng khoán 
+ Phát hành Trái phiếu Chính phủ 
Trái phiếu Chính phủ đƣợc phát hành dƣới các dạng: Tín phiếu Kho bạc 

nhà nƣớc, Trái phiếu Kho bạc nhà nƣớc và Trái phiếu công trình. 
- Phƣơng thức huy động gián tiếp: Là phƣơng thức chuyển vốn từ nơi có 

vốn, thừa vốn sang nơi thiếu vốn và cần vốn một cách gián tiếp thông qua các 

trung gian tài chính (Ngân hàng, Công ty bảo hiểm, Công ty tài chính, các 

Quỹ đầu tƣ phát triển ...) 
Để thực hiện luân chuyển vốn an toàn và hiệu quả, các trung gian tài 

chính phải sử dụng hàng loạt công cụ của thị trƣờng tài chính ngắn hạn. Đó là 

công cụ chiết khấu, công cụ mang lãi suất (chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, các 

hợp đồng mua lại, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu ngân hàng...). Trong nền kinh 

tế thị trƣờng, các công cụ của chính sách tài chính trên thị trƣờng tài chính, 

nhất là công cụ mang lãi suất thƣờng đƣợc sử dụng linh hoạt, mềm dẻo và 

nhạy cảm đối với mọi biến động của nền kinh tế trong nƣớc và quốc tế. 
Trong nền kinh tế thị trƣờng, luôn luôn tồn tại và song hành 2 phƣơng 

thức huy động vốn trực tiếp và gián tiếp. Hai phƣơng thức này luôn hỗ trợ, bổ 

sung, tác động lẫn nhau nhằm thu hút tối đa và phân bổ có hiệu quả các nguồn 

vốn theo tiêu chuẩn thị trƣờng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đồng thời 

tạo ra những công cụ hữu hiệu quản lý hiệu quả các nguồn vốn. Ở nƣớc ta 2 

phƣơng thức huy động vốn trực tiếp và gián tiếp đã đƣợc sử dụng trong thực 

tế, tuy nhiên phƣơng thức huy động vốn gián tiếp là phổ biến giữ vai trò trọng tâm. 
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d, Vai trò của vốn đối với sản xuất nông nghiệp nông thôn 
Các nhà kinh tế học từ cổ đại đến hiện đại đều khẳng định: Vốn là nhân 

tố cơ bản của quá trình tăng trƣởng và phát triển kinh tế. 
Có thể nói, vai trò của nhân tố vốn đối với phát triển nông nghiệp, nông 

thôn ở nƣớc ta hiện nay là rất lớn, thể hiện ở trên các góc độ sau: 
Thứ nhất, vốn làm thay đổi bộ mặt kết cấu hạ tầng theo yêu cầu chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nói chung, phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng, thúc 
đẩy CNH- HĐH. 

Thứ hai, vốn đầu tƣ vào khoa học - công nghệ tạo ra động lực để phát 

triển một nền nông nghiệp chất lƣợng cao và bền vững, gắn với bảo vệ môi 

trƣờng sinh thái. 
Thứ ba, vốn tác động vào hệ thống công nghiệp phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp làm tăng năng suất, chất lƣợng và hiệu quả kinh doanh nông nghiệp.  
Thứ tư, thông qua huy động, đầu tƣ và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

vốn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hình thành và phát triển 

vùng chuyên canh, vùng kinh tế trọng điểm về nông nghiệp. 
Thứ năm, vốn là nhân tố không thể thiếu trong phát triển nguồn nhân lực 

phục vụ nông nghiệp nói chung, nông thôn nói riêng, đáp ứng yêu cầu chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng CNH-HĐH. 
Tóm lại: Vốn là nhân tố không thể thiếu trong quá trình phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. Hiểu rõ tầm quan trọng của vốn sẽ thúc đẩy việc tìm kiếm 

các giải pháp nhằm khai thác huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, thúc đẩy 

nền nông nghiệp phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hoá, hội nhập quốc tế, 

xây dựng nông thôn mới. 
1.1.1.2. Những vấn đề cơ bản về tín dụng 

a, Khái niệm về tín dụng  
 Tín dụng xuất phát từ chữ La tinh Creditium có nghĩa là tin tƣởng, tín 

nhiệm. Tiếng Anh gọi là Credit. Theo ngôn ngữ Việt Nam là sự vay mƣợn. 



 11 

 Tín dụng ra đời cùng với sự xuất hiện tiền tệ. Khi một chủ thể kinh tế 

cần một lƣợng hàng hoá cho nhu cầu tiêu dùng hoặc sản xuất trong khi chƣa 
có tiền hoặc số tiền hiện có chƣa đủ họ có thể sử dụng hình thức vay mƣợn để 

đáp ứng nhu cầu. Tín dụng là mối quan hệ chuyển nhƣợng tạm thời một lƣợng 

giá trị (dƣới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật) từ ngƣời sở hữu sang ngƣời sử 

dụng để sau một thời gian nhất định thu hồi về một lƣợng giá trị lớn hơn 
lƣợng giá trị ban đầu [19].  

Tín dụng là “phạm trù kinh tế thể hiện mối quan hệ giữa ngƣời cho vay 
và ngƣời đi vay. Trong quan hệ này ngƣời cho vay có nhiệm vụ chuyển giao 

quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho ngƣời đi vay trong thời gian nhất định, 

khi tới thời hạn trả nợ ngƣời đi vay có nghĩa vụ hoàn trả số tiền hoặc hàng hoá 

cho ngƣời cho vay kèm theo một khoản lãi”.  
 Theo Đại từ điển Kinh tế thị trƣờng: “Tín dụng là những hành động cho 

vay, bán chịu hàng hoá và vốn giữa những ngƣời sở hữu khác nhau. Tín dụng 

không phải là hoạt động vay tiền đơn giảm mà là hoạt động vay tiền có điều 

kiện, tức là phải bồi hoàn thanh toán lợi tức. Tín dụng là hình thức đặc thù 

vận động giá trị khác với lƣu thông hàng hoá đơn thuần: vận động giá trị nên 

dẫn tới phƣơng thức mƣợn tài khoản, bồi hoàn và giá trị thanh toán” [13].  
b, Bản chất, chức năng và các hình thức tín dụng trong nền kinh tế 

thị trường 
-  Bản chất của tín dụng:  
Tín dụng tồn tại trong nhiều phƣơng thức sản xuất khác nhau. Ở bất kỳ 

phƣơng thức sản xuất nào, tín dụng cũng biểu hiện ra bên ngoài nhƣ là sự vay 

mƣợn tạm thời tài sản, hàng hoá hoặc một số vốn tiền tệ, nhờ vậy mà ngƣời ta 

có thể sử dụng đƣợc giá trị của hàng hoá hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thông 

qua trao đổi. Để hiểu rõ bản chất của tín dụng cần phải nghiên cứu mối liên hệ 

kinh tế trong quá trình hoạt động của tín dụng và mối liên quan của nó với 

quá trình tái sản xuất.  
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Tín dụng rất đa dạng và phong phú về hình thức. Bản chất của tín dụng 

đƣợc thực hiện ở các điểm sau: 

 Ngƣời sở hữu một số tiền hoặc hàng hoá chuyển giao cho ngƣời khác 

sử dụng trong một thời gian nhất định. 

 Sau khi nhận đƣợc vốn tín dụng, ngƣời đi vay đƣợc chuyển quyền sử 

dụng để thoả mãn một hay một số mục đích nhất định. 

 Đến thời gian do hai bên thoả thuận, ngƣời vay hoàn trả lại ngƣời cho 

vay giá trị lớn hơn số vốn vay ban đầu, phần tăng thêm này gọi là tiền lãi. 
Các Mác viết về bản chất của tín dụng nhƣ sau: Tiền chẳng qua chỉ rời 

khỏi tay ngƣời sở hữu trong một thời gian và chẳng qua chỉ tạm thời chuyển 

từ tay ngƣời sở hữu sang tay nhà tƣ bản hoạt động, cho nên tiền không phải 

đƣợc bỏ ra để thanh toán, cũng không phải tự đem bán đi mà cho vay, tiền chỉ 

đem nhƣợng lại với điều kiện là nó sẽ quay về điểm xuất phát sau một kỳ hạn 

nhất định [2]. 
Có nhiều cách diễn đạt về tín dụng nhƣng đều phản ánh một bên là ngƣời 

cho vay, bên kia là ngƣời đi vay. Quan hệ giữa hai bên đƣợc ràng buộc bởi cơ 

chế tín dụng, chính sách lãi suất và pháp luật hiện hành. Sự hoàn trả là đặc 

trƣng thuộc về bản chất của tín dụng, là dấu ấn phân biệt phạm trù tín dụng 

với các phạm trù khác. 
- Chức năng của tín dụng: 

 Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trên nguyên tắc 

hoàn trả: Đặc điểm tuần hoàn vốn luôn dẫn đến tình trạng thừa và thiếu vốn 

tạm thời. Thừa vốn khi các chủ thể có thu nhập nhƣng chƣa cần chi tiêu và 

thiếu vốn khi họ cần chi tiêu nhƣng lại chƣa có thu nhập. Đây là mâu thuẫn 

vốn có và nảy sinh thƣờng xuyên của nền kinh tế, đƣợc giải quyết bằng hoạt 

động của các loại hình tín dụng. Chức năng này của tín dụng thể hiện hai nội 

dung cơ bản, đó là: 
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- Tập trung vốn: Tín dụng thông qua các cơ quan chức năng của mình là 

ngân hàng thƣơng mại, ngân  hàng chuyên doanh, tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng... tiến hành huy động, tập trung mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội để 

hình thành quỹ cho vay. Nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội tồn tại dƣới dạng 

tiền hay hiện vật với thời gian nhàn rỗi khác nhau. Để tăng cƣờng thu hút các 

nguồn vốn nhàn rỗi này, cần có những chính sách và giải pháp thích hợp cho 

từng thời kỳ. 
- Phân phối lại vốn: Trên cơ sở quỹ cho vay đã có, tín dụng tiến hành 

phân phối cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu cần bổ sung vốn và đủ 

điều kiện vay vốn. Quá trình này không những đòi hỏi phải tuân theo các 

nguyên tắc tín dụng, mà còn phải chấp hành đầy đủ những quy định của pháp 

luật hiện hành về tín dụng. Cả hai nội dung trên của tín dụng đều phải thực 

hiện theo nguyên tắc hoàn trả vốn gốc và lãi sau một thời gian nhất định. 

Thực hiện nguyên tắc này mới đảm bảo hiệu quả sử dụng và tiết kiệm vốn. 

Chính vì vậy, nguyên tắc hoàn trả là một tất yếu của tín dụng. Tập trung và 

phân phối lại vốn nhàn rỗi là chức năng cơ bản của tín dụng, thực hiện tốt 

chức năng này có ý nghĩa quan trọng. Quá trình tập trung và phân phối lại vốn 

của tín dụng đã giúp cho các doanh nghiệp chuyển hƣớng sản xuất kinh doanh 

phù hợp với điều kiện mới trong môi trƣờng cạnh tranh. Do đó, chức năng 
này đã góp phần vào việc bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận trong nền kinh tế 

quốc dân. 

 Kiểm soát các hoạt động kinh tế bằng tiền: Phần lớn các quan hệ tín 

dụng trong nền kinh tế thị trƣờng đƣợc thực hiện thông qua các tổ chức tín 

dụng. Cho nên, vốn cho khách vay là vốn của ngƣời khác. Hơn nữa, các 

khoản cho vay đƣợc hoàn trả đúng hạn là điều kiện tiên quyết để các tổ chức 

tín dụng tồn tại và phát triển. Với lý do trên, kiểm soát các hoạt động kinh tế 

bằng tiền đối với ngƣời đi vay là rất cần thiết. Trong quá trình tập trung và 
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phân phối lại vốn, các chủ thể tham gia trong quan hệ tín dụng kiểm soát lẫn 

nhau nhằm bảo vệ lợi ích của mình và tác động tích cực đến quá trình lành 

mạnh hoá các hoạt động kinh tế - xã hội. Trọng tâm của chức năng này là 
kiểm soát đối với ngƣời đi vay. Việc kiểm soát phải đƣợc tiến hành trong cả 

quá trình cho vay, tức là kiểm soát trƣớc khi cho vay, trong khi phát tiền vay 

và sau khi cho vay đến lúc ngƣời vay hoàn trả xong nợ. 
Kiểm soát hoạt động kinh tế bằng tiền là một chức năng quan trọng của 

tín dụng. Thực hiện đầy đủ chức năng này có ý nghĩa đảm bảo cho các tổ 

chức tín dụng thu hồi vốn cho vay đúng thời hạn, nâng cao khả năng thanh 
toán. Đó là các yếu tố để các tổ chức tín dụng duy trì hoạt động bình thƣờng 

và phát triển 
- Các hình thức tín dụng: 
Cho đến nay đã có nhiều tài liệu nghiên cứu về lý luận và thực tiễn các 

hình thức tín dụng trong kinh tế thị trƣờng. Các nghiên cứu đó đã phân tích 

tín dụng theo các tiêu thức nhƣ thời gian, đối tƣợng cho vay, mục đích và 

hình thức biểu hiện của vốn và chủ thể các quan hệ tín dụng [19]  

 Căn cứ vào chủ thể tham gia quan hệ tín dụng, tín dụng đƣợc chia 

thành tín dụng thƣơng mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nƣớc, tín dụng 

doanh nghiệp 

 Căn cứ vào thời hạn tín dụng, tín dụng đƣợc chia thành tín dụng ngắn 

hạn (thời gian cho vay dƣới 1 năm), tín dụng trung hạn (thời gian cho vay từ 

1-5 năm, tín dụng dài hạn (thời gian cho vay trên 5 năm). 

 Theo đặc điểm của vốn, tín dụng đƣợc phân chia ra thành tín dụng vốn 

lƣu động cho vay để hình thành nên tài sản lƣu động, tín dụng vốn cố định 

cho vay để hình thành nên tài sản cố định. 

 Theo mục đích sử dụng vốn vay, tín dụng gồm hai loại chủ yếu, tín 

dụng sản xuất và lƣu thông hàng hoá và tín dụng tiêu dùng. 
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 Theo hình thức biểu hiện vốn vay, tín dụng bao gồm tín dụng bằng tiền 

và tín dụng bằng hiện vật. 

 Theo phƣơng diện tổ chức, tín dụng có thể chia thành tín dụng chính 

thống và không chính thống: 
- Tín dụng chính thống: là hình thức huy động vốn và cho vay vốn công 

khai theo luật, hoặc chịu sự quản lý và giám sát của chính quyền nhà nƣớc các 

cấp [24]. Hình thức này bao gồm hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nƣớc, hệ 

thống quỹ tín dụng nhân dân, các công ty tài chính, một số tổ chức tiết kiệm, 

cho vay vốn do các đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài 
nƣớc, các tổ chức quốc tế, các chƣơng trình và các dự án của các ngành đƣợc 

thực hiện bằng nguồn vốn tín dụng của chính phủ và các tổ chức tài chính tiền 

tệ quốc tế nhƣ Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á 

(ADB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IFM) và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp 

của Liên hợp quốc (IFAP). Tín dụng chính thống giữ vai trò chủ đạo trong hệ 

thống tín dụng của các quốc gia [6]. 
- Tín dụng phi chính thống là tín dụng do các tổ chức, cá nhân nằm ngoài 

các tổ chức chính thống đã kể trên thực hiện. Tín dụng không chính thống là 

các hình thức tín dụng hoạt động ngoài khuôn khổ luật định. Tuy vậy, hình 

thức này có ý nghĩa to lớn trong việc cung ứng bổ sung vốn đầu tƣ cho nền 

kinh tế, nhất là ở nông hộ khi mà thị trƣờng vốn chính thống chƣa đủ mạnh. 

Tín dụng phi chính thống bao gồm cho vay nặng lãi, chơi hụi, họ, cho vay cầm 

đồ, vay mƣợn từ bạn bè, ngƣời thân [10], [24]... Hầu hết các nghiên cứu về tín 

dụng nông thôn đã chứng tỏ rằng: thị trƣờng tín dụng không chính thống rất 

phổ biến ở tất cả các nƣớc Châu Á. Đó đều là những dạng tín dụng có chu kỳ 

ngắn, lãi suất cao nhƣng đóng vai trò quan trọng trong tiết kiệm và cung cấp 

vốn vay vì nó tiện lợi, thủ tục vay đơn giản, mức cung cấp lúc nào cũng có sẵn 

khi ngƣời cho vay cần. 
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c, Vai trò của hoạt động tín dụng đối với phát triển nông nghiệp nông thôn 
Trong kinh doanh, các cơ sở sản xuất đều coi trọng tín dụng nhƣ một 

nguồn tài trợ quan trọng. Tín dụng là một công cụ có thể đem đến cơ hội kinh 

doanh tốt hơn đối với những ngƣời quản lý biết sử dụng hợp lý chúng. Vai trò 

của tín dụng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn đƣợc thể hiện nhƣ sau: 
Thứ nhất,  tín dụng là công cụ quan trọng để huy động và cung ứng vốn 

cho nền kinh tế nói chung, cho nông nghiệp và nông thôn nói riêng. 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, để thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại 

hoá, điều kiện tiên quyết phải là sự "tập trung hoá sản xuất". Ở đây tập trung 

hoá sản xuất có thể đƣợc hiểu là sự đồng nghĩa với sự tập trung hoá các nguồn 

lực đầu tƣ cho sản xuất, mà trong đó nguồn vốn tín dụng có vai trò quan 

trọng, không thể thiếu khi mà các nguồn vốn tự có và các nguồn lực tài chính 

tài trợ từ chính phủ còn hạn chế. Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, sự cạnh 

tranh thị trƣờng quốc tế gay gắt, việc sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu 

trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ hải sản ngày càng phải đạt đƣợc yêu 

cầu sản phẩm chất lƣợng cao, giá thành hạ. Điều đó đã và đang đòi hỏi các 

ngành nuôi trồng, đánh bắt, sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu phải thực sự 

đƣợc đầu tƣ chiều sâu trên phƣơng diện kỹ thuật, công nghệ cho cả một quy 

trình kể từ khâu nuôi trồng đến khâu chế biến và xuất khẩu, đồng thời phải 

đƣợc đầu tƣ cho phát triển mở rộng quy mô theo hƣớng sản xuất hàng hoá 

lớn, có tính thị trƣờng để tăng năng lực cạnh tranh. Để đạt đƣợc yêu cầu này, 

tín dụng ngân hàng sẽ là giải pháp cơ bản đáp ứng cho những nhu cầu về vốn 

đầu tƣ. Đặc biệt, trong điều kiện của nƣớc ta, năng lực vốn tự có của doanh 

nghiệp và hộ gia đình nói chung trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn còn 

quá nhỏ bé, tính chất phân tán nhỏ, lẻ trong quy mô sản xuất thị trƣờng vốn 

đầu tƣ trung dài hạn theo hình thức tích tụ và tập trung chƣa đáng là bao. 

Chính vì vậy, vốn tín dụng ngân hàng vẫn đƣợc xem nhƣ nguồn vốn chủ đạo 

nhất để cung ứng cho những nhu cầu đầu tƣ và phát triển. 
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Thứ hai, tín dụng là phƣơng thức tài trợ vốn hiệu quả và phù hợp nhất 

đối với hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 
Đầu tƣ vốn cho nông nghiệp nông thôn có thể bằng nhiều nguồn: vốn 

của ngân sách Nhà nƣớc, vốn của NHTM, vốn của ngân hàng chính sách, vốn 

của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc, tài trợ nhân đạo,... thông qua các 

hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền tệ hoặc hiện vật, tài sản hoặc lao động. 

Nhờ có "tín dụng", các hộ nông dân có đủ vốn trang trải cho các chi phí sản 

xuất, khắc phục khó khăn về tài chính khi bị thiên tai dịch hoạ, thậm chí cả 

khi thất bát. Mặt khác, tín dụng cũng buộc các hộ nông dân phải tính toán 

hiệu quả đến sản xuất kinh doanh, đƣa vốn vay vào những hoạt động sinh lời. 
Thứ ba, tín dụng là công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu tài trợ của 

Nhà nƣớc đối với các lĩnh vực, các đối tƣợng cần đƣợc ƣu tiêu trong nông 

nghiệp nông thôn. 
Trong điều kiện chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế từ cơ chế kế 

hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc, vai 

trò và ý nghĩa của tín dụng cũng nhƣ chính sách tín dụng càng đƣợc coi trọng 

trong việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Điều đó thể hiện ở việc mở 

rộng phạm vi tín dụng đối với tất cả thành phần kinh tế, các loại hình doanh 
nghiệp trong và ngoài quốc doanh. Đảm bảo việc cung ứng các khoản tín 

dụng để thỏa mãn nhu cầu vốn nhằm thực hiện các chƣơng trình lƣơng thực, 

thực phẩm, mở rộng sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, tạo việc làm và 

giải quyết tình trạng đói nghèo. Trên thực tế những năm qua, các dự án kinh 

tế trọng điểm, các chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nông 

nghiệp nông thôn, nhƣ phát triển hạ tầng cơ sở, xây dựng các công trình thuỷ 

lợi, cầu đƣờng, xây dựng các vùng quy hoạch chuyên canh, trồng rừng, tăng 

cƣờng nuôi trồng và đánh bắt cá xa bờ... đều phải có sự tham gia cơ bản của 

tín dụng, cho dù đó là nguồn vốn vay nƣớc ngoài hay huy động trong nƣớc. 
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Thứ tư, tín dụng góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản 

xuất, cơ cấu vùng, ngành và thúc đẩy sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, 

nông thôn.  
Bằng việc chuyển đổi cơ cấu đầu tƣ, cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu thời hạn 

của tín dụng đã trực tiếp tác động vào sự chuyển dịch cơ cấu của sản xuất, cơ 

cấu ngành nghề nói riêng và cơ cấu kinh tế nói chung. Để thực hiện điều 

chỉnh cơ cấu sản xuất hiện tại, chuyển sang cơ cấu sản xuất mới, ngƣời sản 

xuất cần có nguồn tài chính lớn. Hệ thống tín dụng với nguồn vốn và khả 

năng đánh giá xem xét hiệu quả kinh tế cho mỗi quyết định của mình, có khả 

năng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên các hƣớng: cho vay để 

cải tạo đồng ruộng; thay đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi,... Tín dụng có 

thể tài trợ cho sự chuyển đổi hoàn toàn theo hƣớng sản xuất hiện đại. 
Tín dụng là giải pháp quan trọng để thực hiện việc đầu tƣ phù hợp với 

bƣớc đi về quy hoạch chung cũng nhƣ quy hoạch riêng cho từng vùng. Chính 

sách tín dụng của Nhà nƣớc đối với quá trình đầu tƣ cho công nghiệp hoá - 
hiện đại hoá nhằm lựa chọn những ngành nghề, thành phần kinh tế, vùng kinh 
tế cần đƣợc ƣu tiên nhằm đạt hiệu quả cao, đảm bảo sự tăng trƣởng vững 

chắc, sử dụng các nguồn lực đang ngày càng khan hiếm một cách tập trung, 

khai thác tiềm năng thế mạnh của từng vùng. 
Thứ năm, tín dụng và chính sách tín dụng là công cụ quan trọng thúc đẩy 

nhanh tiến trình đổi mới nền kinh tế, hƣớng vào hiện đại hoá sản xuất nông 

nghiệp nông thôn, tác dụng tích cực đến quá trình cải thiện và nâng cao đời 

sống của dân cƣ nông thôn. 
Tín dụng tác động tới hiện đại hoá nền sản xuất nông nghiệp nông thôn 

qua việc đầu tƣ cho sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, 

trang thiết bị máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tín 

dụng đầu tƣ cơ sở hạ tầng thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hoá ở nông thôn, 
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tiếp cận với thị trƣờng trong và ngoài nƣớc, góp phần hạ giá thành sản phẩm, 

nâng cao chất lƣợng cũng nhƣ giá trị sản phẩm. Thông qua đầu tƣ tín dụng sẽ 

góp phần hạn chế rủi ro cho thị trƣờng nông nghiệp nông thôn. Thực trạng 

nông nghiệp nƣớc ta vẫn là ngành sản xuất kém phát triển, hiệu quả xã hội và 

hiệu quả sinh thái có cao nhƣng do sản phẩm kinh doanh còn phân tán, áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật thấp, chất lƣợng sản xuất không cao, nên rất cần sự hỗ 

trợ của Chính Phủ và tín dụng để đầu tƣ, khắc phục thế bất lợi của nông 

nghiệp trong cạnh tranh theo cơ chế thị trƣờng. 
d, Tác động của vốn tín dụng đến phát triển kinh tế hộ nông dân 
 Hộ là một đơn vị cơ bản của xã hội có liên quan đến sản xuất, tái sản xuất, 

tiêu dùng và các hoạt động khác. Ở nông thôn, kinh tế hộ bao hàm nhiều trình độ 

khác nhau vẫn tồn tại và chứng minh đƣợc vai trò của mình là đơn vị kinh tế phù 

hợp với nông nghiệp nông thôn, cơ động dễ dàng vƣợt qua những khó khăn. Tác 
động của vốn tín dụng đến phát triển kinh tế hộ nông dân nhƣ sau:  

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết của các hộ vay vốn: Thiếu hiểu biết, 

thiếu kiến thức và trình độ thấp cũng là một trong những nguyên nhân của sự 

nghèo đói ở Việt Nam. Sử dụng vốn tín dụng đầu tƣ vào sản xuất đã góp phần 

làm thay đổi tƣ duy, nâng cao nhận thức cho ngƣời nông dân, tạo cơ hội cho 
họ trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Tăng thu nhập, xóa đƣợc nghèo, 

đói, xây dựng nông thôn mới. 
- Nâng cao hiệu quả kinh tế: Tác động của vốn vào quá trình sản xuất để 

nâng cao hiệu quả kinh tế không trực tiếp, mà gián tiếp thông qua đất đai, cây 
trồng, vật nuôi. Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hƣởng của các điều kiện tự 

nhiên, chu kỳ sản xuất tƣơng đối dài, phụ thuộc vào thời gian sinh trƣởng của 

cây trồng, vật nuôi. Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đồng vốn đầu tƣ, hộ 

phải tận dụng đƣợc các nguồn lực hiện có, bố trí sản xuất hợp lý, áp dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật cùng với đầu tƣ hợp lý, hiệu quả kinh tế trong sản xuất 

của hộ nông dân sẽ đƣợc tăng lên.  
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- Tăng thu nhập cho các hộ nông dân: Vốn vay đƣợc sử dụng cho mục 

đích tăng thu nhập trong thời gian ngắn hạn, hầu hết đầu tƣ vào cây trồng 

ngắn ngày và chăn nuôi gia cầm, gia súc. Khi nhận đƣợc vốn vay, đa số các 

hộ nông dân đã sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tƣ cho hoạt động sản xuất 

tạo ra thu nhập.  
- Phát triển sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần đƣợc nâng cao: Việc 

đƣa vốn tín dụng vào phát triển sản xuất trong hộ nông dân đã góp phần nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần và trình độ của hộ nông dân. Nông thôn ngày 

càng đƣợc đổi mới. 
- Tạo cơ hội tiếp cận đến tín dụng: Hệ thống tín dụng chính thức ở Việt 

Nam trong thời gian gần đây có nhiều đổi mới, mở rộng tiếp cận tới hộ gia đình 

nói chung và hộ nghèo nói riêng. Việc mở rộng hoạt động của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng góp phần lấp 

phần vào "lỗ hổng" về dịch vụ tài chính ở vùng nông thôn. Cho dù vậy, vẫn có 

hộ nghèo chƣa tiếp cận đƣợc với tín dụng. Kết quả khảo sát PRA chỉ ra rằng 

thiếu vốn vẫn là cản trở lớn nhất cho việc nâng cao thu nhập của ngƣời nghèo. 
- Tác động tới việc nâng cao quyền bình đẳng và quyết định trong gia 

đình cho phụ nữ: Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy vai trò quyết định của 

ngƣời phụ nữ trong gia đình đƣợc nâng lên, chính vì vậy mà hầu hết các 

chƣơng trình tín dụng nhỏ đều tập trung vào phụ nữ. Điều đó không những có 
tác dụng trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả mà còn 

nâng cao vai trò của ngƣời phụ nữ trong gia đình ở nông thôn.  
- Tác động tới các cán bộ tín dụng, cán bộ xã: Qua các lớp tập huấn tín 

dụng năng lực quản lý các chƣơng trình tín dụng của các cán bộ tín dụng và 

cán bộ xã đã đƣợc nâng lên. Các xã cũng thông qua hoạt động của tổ nhóm tín 

dụng lồng ghép các hoạt động của họ, làm đa dạng nội dung hoạt động từ đó 

lôi cuốn nhiều thành viên tham gia. 
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- Tác động bảo vệ môi trƣờng bền vững với tăng trƣởng kinh tế và xoá 

đói giảm nghèo: Phát triển kinh tế cũng cần phải thực hiện song song với các 

giải pháp phát triển công nghệ sạch hơn và tiết kiệm năng lƣợng. 

1.1.2. Cơ sở thực tiễn  

1.1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về sử dụng vốn tín dụng 

đầu tư cho nông nghiệp nông thôn 

Quá trình phát triển kinh tế trong những thập niên gần đây của các quốc gia 

trong khu vực và Châu Á cho thấy nông nghiệp nông thôn đóng vai trò quan 

trọng trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội, đặt biệt đối với những nƣớc có 

ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm quốc dân. Nghiên 

cứu về sử dụng tín dụng phục vụ CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn ở một số 

nƣớc trong khu vực và Châu Á cho những bài học kinh nghiệm sau. 
a, Tập trung đối đa nguồn vốn ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp 

nông thôn 
Tập trung vốn tín dụng cho nông nghiệp nông thôn vẫn là những yêu cầu 

đầu tiên đặt ra với bất cứ một quốc gia nào muốn công nghiệp hoá và hiện đại 

hoá. Hàn Quốc, Đài Loan đã có giai đoạn sử dụng đến 38% ngân sách tập trung 

cho đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp trong suốt gần 20 năm đầu giai 

đoạn xây dựng nền tảng công nghiệp trong nông nghiệp. Malaixia, Philippin tỷ 

trọng đầu tƣ cho nông nghiệp, nông thôn chiếm 24 - 26% trong tổng đầu tƣ của 

Nhà nƣớc cho nền kinh tế [8]. Ở Việt Nam tỷ lệ vốn đầu tƣ cho nông nghiệp, 

nông thôn từ 1995-2001 bình quân chỉ đạt khoảng 13% trong tổng vốn đầu tƣ 
phát triển. 

Trong điều kiện nguồn vốn có hạn, nhất là nguồn vốn trung dài hạn, thì 

sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình luân chuyển vốn tín dụng sẽ là giải pháp 

quan trọng trong chính sách tín dụng của các TCTD, Pakistan, Đài Loan và 

Nhật Bản, ngoài việc thiết lập một quá trình đổi mới liên tục về cơ chế tín 
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dụng nhằm tạo điều kiện dễ dàng nhất cho sự tiếp cận vốn vay của các tổ chức 

kinh tế và hộ gia đình. Các nƣớc nhƣ: Thái Lan, Trung Quốc, Malaixia rất chú 

trọng phƣơng thức cho vay theo cơ chế "khép kín", có nghĩa cho vay ngƣời 

mua, thu nợ ngƣời bán, hoặc cho vay gián tiếp cho các cơ sở, các tổ chức chế 

biến sản phẩm nông nghiệp, để thông qua đó chuyển vốn đến cho vay nông 

dân nuôi trồng sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Hình thức cho vay ứng trƣớc 

bằng sản phẩm vật tƣ nông nghiệp (giống cây con, phân bón, thuốc trừ 

sâu,...), cho vay bao tiêu sản phẩm cũng đã đƣợc các NTHM của Philippin và 

Inđônêxia áp dụng có hiệu quả trong những năm 90 vừa qua [8]. 
b, Chú trọng xây dựng chính sách phát triển thị trường tín dụng khu vực 

nông nghiệp, nông thôn  
Quan điểm có tính chiến lƣợc đặt ra đối với các nƣớc đang phát triển và 

thực hiện chính sách mở cửa, nhƣ: Trung Quốc, Singapore, Thái Lan là xây 

dựng một chính sách tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn với mục đích có 

thể tạo môi trƣờng và điều kiện thúc đẩy việc thu hút các nguồn vốn từ nƣớc 

ngoài phục vụ việc phát triển lĩnh vực trọng điểm của các ngành sản xuất 

nông nghiệp ở trong nƣớc. Đồng thời, vấn đề tạo sự cạnh tranh lành mạnh 

trên thị trƣờng tín dụng nông thôn là sự quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch 

định và điều hành chính sách tín dụng, điển hình nhƣ Trung Quốc, Inđônêxia, 
Hàn Quốc,... Tạo sự cạnh tranh lành mạnh và hữu hiệu phải bắt nguồn từ tính 

hiệu quả và quy mô của các chủ thể tham gia thị trƣờng tín dụng và còn việc 

xây dựng chính sách tín dụng có tính ràng buộc khống chế về lãi suất, về giới 

hạn khối lƣợng tín dụng, về phân vùng, phân loại đối tƣợng trên thị trƣờng.  
Trong nền kinh tế hiện đại, nhu cầu về dịch vụ tài chính nói chung, dịch 

vụ tín dụng nói riêng rất phát triển. Các nƣớc đang phát triển ở khu vực Đông 

Nam Á nhƣ Đài Loan, Singapore đã và đang áp dụng chính sách khích lệ các 

thị trƣờng vốn, thị trƣờng tín dụng phát triển. Gia tăng các định chế tài chính, 
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kể cả NHTM và các tổ chức tài chính phi ngân hàng mở rộng phạm vi dịch 

vụ, thúc đẩy cạnh tranh và nâng cao tính hiệu quả trong khu vực kinh tế nông 

nghiệp. Ở  Đài Loan có rất nhiều loại TCTD, phát triển một thị trƣờng tín 

dụng sôi động trong một môi trƣờng kinh tế vĩ mô ổn định. Ngƣời ta ƣớc tính 

có đến 98% vốn tín dụng của nƣớc này trong những thập kỷ 80 đƣợc giải 

quyết trên thị trƣờng tín dụng tập trung cho phát triển kinh tế nông nghiệp 

nông thôn. Trong những năm gần đây, nhiều nƣớc đang phát triển ở Châu Á 

nhƣ: Trung Quốc, Thái Lan đã có những  thành công trong việc giải quyết vấn 

đề vốn đầu tƣ cho nông nghiệp thông qua chính sách phát triển thị trƣờng tín 

dụng nông thôn để khai thác vốn ngay trên địa bàn và chính sách hút vốn từ 

thành thị chuyển về nông thôn [8].  
c, Chú trọng cho vay các tổ chức mang tính sản xuất hàng hoá  

Chú trọng cho vay các tổ chức sản xuất có tính chuyên môn hoá sản xuất 

hàng hoá và thị trƣờng hơn là những khoản cho vay nhỏ lẻ của các loại hình 

kinh tế gia đình và tự túc tự cấp. Kết quả theo đuổi chính sách này của Thái 

Lan gần 20 năm qua cho thấy, muốn đẩy nhanh đƣợc quá trình công nghiệp 

hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, thì cần phải tập trung vốn đầu tƣ 

cho các cơ sở sản xuất, chế biến có tính công nghiệp, có tính chuyên môn hoá 

sản xuất, đặc biệt đối với các sản phẩm nông sản, hải sản xuất khẩu. Điều đó 

có nghĩa là việc cho vay với quy mô, khối lƣợng vốn lớn hơn phục vụ cho sản 

xuất tập trung sẽ tạo điều kiện tập trung và tích tụ nhanh hơn cho quá trình 

huy động nguồn lực và mở rộng sản xuất của các tổ chức kinh tế. 

Chính sách này sẽ rất thích hợp với Việt Nam trong giai đoạn công 

nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên do quy mô sản 

xuất của hộ gia đình và các thành phần kinh tế ở nƣớc ta còn nhỏ bé, vì vậy 

các khoản cho vay nhỏ lẻ cũng cần đƣợc các TCTD ở nông thôn hỗ trợ, tạo 
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điều kiện để các khách hàng này có điều kiện phát triển mở rộng sản xuất với 

quy mô lớn hơn [24]. 

d, Chính sách thu hút tín dụng quốc tế 
Cải cách các thể chế trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, mở rộng hơn 

phạm vi và các chƣơng trình kinh tế, nhằm thu hút nhiều hơn nữa các dự án 

đầu tƣ từ ngoài nƣớc để tranh thủ các nguồn vốn và công nghệ, là mục tiêu 

chiến lƣợc của nhiều quốc gia. Những nƣớc có mức tăng trƣởng cao nhƣ Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Singapore đã nới lỏng kiểm soát vốn và xoá bỏ hạn chế đối 

với các trung gian tài chính nƣớc ngoài nếu có nhu cầu muốn đầu tƣ vào các 

dự án phát triển nông nghiệp nông thôn. Điều đó đã thúc đẩy sự gia tăng các 

luồng tín dụng giữa các nƣớc và tạo điều kiện cho các dòng chảy của vốn đầu 

tƣ vào khu vực nông thôn nhiều hơn. Ở những nƣớc có nền kinh tế mới mở 

cửa, xu hƣớng phát triển của thị trƣờng tín dụng quốc tế cũng đòi hỏi bãi bỏ 

những can thiệp và kiểm soát ngặt nghèo thị trƣờng tín dụng trong nƣớc. Các 

thị trƣờng tài chính nƣớc ngoài tăng trƣởng nhanh hơn nhiều so với các thị 

trƣờng trong nƣớc những năm gần đây. Có nhiều dầu hiệu cho thấy, thị 

trƣờng tài chính ngày càng phát triển theo hƣớng tạo ra sự thống nhất trên 

toàn cầu. Các khoản tín dụng quốc tế và số phát hành thực tế của trái phiếu 

quốc tế đã tăng gấp 2,5 lần so với GNP ở các nƣớc thu nhập cao giai đoạn 

1976-1986. Sự lớn mạnh về tài chính quốc tế đã và đang làm thay đổi nhanh 

chóng tỷ trọng vốn vay nƣớc ngoài . Tỷ trọng tín dụng đầu tƣ của nƣớc ngoài 

ngày càng cao so với tổng số vốn đầu tƣ trong nền kinh tế quốc nội.  
e,  Hạn chế tín dụng bao cấp, tín dụng chính sách, tín dụng chỉ định 
Tín dụng bao cấp: Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy trƣớc những 

năm 1990, các NHTM nhà nƣớc Trung Quốc phải đồng thời thực thi hai 

nhiệm vụ, đó là kinh doanh thƣơng mại và thực hiện nhiệm vụ theo chủ 

trƣơng đƣờng lối của Nhà nƣớc Trung Quốc. Trong những năm 1980 khi nền 
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kinh tế Trung Quốc đang ở trong giai đoạn bất ổn và lạm phát, các ngân hàng 

này đã nhận đƣợc chỉ thị của Chính Phủ là phải cứu trợ nền kinh tế: cấp các 

khoản vay đặc biệt để xoá đói, giảm nghèo, giảm thất nghiệp; ƣu tiên cho vay 

doanh nghiệp Nhà nƣớc. Mặc dù những nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy 

sản xuất đã thành công trong  ngắn hạn, nhƣng mặt trái của chính sách này là 

tình trạng cho vay tràn lan, chất lƣợng quản lý rủi ro và tín dụng kém chƣa 

từng thấy, để lại những khoản nợ khó đòi khổng lồ. Trƣớc thực tế này, 

NHTW Trung Quốc (ngân hàng Nhân dân Trung Hoa) đã chỉ thị: hoạt động 

của các ngân hàng quốc doanh phải có tính thƣơng mại và cạnh tranh hơn 

nữa, dừng ngay việc cho vay các doanh nghiệp Nhà nƣớc thiếu vốn nhƣng 

làm ăn thua lỗ, không nên trông đợi vào những cam kết không rõ ràng của 

Chính phủ về việc hoàn trả nợ thay cho các công ty Trung Quốc [9]. 
Tín dụng chính sách ƣu đãi: ở hầu hết các nƣớc có nền kinh tế chuyển đổi, 

Chính phủ can thiệp khá mạnh vào phân phối và điều hành các khoản tín dụng 

chính sách ƣu đãi. Phải thừa nhận rằng, ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, 
vai trò của Chính phủ đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định và điều hành 

đối với các khoản tín dụng chính sách. Điều đó là sự tất yếu để Chính phủ thực 

hiện các mục tiêu đầu tƣ hỗ trợ các chƣơng trình và lĩnh vực kinh tế xã hội 

trọng điểm trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn. Mặc dù sự 

can thiệp của Chính phủ trong từng giai đoạn có những mức độ khác nhau và 

mỗi nƣớc có tính đặc thù riêng, nhƣng nhiều nƣớc thừa nhận rằng, chính sách 

này mặc dù rất cần thiết trong giai đoạn đầu phát triển, song cũng ảnh hƣởng 

không nhỏ đến tiến độ thị trƣờng hoá các hoạt động tài chính, tín dụng khu vực 

nông thôn vốn đã chậm phát triển so với các khu vực thành thị. 
Kinh nghiệm về tín dụng chỉ thị ở một số nƣớc trong khu vực cho thấy: 

Chính phủ thông qua NHTW để thực hiện việc kiểm soát lãi suất, việc phân bổ 

các nguồn vay nợ nƣớc ngoài của Chính phủ và nguồn vốn dành từ ngân sách 
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hàng năm cho các TCTD, các định chế tài chính có nhiệm vụ cho vay ƣu đãi và 

cho vay chính sách. Phân bổ tín dụng đƣợc thực hiện dƣới các hình thức tín dụng 

chỉ định có tính hỗ trợ, ƣu đãi của Nhà nƣớc. "Vào những năm 1986-1990 ở Ấn 

Độ, khoảng 40% tài sản có của ngân hàng dùng để cho vay các lĩnh vực kinh tế 

đƣợc ƣu tiên với mức lãi suất thấp hơn nhiều (khoảng 40%) so với lãi suất thị 

trƣờng, ở Pakistan 58% khối lƣợng tín dụng ngắn hạn đều là tín dụng chỉ thị của 

Chính phủ, ở Malaisia, tín dụng chỉ định chiếm khoảng 30% vốn đầu tƣ ngân 
hàng, trong đó có đến 85% cho vay trong khu vực kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn". Tuy nhiên, sự bao cấp thái quá thông qua các chƣơng trình tín dụng chỉ 

định đã để lại gánh nặng các khoản nợ nƣớc ngoài. Chính phủ phải gánh trả vì khả 

năng thu hồi vốn cho vay thấp, do tính chất ƣu đãi và những rủi ro của ngành kinh 

tế chịu ảnh hƣởng nhiều của thiên tai. 
Các nƣớc đang phát triển nhƣ: Ấn Độ, Malaixia, Philippin và Srri Lanca đã 

xây dựng một chính sách tín dụng ƣu đãi rõ ràng với cơ chế lãi suất thấp mà 

không làm ảnh hƣởng đến thị trƣờng vốn và thị trƣờng lãi suất nói chung. Các 

nƣớc này đều sử dụng nguồn vốn của Chính phủ từ nguồn vay ƣu đãi các tổ 

chức tài chính tiền tệ quốc tế (Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á) 

và vay nƣớc ngoài với lãi suất thấp, tạo thành nguồn vốn cho vay các chƣơng 

trình tín dụng chỉ định. Mặt các, cơ chế quản lý và điều hành loại tín dụng này 

khá minh bạch, không làm lẫn lộn với các hoạt động tín dụng thƣơng mại của 

các TCTD và các định chế tài chính độc lập khác [18]. 
f, Xây dựng chính sách lãi suất tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo 

hướng mở và tiến tới tự do hoá trong kinh tế thị trường 
Nhiều nƣớc trên thế giới, cả các nƣớc phát triển và đang phát triển trong 

thập kỷ vừa qua đã thực hiện từng bƣớc để tự do hoá hệ thống tài chính. Các 
chính sách kinh tế vĩ mô có thể xem nhƣ vừa là nội dung cải cách, vừa là công 

cụ cải cách để hƣớng tới mục tiêu tự do hoá hệ thống tài chính. Trong đó 
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chính sách lãi suất là một phần nội dung cơ bản thuộc hệ thống và tiến trình 

cải cách đó. 
Nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm cho rằng, áp đặt mức lãi suất trần 

cứng nhắc đã kìm hãm sự tăng trƣởng các khoản tiết kiệm tài chính và làm 

giảm hiệu quả đầu tƣ, đặt biệt trong khu vực nông nghiệp nông thôn. Trong 

điều kiện có lạm phát cao và tiền tệ bất ổn định, việc áp đặt trần lãi suất thiếu 

linh hoạt và còn tạo ra sự trì trệ cho sự vận động các dòng vốn trong nền kinh 

tế, nhất là sự chuyển dịch vốn tín dụng từ thành thị về nông thôn. Myanma và 

Mông Cổ đã từng có thời kỳ thực hiện chính sách lãi suất áp đặt cho từng đối 

tƣợng đầu tƣ trên cơ sở kỳ hạn, mức độ rủi ro, sự khác nhau về thành phần sở 

hữu và sự khác nhau về chi phí nghiệp vụ cho các khu nông nghiệp nông thôn 

khác nhau. Hơn nữa, cũng giống nhƣ ở nƣớc ta, Chính phủ các nƣớc này 

nhiều khi yêu cầu một số ngân hàng quốc doanh áp dụng các mức lãi suất 

thấp cho vay những đối tƣợng mà Nhà nƣớc muốn hỗ trợ, làm cho các ngân 

hàng này gặp khó khăn về tài chính do huy động với lãi suất cao nhƣng cho 

vay với lãi suất thấp. 
Tóm lại, nghiên cứu các kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới mà đặc 

biệt là các nên kinh tế trong khu vực cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm  

sâu sắc có thể đƣa vào hoạt động của hệ thống tín dụng phục vụ cho công 

nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Đó là: Tập trung nguồn vốn 

cho nông nghiệp nông thôn, đẩy nhanh quá trình luân chuyển vốn tín dụng; 

chú trọng cho vay các tổ chức sản xuất có tính chuyên môn hoá; về các chính 

sách vĩ mô khác: chính sách lãi suất, chính sách thu hút tín dụng quốc tế, hạn 

chế tín dụng mang tính bao cấp, chính sách chỉ định... 
1.1.2.2. Hoạt động tín dụng phục vụ cho sản xuât trong nông nghiệp nông 

thôn ở Việt Nam 

Thực tiễn đã chứng minh rằng trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nƣớc, 

Đảng và chính phủ Việt Nam đã có những chính sách tín dụng phù hợp với cơ 

chế quản lý kinh tế ở từng thời kỳ và đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển nông 
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nghiệp nông thôn. Có thể chia sự phát triển của tín dụng nông nghiệp và nông 

thôn ở nƣớc ta ra thành hai thời kỳ: trƣớc khi thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ 

Chính trị về đổi mới quản lý trong nông nghiệp năm 1988 và thời kỳ đổi mới 

giai đoạn sau năm 1988. 
a, Thời kỳ trước khi thực hiện NQ 10 của Bộ Chính trị  (trước năm 1988) 
Ở thời kỳ đó, sản xuất nông nghiệp ở nƣớc ta còn mang tính tự cung 

tự cấp, nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển dựa trên cơ chế 

quản lý tập trung bao cấp. Các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và các 

nông trƣờng quốc doanh, trang trại nông nghiệp của Nhà nƣớc là những 

đơn vị kinh tế cơ bản trong nông nghiệp và nông thôn. Tổ chức tài chính 

cung cấp tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn thời kỳ này gồm Ngân 

hàng Nhà nƣớc Việt Nam mà trực tiếp là bộ phận ngân hàng nghiệp vụ 

nông nghiệp trong NHNN và các HTXTD. 
Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam có các chi nhánh ở các tỉnh và hầu hết 

các huyện với vai trò là một trung tâm tài chính ở nông thôn. Nguồn vốn của ngân 

hàng Nhà nƣớc bao gồm từ quỹ ngân sách Nhà nƣớc và tiền gửi tiết kiệm của 

quần chúng nhân dân. Việc cung ứng vốn tín dụng từ Ngân hàng cho các doanh 

nghiệp quốc doanh và tập thể theo chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt và quy định của 

Nhà nƣớc, chú trọng đầu tƣ xây dựng kinh tế cấp huyện. 
HTXTD là một tổ chức tài chính tập thể ở nông thôn, bắt đầu đƣợc thành 

lập ở Miền Bắc từ năm 1956 cùng với phong trào hợp tác hoá nông nghiệp. 

Đến cuối năm 1960, về cơ bản ở hầu hết các xã đều có HTXTD, với 5294 cơ 

sở và 2.082 nghìn xã viên tham gia, chiếm 71% tổng số hộ nông dân Miền 

Bắc. Những năm đầu, HTXTD đóng vai trò làm đại lý hƣởng hoa hồng cho 

ngân hàng Nhà nƣớc trong lĩnh vực tín dụng nông thôn, nhận tiền gửi, cho 
vay, thu nợ. Những năm sau đó, HTXTD trở thành một tổ chức tín dụng độc 

lập ở các xã. Nguồn vốn chủ yếu nhận vay từ ngân hàng Nhà nƣớc và từ việc 
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nhận gửi tiết kiệm trong khu vực nông thôn. Thực hiện cho xã viên vay để 

phát triển kinh tế phụ gia đình, nhu cầu sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa... 

HTXTD đã đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế tập thể và nâng cao 

đời sống nông dân. Tuy nhiên vào những năm cuối của thập kỷ 80 và đầu thập 

kỷ 90, hàng loạt HTX tín dụng đã bị tan rã do nguồn vốn chủ yếu dựa vào 
ngân hàng Nhà nƣớc, vốn cổ phần quá ít ỏi, hiệu quả quản lý và hoạt động 

kém, tình hình lạm phát cao của nền kinh tế [17]. 
Riêng nông thôn Miền Nam, thời kỳ trƣớc năm 1975, dƣới sự quản lý 

của chính quyền Sài Gòn, các tổ chức tín dụng cũng đƣợc thành lập đáp 

ứng nhu cầu vốn phát triển nông nghiệp. Năm 1975, Quốc gia nông tín 

đƣợc thành lập, hoạt động độc lập hoặc kết hợp với HTX và hiệp hội nông 

dân cho hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đến năm 

1967, do Quốc gia nông tín hoạt động không có hiệu quả kinh tế nên chính 

quyền Sài Gòn đã quyết định bãi bỏ và thành lập Ngân hàng Phát triển 

nông thôn. Ngân hàng Phát triển nông thôn coi hoạt động tín dụng nhƣ một 

công cụ trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Do đó, hàng 

năm khối lƣợng vốn tín dụng và số ngƣời đƣợc vay tăng lên. Nguyên tắc cơ 

bản hoạt động của ngân hàng này ƣu tiên giúp đỡ ngƣời nghèo, nhƣng lựa 

chọn và chỉ cho vay những nông dân thực sự sản xuất nhằm góp phần vào 

công cuộc phát triển. Vì thế mà Ngân hàng đã rất thành công trong việc cho 

vay đối với nông thôn và nông dân Miền Nam [17]. 
b, Thời kỳ từ khi thực hiện NQ 10 đến nay (từ 1988 đến nay) 
Năm 1988 thực hiện khoán hộ, tín dụng từ đó đƣợc đến tận tay hộ nông 

dân. Đã có nhiều tổ chức chính thống cùng cho vay nhƣ Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng phục vụ ngƣời nghèo, Ngân hàng 

Công thƣơng... các tổ chức này cho các ngành nông nghiệp và phi nông 

nghiệp vay vốn, có cả tín dụng sản xuất và tín dụng xã hội. 



 30 

Hệ thống tín dụng chính thống ở nông thôn hiện nay bao gồm các tổ 

chức tín dụng chuyên nghiệp và các tổ chức mang tính chất không chuyên 

nghiệp. Các tổ chức tín dụng chuyên nghiệp đó là Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Ngân hàng chính sách xã hội, hệ thống Quỹ tín dụng nhân 

dân. Các tổ chức mang tính chất không chuyên nghiệp thực hiện cho nông dân 

vay vốn theo các chƣơng trình phát triển nông nghiệp và nông thôn của Chính phủ 

và các Tổ chức quốc tế, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh, Hội nông dân, các cấp chính quyền địa phƣơng [24]. 
Ngoài ra, một số ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc nhƣ Ngân hàng Công 

thƣơng, Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển cũng tham gia cho vay phát triển nông 

nghiệp, thuỷ sản, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, mặc dù lƣợng vốn cho vay 

còn rất ít. 
Hiện nay, các hộ nông thôn vay vốn chủ yếu từ các nguồn sau đây: 
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đƣợc thành 

lập vào tháng 7/1988 theo Nghị định 53/HĐBT. Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nƣớc phê chuẩn vào ngày 22/12/1997: Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thuộc hệ thống Ngân hàng Thƣơng 

mại quốc doanh. Là doanh nghiệp Nhà nƣớc dạng đặc biệt tổ chức theo mô 

hình Tổng Công ty Nhà nƣớc có quyền tự chủ về mặt tài chính, tự chịu trách 

nhiệm về kết quả kinh doanh và bảo toàn vốn đầu tƣ. Lƣợng vốn cho vay 

hàng năm tăng với tốc độ cao. Trong đó, cho vay kinh tế ngoài quốc doanh là 

chủ yếu, phần lớn tiền vay là ngắn hạn, tuy tỷ lệ này có giảm dần qua các năm 

và đƣợc thay thế bằng tiền cho vay trung hạn và dài hạn. 
Điều đáng chú ý đối với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là trong cho 

vay kinh tế ngoài quốc doanh thì cho vay hộ sản xuất nông thôn là chủ yếu. 
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Thực hiện Chỉ thị 202 ngày 28/6/1991 của Chủ tịch HĐBT về việc cho vay 

trực tiếp kinh tế hộ trong cả nƣớc [4] và Nghị định 14/CP ngày 2/3/1993 của 

Chính phủ về khẳng định chủ trƣơng cho vay trực tiếp kinh tế hộ sản xuất 

nông, lâm, ngƣ nghiệp là đúng đắn, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đã tăng 

cƣờng cho hộ sản xuất vay vốn. Số lƣợng hộ vay và mức vay bình quân ngày 

càng tăng. Dƣ nợ cuối năm 2005 tăng gần 200 lần so với cuối năm 1991, trên 

0,5% hộ nông dân, gồm cả hộ nghèo đƣợc tiếp cận thƣờng xuyên với các tổ 

chức tín dụng chính thức [18]. 
Thủ tục cho vay ngày càng đƣợc giản đơn và hợp lý hơn, lãi suất cho vay 

từ 1,1%/tháng đối với vay ngắn hạn và 1,25%/tháng đối với vay trung và dài hạn. 

Việc cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn đƣợc gắn 

với các chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn của chính phủ.  
- Ngân hàng chính sách xã hội  
Tiền thân là ngân hàng phục vụ ngƣời nghèo. Đây là ngân hàng của Nhà 

nƣớc là một bộ phận làm dịch vụ cho hộ nghèo vay của ngân hàng nông nghiệp 

đƣợc tổ chức thành bộ máy quản lý chuyên trách riêng, có con dấu riêng và bảng 

cân đối riêng. Nguồn vốn chủ yếu từ Chính phủ và vay Ngân hàng Nhà nƣớc, 

Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo vay vốn lãi suất thấp để phát triển sản 

xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của 

Chính phủ. Việc xét duyệt cho vay vốn và thu hồi vốn đƣợc thực hiện thông qua 

Ban xoá đói giảm nghèo ở địa phƣơng, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông 

dân [24]. 
- Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân  
Trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm quốc tế và nhu cầu tổ chức lại HTX tín 

dụng ở nƣớc ta nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn và cấp bách theo 

yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng nhƣ yêu cầu triển khai thực hiện chính 

sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn nông nghiệp - nông thôn theo 
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chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc, Thủ trƣớng Chính phủ đã có Quyết định 

số 390/TTg ngày 27/7/1993 cho phép triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ 

tín dụng nhân dân Việt Nam [21]. 
Hệ thống QTDND gồm ba cấp: Quỹ tín dụng Trung ƣơng, Quỹ tín dụng 

khu vực và Quỹ tín dụng cơ sở. Các Quỹ tín dụng này trải rộng trên hầu hết 

cả nƣớc, từ vùng núi, trung du đến đồng bằng và ven biển. Đây là tổ chức tín 

dụng thuộc loại hình HTX ở khu vực nông thôn, với mục tiêu hoạt động là 

khai thác vốn tại chỗ của mọi tầng lớp dân cƣ để cho vay, phát triển sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống các thành viên. Đến nay hệ thống 

QTDND đã huy động và cho vay tới hàng nghìn tỷ đồng. 
Tuy nhiên số lƣợng QTDND còn quá ít so với số lƣợng phƣờng xã của 

cả nƣớc, trình độ điều hành quản lý của cán bộ còn yếu, nợ quá hạn hàng năm 

gia tăng. 
- Chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ 
Những năm qua Nhà nƣớc đã thực hiện chƣơng trình tín dụng ƣu đãi cho 

các hộ sản xuất bao gồm: Chƣơng trình phủ xanh đất trống, đồi trọc (chƣơng 

trình 327) thực hiện cuối năm 1992, chƣơng trình giải quyết việc làm và xoá đói 

giảm nghèo (chƣơng trình 120) thực hiện từ giữa năm 1992. Các chƣơng trình 

này cung cấp tín dụng cho nông dân với sự ƣu đãi về lãi suất (không lấy lãi hoặc 

lãi suất rất thấp), thủ tục cho vay đơn giản hơn, nhiều khi không cần thế chấp mà 

chỉ cần tín chấp. Nguồn vốn của các chƣơng trình này bao gồm một phần của 

ngân sách Nhà nƣớc, một phần từ các khoản viện trợ của Chính phủ nƣớc ngoài 

hoặc các tổ chức phi chính phủ. Việc thực hiện cho vay đƣợc giao cho hệ thống 

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng các ngành chức năng nhƣ Bộ 

Lao động Thƣơng binh và Xã hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND các cấp thông qua các tổ chức hiệp hội đoàn thể nhƣ Hội phụ nữ, Hội 

nông dân, Đoàn thanh niên, Phòng kinh tế ở các huyện [24]. 
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- Các chương trình và dự án của các tổ chức quốc tế hỗ trợ tín dụng cho 
nông dân và phát triển nông nghiệp 

Các tổ chức quốc tế thực hiện sự giúp đỡ các chƣơng trình phát triển 

nông nghiệp nông thôn. XĐGN thông qua các dự án cung cấp tín dụng cho 

nông dân, nhất là dân nghèo và phụ nữ. Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu 

sau: dự án đƣợc thực hiện sớm nhất là dự án VIE91/P01 do quỹ dân số thế 

giới (UNFPA) và FAO với số vốn 5,5 tỷ đồng. Dự án tín dụng do IFAD cho 

vay với số vốn 40 tỷ đồng cũng đƣợc thực hiện từ 1993 nhằm tăng thu nhập 

cho nông dân. Dự án xoá đói giảm nghèo do chính phủ Đức tài trợ (KEW) với 

số vốn 55,138 tỷ đồng đƣợc thực hiện từ năm 1995. Trong những năm 1995-
1997, các dự án tín dụng nông thôn cho ngƣời nghèo IFAD và ADB tài trợ, 

với số vốn 55 triệu đô la Mỹ đã đƣợc triển khai thực hiện. 
Dự án 2561/VN do WB tài trợ thực hiện từ năm 1994 gồm hợp phần tín 

dụng nông thôn cho nông dân vay và hợp phần cho vay phục hồi cây cao su. 

Đến cuối năm 1997 đã thực hiện đƣợc 79,3 triệu đô la Mỹ và 800 nghìn đô la 

úc. Chƣơng trình tín dụng nông thôn của Quỹ phát triển Pháp (CFD), với tổng 

số tiền 75 triệu Frăng, lãi suất 4%/năm, thời hạn 20 năm, cho vay qua Bộ tài 

chính và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Dự án tín dụng nông thôn 

của ADB với tổng số vốn 75,5 triệu đô la Mỹ, cho vay các thành phần kinh tế 

tƣ nhân, hộ gia đình trên toàn quốc để sản xuất nông nghiệp và chế biến nông 

lâm sản, dịch vụ phát triển nông thôn. 
Dự án phát triển chè và cây ăn quả do ADB tài trợ thực hiện từ năm 

2000 gồm hợp phần tín dụng cho các hộ trồng chè và cây ăn quả vay ở 13 tỉnh 

với số vốn 56,7 triệu đô la Mỹ [7]. 
Quỹ nhi đồng Mỹ thực hiện cho các hộ nông dân nghèo vay thông qua tổ 

nhóm và hội phụ nữ. 
Hợp phần tín dụng thuộc chƣơng trình hỗ trợ ngành nông nghiệp (ASPS) kết 

hợp cùng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các hộ nông 
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dân đã đƣợc tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi vay vốn. Với hình thức là 

bảo lãnh tín dụng, tức là hợp phần tín dụng sẽ chuyển một lƣợng vốn nhất định 

vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bảo lành cho các hộ nông 

dân đƣợc dự án tập huấn kỹ thuật vay vốn. Nếu các hộ không trả đƣợc thì hợp 

phần tín dụng sẽ chịu phần rủi ro 50%. Nếu hộ nợ quá hạn thì hợp phần tín dụng 

sẽ chi trả toàn bộ số tiền trả chậm của hộ. Khi thu đƣợc tiền sẽ khấu trừ lại [11]. 
- Tín dụng không chính thống 
Tín dụng không chính thống chƣa đƣợc đánh giá đầy đủ cả về sự tồn tại 

khách quan và vai trò của nó. Trƣớc đây, tín dụng không chính thống, đặc biệt 

là kinh doanh tƣ nhân về tiền tệ, thƣờng bị ngăn cấm. Từ sau đổi mới, tín 

dụng không chính thống đã đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu vốn cho 

sản xuất và tiêu dùng của ngƣời dân nông thôn. Theo báo cáo kết quả khảo sát 

mức sống dân cƣ Việt Nam do Uỷ ban kế hoạch Nhà nƣớc và Tổng cục thống 

kê thực hiện năm 1992-1993, thì có tới 72% các hộ gia đình nông dân đã vay 

vốn từ khu vực không chính thống. Trong thời gian gần đây, tín dụng chính 

thống đã phát triển mạnh mẽ để đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu vay 

vốn cho nông dân, tỷ lệ số hộ nông thôn sử dụng tín dụng chính thống đã phát 

triển mạnh mẽ để đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu vay vốn cho nông 

dân, tỷ lệ số hộ nông thôn sử dụng tín dụng không chính thống có xu hƣớng 

giảm [24].  
1.1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiến 

Từ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng cho nông nghiệp 

nông thôn chúng ta rút ra một số nhận xét sau đây: 
a, Tín dụng có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn 
Tín dụng với vai trò đòn bẩy kinh tế, tham gia vào quá trình đầu tƣ vốn 

tăng năng lực sản xuất, cũng nhƣ góp phần tái cơ cấu và phân phối lại các 

nguồn tài chính cho phát triển nông nghiệp nông thôn nói riêng và toàn bộ 

nền kinh tế nói chung. 
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b, Các tổ chức tín dụng chính thống có vai trò chủ đạo cung cấp vốn tín 
dụng cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn 

Việc xây dựng các tổ chức tín dụng chính thống tự chủ về tài chính và 

phát triển ổn định là một trong những phƣơng hƣớng cơ bản của chính sách 

tín dụng của các chính phủ. Các tổ chức tín dụng này đƣợc coi là một đơn vị 

kinh doanh tiền tệ, hạch toán độc lập, tự trang trải các chi phí hoạt động, đảm 

bảo thu hồi đủ vốn trên cơ sở cho vay với lãi suất hợp lý, động viên ngƣời có 
tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm coi đó là nguồn vốn chủ yếu để cho vay. 

c, Vốn tín dụng có tác động nhiều mặt đến phát triển kinh tế và nâng cao 
đời sống hộ nông dân 

Nông nghiệp và kinh tế nông thôn có những đặc điểm riêng biệt và rất 

phức tạp. Các nguồn lực đất đai, lao động... của các hộ nông dân hiện nay đa 

số là sử dụng chƣa hợp lý, kém hiệu quả. Việc cung cấp vốn tín dụng có tác 

động tận dụng các nguồn lực hợp lý, tăng quy mô, tăng năng suất, phát triển 

kinh tế và nâng cao đời sống hộ nông dân. 
d, Tín dụng ưu đãi rất cần thiết với việc xoá đói giảm nghèo 
Tín dụng ƣu đãi là một trong những yếu tố để phát triển nông nghiệp, 

nhất  là giúp các hộ nông dân nghèo. Tín dụng ƣu đãi là cần thiết cho các 

vùng mà nông dân đang gặp nhiều khó khăn về đời sống và kinh tế, cho các 

thời điểm mà nông dân thực sự đáp ứng nhu cầu bức thiết của nông dân và 

nông thôn. Vì thế, tuỳ theo điều kiện của từng quốc gia, các chính phủ vẫn 

nên có những CTTDUĐ cho phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, cho 

hộ nông dân nghèo thiếu vốn sản xuất, để thực hiện các mục tiêu XĐGN, 

công bằng xã hội và công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 
e, Sự tồn tại khách quan của tín dụng không chính thống 
Ở các nƣớc có kinh tế phát triển, đang phát triển hay chậm phát triển, tín 

dụng không chính thống vẫn tồn tại và đóng vai trò quan trọng trong việc 
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cung cấp tín dụng cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Sự tồn tại của 

các loại hình tín dụng này không những không mâu thuẫn mà trái lại, còn bổ 

sung cho tín dụng chính thống. 
Tín dụng không chính thống cấp vốn vay cho nông dân, huy động vốn 

nhàn rỗi của dân ở những nơi, ở những thời điểm mà tín dụng chính thống 

chƣa đáp ứng kịp thời. Cần coi đây là một bộ phận tín dụng không thể thiếu 

đƣợc của một nền kinh tế thị trƣờng. 
1.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Các câu hỏi đặt ra mà luận văn cần giải quyết 

 - Có các loại hình tín dụng nào đang áp dụng đối với kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn ở huyện Phổ Yên? Việc huy động vốn của các hình thức tín 

dụng nhƣ thế nào? 
- Việc sử dụng vốn tín dụng ở huyện Phổ Yên có đạt hiệu quả không? và 

ảnh hƣởng của tín dụng đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn 

ở Phổ Yên nhƣ thế nào? 
- Những giải pháp gì đƣợc đặt ra để đẩy mạnh việc huy động và sử dụng 

vốn tín dụng có hiệu quả? 

1.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu  

1.2.2.1. Phương pháp nghiên cứu chung 

Đề tài sử dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng và phƣơng pháp duy vật 

lịch sử làm cơ sở phƣơng pháp luận cho nghiên cƣ́u đề tài. 

1.2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

a. Thu thập tài liệu thứ cấp 
- Thu thập tài liệu thứ cấp (phƣơng pháp thu thập tài liệu gián tiếp): Thu 

thập và tính toán từ những thông tin công bố chính thức của các cơ quan nhà 

nƣớc, các nghiên cứu của tổ chức, cá nhân về tình hình sản xuất nông nghiệp, 

kinh tế nông thôn, kinh tế hộ nông dân và các tổ chức kinh tế - xã hội trong và 
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ngoài nƣớc, các chính sách nông nghiệp, chính sách tài chính tín dụng ... 

Những thông tin về tình hình của huyện, tình hình huy động và sử dụng  vốn 

tín dụng của các Ngân hàng do các cơ quan chức năng của huyện và hệ thống 

tín dụng cung cấp. 
b, Thu thập tài liệu  sơ cấp 
Tài liệu này đƣợc thu thập dựa trên phƣơng pháp đánh giá nhanh nông 

thôn và phƣơng pháp điều tra hộ. Cụ thể: 
- Phƣơng pháp đánh giá nhanh nông thôn (RRA): Phƣơng pháp này đƣợc 

sử dụng để quan sát thực tế, đánh giá thực trạng, thu thập thông tin qua việc 

phỏng vấn chính thức cán bộ và nhân dân địa phƣơng về những tác động của 
tín dụng đến sản xuất nông nghiệp do họ là những ngƣời trực tiếp hoặc gián 

tiếp có liên quan. 
- Phƣơng pháp điều tra hộ: Việc thu thập tài liệu mới chủ yếu dựa trên cơ 

sở đièu tra hộ nông dân đã đƣợc vay vốn do hệ thống ngân hàng cung cấp. 
Các mẫu điều tra đƣợc chọn ngẫu nhiên dựa theo danh sách các hộ vay 

vốn của các xã và các hộ này có số dƣ nợ đến thời điểm điều tra trong dữ liệu 

của ngân hàng. Sau khi chọn đƣợc mẫu điều tra chúng tôi sẽ tiến hành phỏng 

vấn hộ theo mẫu phiếu điều tra đã xây dựng sẵn, mẫu phiếu này sẽ đƣợc hoàn 

chỉnh sau khi tiến hành điều tra thử.  

1.2.2.3. Chọn mẫu nghiên cứu 

Huyện Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính gồm 15 xã, 3 thị trấn, với 309 

xóm và 18 tổ dân phố. Quá trình điều tra dựa theo sự phân vùng kinh tế của 

huyện để lựa chọn các xã điều tra đại diện cho từng vùng. Vì vậy tôi chọn 3 

xã để điều tra là: xã Phúc Thuận, Vạn Phái, Minh Đức  
Chúng tôi chọn số lƣợng mẫu điều tra ở mỗi xã là 50 hộ. Số lƣợng hộ có 

vay vốn ở 2 ngân hàng đƣợc chọn tƣơng đƣơng để thuận lợi cho việc so sánh 

và tính toán hiệu quả. 
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Nội dung chủ yếu của phiếu điều tra gồm các thông tin cơ bản về hộ, 

hình hình vay vốn của hộ, kết quả sử dụng vốn vay của hộ, kết quả sản xuất 

của hộ, những thông tin và nhận thức của hộ đối với nhu cầu tín dụng (mẫu 

phiếu điều tra xem phần phụ lục) 
1.2.2.3. Phương pháp xử lý thông tin 

a. Đối với thông tin thứ cấp 
Sau khi thu thập đƣợc các thông tin thứ cấp, tiến hành phân loại, sắp xếp 

thông tin theo thứ tự ƣu tiên về độ quan trọng của thông tin. Đối với các thông 

tin là số liệu thì tiến hành lập lên các bảng biểu và biểu đồ 
b. Đối với thông tin sơ cấp 
Phiếu điều tra sau khi hoàn thành sẽ đƣợc kiểm tra và nhập vào máy tính 

bằng chƣơng trình Excel để tiến hành tổng hợp, xử lý. 
1.2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu 

a. Phương pháp so sánh 
Là phƣơng pháp đƣợc sử dụng rỗng rãi trong công tác nghiên cứu. So 

sánh theo thời gian, theo cơ cấu kinh tế, theo vùng để xác định xu hƣớng, 

mức biến động của các chỉ tiêu nghiên cứu. Thông qua phƣơng pháp này ta 
rút ra đƣợc các kết luận về hiệu quả của tín dụng đỗi với việc phát triển 

nông nghiệp và nông thôn trong từng giai đoạn, trƣớc khi vay vốn và sau 

khi sử dụng vốn tín dụng. 
b. Phương pháp thống kê mô tả 
Dựa trên các số liệu thống kê để mô tả sự biến động cũng nhƣ xu hƣớng phát 

triển của một hiện tƣợng kinh tế xã hội. Mô tả quá trình huy động và cho vay của 

hệ thống tín dụng. Mô tả quá trình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân. 
C. Phương pháp chuyên gia chuyên khảo 
Đƣợc sử dụng nhằm thu thập có chọn lọc ý kiến các chuyên gia kinh tế, 

của những cán bộ nghiên cứu hoặc công tác trong lĩnh vực tài chính tín dụng 

nông thôn. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu. 
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1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 

1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng 

  - Lƣợng vốn và tỷ lệ vốn huy động đƣợc từ các nguồn.  
- Số lƣợng hộ đƣợc vay vốn. 
- Số tiền bình quân một hộ đƣợc vay theo mục đích vay. 
- Lãi suất và thời hạn cho vay. 
- ... 

1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả sử dụng vốn vay 

- Số lƣợng và tỷ lệ vốn vay cho từng ngành sản xuất, từng loại cây trồng 

và con gia súc;  
- Tổng số hộ vay vốn của từng ngành trong tổng nguồn vốn vay của hộ 

nông dân từ ngân hàng. 
- Số lƣợng và tỷ lệ dƣ nợ và nợ quá hạn. 

1.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 

- GO (giá trị sản xuất): Phản ánh toàn bộ giá trị của cải vật chất và dịch 

vụ đƣợc tạo ra trong một thời kỳ nhất định.  
- IC (chi phí trung gian): Là toàn bộ các chi phí vật chất đã bỏ ra cho 

sản xuất.  
- VA (giá trị gia tăng): Là giá trị sản phẩm dịch vụ tạo ra trong một năm 

sau khi đã trừ đi chi phí trung gian.  
- MI (thu nhập hỗn hợp): Là thu nhập đƣợc tính bằng hiệu số của GTGT 

sau khi đã trừ đi khấu hao TSCĐ, thuế và lao động đi thuê (nếu có). MI = VA 

- (A + T + lao động đi thuê). Trong đó: A là khấu hao TSCĐ; T là các khoản 

thuế phải nộp. 
- Tỷ suất giá trị sản xuất theo chi phí trung gian TGO là tỷ số giữa giá trị 

sản xuất và chi phí trung gian. TGO = GO/IC, để biết đƣợc hiệu quả của một 

đồng chi phí trung gian tạo đƣợc bao nhiêu đồng giá trị sản xuất. 
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- Tỷ suất thu nhập hỗn hợp theo chi phí trung gian TMI là tỷ số giữa thu 

nhập hỗn hợp với chi phí trung gian. TMI = MI/IC, để biết khi bỏ ra một đồng 

chi phí trung gian thì ngƣời sản xuất sẽ có thêm bao nhiêu đồng thu nhập. 
- Tỷ suất giá trị gia tăng theo giá trị sản xuất TVA là tỷ số giữa giá trị gia 

tăng với giá trị sản xuất. TVA = VA/GO, để biết đƣợc cứ một đồng giá trị sản 

xuất tạo ra bao nhiêu đồng công lao động. 

1.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình của hộ vay vốn tín dụng 

- Tình hình sử dụng đất đai của hộ. 
- Nhu cầu vay vốn của hộ. 
- Mức sinh lời của đồng vốn 
- Thu nhập thay đối trƣớc và sau khi vay vốn 
- Mức tăng giảm việc làm khi đƣợc vay vốn 
- Tổng vốn vay, giá trị vốn vay theo ngành sản xuất, doanh thu/ đồng 

vốn vay. 
- Lợi nhuận /đồng vốn vay.  
- Những khó khăn của hộ khi sử dụng vốn vay và thủ tục vay vốn... 

1.2.3.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng nông thôn trên quan 

điểm phát triển bền vững 

- Kinh tế: Mức tăng trƣởng kinh tế, thu nhập bình quân, mức chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn. 
- Xã hội: Số lao động có việc làm đƣợc tăng thêm khi sử dụng vốn vay, 

tỷ lệ nghèo đói giảm, tỷ lệ tệ nạn xã hội giảm. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG , CUNG ỨNG VÀ HIỆU 

QUẢ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

NÔNG THÔN Ở HUYỆN PHỔ YÊN 

 
2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

Phổ Yên là một huyện nằm ở phía Nam tỉnh Thái Nguyên, có vị trí địa lý 

phía Nam giáp huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội, phía Tây giáp thị xã Phúc 

Yên tỉnh Vĩnh Phúc, phía Bắc giáp thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông 

Công, phía Đông giáp huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang. Do có vị trí địa lý nhƣ 

vậy nên huyện rất có lợi thế về đƣờng giao thông kể cả đƣờng sắt, đƣờng bộ, 

đƣờng sông với cảng Đa Phúc và cách sân bay Nội Bài 15km theo đƣờng 

chim bay. 
Với vị trí địa lý trên, huyện Phổ Yên có rất nhiều điều kiện thuận lợi để 

phát triển kinh tế - xã hội không chỉ trong hiện tại mà cả tƣơng lai, nhất là 

trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và trở thành một huyện lị trung tâm 

của tỉnh Thái Nguyên.  

2.1.1.2. Đặc điểm địa hình 
Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Độ cao trung bình so 

với mực nƣớc biển là 13,8m, điểm cao nhất là 153m, điểm thấp nhất là 8m. 

Địa hình đƣợc chia thành ba vùng 
Phía đông và đông bắc: gồm 7 xã và hai thị trấn là vùng ven sông Cầu, 

có các đồi thấp xen kẽ cánh đồng rộng, đất đai tƣơng đối bằng phẳng. 
Phía tây và tây bắc: gồm 4 xã và một thị trấn. Đây là vùng núi của 

huyện, địa hình đồi núi là chính. 
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Phía nam gồm 4 xã. 
Do điều kiện địa hình nhƣ vậy, kết hợp với điều kiện đất đai nghèo dinh 

dƣỡng đã hình thành 3 vùng đặc trƣng: 
- Phía đông và đông bắc: sản xuất nông nghiệp với các cây trồng ngắn 

ngày là chính, kết hợp với chăn nuôi. 
- Phía tây và tây bắc: do có điều kiện về diện tích đồi núi, cho nên khu 

vực này có điều kiện trồng trọt cây dài ngày, cây lâm nghiệp. 
- Phía nam: địa hình trũng, thƣờng chịu ảnh hƣởng của những trận úng 

vào mùa mƣa, vùng này sản xuất những loại cây ngắn ngày, đặc biệt là rau và 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

2.1.1.3. Đặc điểm điều kiện đất đai 

Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện Phổ Yên tính đến thời điểm 

2010 là 25.667,63 ha, đất đai trên địa bàn toàn huyện tƣơng đối đa dạng, gồm 

nhiều loại khác nhau nhƣ: đất pha cát, đất phù sa, đất feralit nâu vàng, đất phù 

sa feralit… kết hợp giữa sự đa dạng về đất đai và khí hậu là điều kiện thuận 

lợi để huyện Phổ Yên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hàng hoá 

đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. 
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Bảng 2.1. Tình hình biến động đất đai của huyện Phổ Yên giai đoạn 2008 - 2010 

Chỉ tiêu 
2008 2009 2010 So sánh (%) 

Số lƣợng  
(ha) 

Cơ cấu  
(%) 

Số lƣợng  
(ha) 

Cơ cấu  
(%) 

Số lƣợng  
(ha) 

Cơ cấu  
(%) 2009/2008 2010/2009 BQ 

2008-2010 
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   25.667,63  100,00  25.667,63  100,00  25.667,63  100,00 100,00 100,00 100,00 
1. Đất nông nghiệp 19.910,44        77,57  19.660,41 76,60 19.563,46       76,22  98,74 99,51        99,13  
1.1. Đất sản xuất nông nghiệp 12.267,47 61,61 12.018,77      61,13  11.924,05 60,95 97,97 99,21        98,59  
1.1.1. Đất trồng cây hàng năm 8.120,08 66,19 8.105,45      67,44  8.067,89 67,66 99,82 99,54        99,68  
1.1.2. Đất trồng cây lâu năm 4.147,39 33,81 3.913,32      32,56  3.867,17 32,43 94,36 98,82        96,59  
1.2. Đất lâm nghiệp 7.322,42 36,78 7.321,45      37,24  7.319,29 37,41 99,99 99,97        99,98  
1.3. Đất nuôi trồng thuỷ sản 320,55 1,61 320,19        1,63  320,12 1,64 99,89 99,98        99,93  
2. Đất phi nông nghiệp 5.453,20       21,25  5.704,05      22,22  5.801,61      22,60     104,60       101,71       103,16  
2.1. Đất ở 960,65       17,62  1.108,64      19,44  1.182,83      20,39     115,41       106,69       111,05  
2.1.1. Đất ở tại nông thôn 892,24       92,88  1.033,36      93,21  1.106,67      93,56    115,82       107,09     111,46  
2.1.2. Đất ở tại đô thị 68,41         7,12  75,28       6,79  76,16         6,44     110,04      101,17       105,61  
2.2. Đất chuyên dùng 2.882,43      52,86  2.985,19      52,33  3.008,65       51,86     103,57      100,79       102,18  
2.3. Đất tôn giáo, tín ngƣỡng 2,04         0,04  2,04        0,04  2,04        0,04  100,00       100,00     100,00  
2.4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 142,86     2,62  142,86     2,50  142,86       2,46     100,00     100,00       100,00  
2.5. Đất sông suối và MNCD 1445,65       26,51  1.445,75 25,35  1.445,66       24,92     100,01  99,99       100,00  
2.6. Đất phi nông nghiệp khác 19,57       0,36  19,57        0,34  19,57  0,34     100,00       100,00       100,00  
3. Đất chƣa sử dụng 303,99          1,18  303,17       1,18  302,56 1,18      99,73        99,80         99,76  

Nguồn: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phổ Yên 
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Biểu đồ 2.1. Cơ cấu đất đai của huyện Phổ Yên năm 2008 - 2010 

Qua bảng và biểu đồ 2.1 cho thấy diện tích đất nông nghiệp giảm dần 

qua 3 năm (bình quân giảm 0,87%). Bao gồm đất sản xuất nông nghiệp chiếm 

60,95%, bình quân 2008 - 2010 đất sản xuất nông nghiệp giảm 0,87%; đất 

lâm nghiệp chiếm 37,41%, đất lâm nghiệp giảm bình quân 0,02%; đất nuôi 

trồng thuỷ sản chiếm 1,64%, giảm bình quân 2008 - 2010 là 0,07%. Đây là 
dấu hiệu tốt cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của toàn huyện. Tuy 

nhiên, nếu so sánh với các loại đất khác trong tổng thể thì loại đất này vẫn 

chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao vì hiện nay nông nghiệp vẫn là ngành chủ yếu 

trong cơ cấu kinh tế. 
Diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 5.801,61 ha, chiếm 22,6% 

tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện, bình quân 2008 - 2010 tăng 
3,16%. Nhằm thực hiện các mục tiêu KT - XH nhƣ đô thị hoá, xây dựng 

đƣờng giao thông đã làm cho diện tích đất phi nông nghiệp tăng mạnh, ngoài 

ra sự gia tăng về dân số cũng là nguyên nhân làm cho nhu cầu sử dụng đất phi 

nông nghiệp tăng lên. 
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Diện tích đất chƣa sử dụng của huyện là 302,56 ha, chiếm 1,18%, bình 

quân qua 3 năm 2008 - 2010 giảm 0,34%. Điều này phản ánh hiệu quả sử 

dụng đất đai của huyện trong những năm qua là tƣơng đối tốt. Tuy nhiên, diện 

tích đất chƣa sử dụng của huyện cũng cần đƣợc khai thác và sử dụng để đem 
lại hiệu quả kinh tế cho huyện nhà. 

2.1.1.4. Đặc điểm điều kiện khí hậu - thuỷ văn 

a. Khí tượng 
Phổ Yên nằm trong vùng có khí hậu đa dạng mang đậm tính chất 

nhiệt đới ẩm gió mùa đặc trƣng của khí hậu Việt Nam. Trong năm khí hậu 

đƣợc chia thành 4 mùa rõ rệt, mùa nóng mƣa nhiều từ tháng 4 đến tháng 

10, đặc trƣng của mùa này là mƣa nhiều, chiếm đến 91,6% tổng lƣợng 

mƣa cả năm, mùa lạnh từ tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau, đặc trƣng của 

mùa này là mƣa ít, khô và lạnh tạo nên điều kiện để có thể sản xuất nông 

sản, hàng hoá đa dạng. 
 Nhiệt độ không khí trung bình trong năm khoảng 22

0 
C, nhiệt độ cao 

nhất 38,4
0C, thƣờng xảy ra vào tháng 5,6,7. Nhiệt độ thấp nhất 7,5

0
C, tập 

trung vào tháng 12, 1 và 2. 
 Lƣợng mƣa trong năm phân bố không đều, lƣợng mƣa trung bình hàng 

năm là 2.097mm (cao nhất 3.686mm, thấp nhất là 1.616mm), từ tháng 4 đến 

tháng 11 hàng năm lƣợng mƣa chiếm 95% lƣợng mƣa cả năm. Trong mùa này 

thƣờng gây lên lũ, lụt, úng ở các vùng, địa phƣơng trong huyện. Hàng năm có 8 

đến 9 cơn bão gây ảnh hƣởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong 

huyện [21]. 
b. Thuỷ văn 
Phổ Yên có mạng lƣới sông, suối, ao, hồ tuy nhỏ nhƣng khá phong phú, 

trong đó có 2 hệ thống sông chảy qua: hệ thống sông Cầu, chảy qua các xã 

Tiên Phong, Tân Phú, Đông Cao có chiều dài 17,5km; hệ thống sông Công 
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đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nƣớc cho Hồ Núi Cốc - một công trình 

thuỷ lợi quan trọng của tỉnh Thái Nguyên, dòng sông này còn cung cấp nguồn 

nƣớc cho khu công nghiệp Sông Công và một phần nƣớc sinh hoạt cho huyện 

Phổ Yên. Hai hệ thống sông chảy qua tạo điều kiện có một lƣu lƣợng phù sa 

đáng kể và trữ lƣợng nƣớc khá dồi dào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, bên 

cạnh đó do địa hình bán sơn địa ở các xã miền núi của huyện có hệ thống suối 

phong phú chảy về 2 dòng sông. Với điều kiện khí hậu, thuỷ văn nhƣ vậy nó đã 
tác động rất lớn đến quá trình sản xuất và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 

huyện. Vào mùa mƣa với lƣợng nƣớc phong phú, nhiệt độ nóng ẩm thuận lợi 

cho sản xuất nông nghiệp đặc biệt là: lúa, ngô, khoai, lạc, chè… và các loại cây 

ăn quả khác, nhƣng mùa khô do thời tiết lạnh khô nên đã gây rất nhiều hậu quả 

xấu đến quá trình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Đặc biệt ở một số 

nơi trở nên khô hạn hoàn toàn nguồn nƣớc để phục vụ cho tƣới tiêu và sinh 

hoạt hầu nhƣ không có. Chính bởi vậy nó đã gây ra những tác động không nhỏ 

đến năng suất cây trồng, ảnh hƣởng đến đời sống của ngƣời dân. Có những 

vùng do khí hậu khắc nghiệt nên quá trình sản xuất bị hạn chế, đời sống nhân 

dân gặp khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Để phát huy những thuận lợi 

và khắc phục những khó khăn trên địa phƣơng phải tìm ra đƣợc các phƣơng án 
phát triển sản xuất, tìm ra các mô hình sản xuất cây con, giống phù hợp với 

điều kiện mỗi khu vực. Đặc biệt là đẩy mạnh thâm canh, luân canh tăng vụ để 

nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân, từng bƣớc thoát khỏi 

nghèo đói. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

 Phổ Yên là một huyện lớn có 18 đơn vị hành chính cấp cơ sở bao gồm 3 

thị trấn: Bắc Sơn, Bãi Bông, Ba Hàng và 15 xã: Phúc Thuận, Tân Phú, Thành 
Công, Minh Đức, Phúc Tân, Vạn Phái, Thuận Thành, Trung Thành, Đông Cao, 
Tân Hƣơng, Tiên Phong, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Đắc Sơn. Chủ yếu 
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là sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Với cơ cấu kinh tế của huyện đƣợc xác 

định là nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. 

2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động 

Phổ Yên là một huyện tập trung khá đông dân cƣ chủ yếu là dân tộc 

Kinh (chiếm phần lớn dân số) còn lại là các dân tộc khác nhƣ: Dao, Sán 
Dìu… Năm 2010 toàn huyện có 138.817 nhân khẩu, bình quân năm 2008 - 
2010 tăng 0,75%. Trong đó nhân khẩu nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm 

80,37% và tăng bình quân năm 2008 - 2010 là 0,59%, nhân khẩu phi nông 

lâm nghiệp chiếm 19,63% và tăng bình quân năm 2008 - 2010 là 1,45%. Có 
thể thấy tốc độ tăng của nhân khẩu phi nông lâm nghiệp phù hợp với chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của huyện. 
Năm 2010 toàn huyện có 32.967 hộ, bình quân năm 2008 - 2010 tăng 

2,12%. Trong đó, hộ nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm 80,46%, hộ phi nông 

lâm nghiệp chiếm 19,54%. 
Tổng số lao động là 88.918 ngƣời. Trong đó, lao động nông lâm nghiệp 

thuỷ sản chiếm 74,09%, lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây 

dựng cơ bản chiếm 7,62%, lao động dịch vụ thƣơng mại chiếm 18,29%. Tổng 

số lao động bình quân năm 2008 - 2010 tăng 1,86%. Trong đó, lao động nông 

lâm nghiệp thuỷ sản, lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ 
bản và lao động dịch vụ đều tăng. Tỉ lệ lao động CN - TTCN, XDCB, lao 
động TM - DV ngày càng tăng lên là một dấu hiệu đáng mừng trong chiến 

lƣợc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Tuy nhiên, trình độ lao động còn 

thấp, lực lƣợng lao động chƣa qua đào tạo rất lớn ảnh hƣởng không nhỏ đến 

giá trị sản xuất của các ngành (Bảng 2.2). 
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Bảng 2.2. Tình hình dân số và lao động của huyện Phổ Yên giai đoạn 2008 - 2010 

Chỉ tiêu ĐVT 
2008 2009 2010 So sánh (%) 

Số lƣợng Cơ cấu 
(%) Số lƣợng Cơ cấu 

(%) Số lƣợng Cơ cấu 
(%) 2009/2008 2010/2009 

BQ 
2008-2010 

I. Tổng số nhân khẩu ngƣời 136,746 100,00 138,092 100,00 138,817 100,00   100,98    100,53    100,75  

1. Nhân khẩu NLN, thuỷ sản ngƣời 110,265      80.,3  111,301 80.60  111,561  80,37    100,94    100,23    100,59  

2. Nhân khẩu phi NLN, thuỷ sản ngƣời 26,481      19,37  26,791 19.40  27,256  19,63    101,17    101,74    101,45  

II. Tổng số hộ hộ 31,616 100,00 32,742 100,00 32,967 100,00   103,56    100,69    102,12  

1. Hộ nông lâm nghiệp thuỷ sản hộ 25,812  81,64  26,319    80.38  26,524    80,46    101,96    100,78    101,37  

2. Hộ phi nông lâm nghiệp thuỷ sản hộ 5,804      18,36  6,423    19.62  6,443    19,54    110,67    100,31    105,49  

III. Tổng số lao động lđ 85,712 100,00 86,136 100,00 88,918 100,00   100,49    103,23    101,86  

1. Lao động NLN thuỷ sản lđ 66,320      77,38  66,231    76.89  65,879    74,09      99,87      99,47      99,67  

2. Lao động CN, TTCN, XDCB lđ 5,987         6,99  6,042       9.12  6,776       7,62    100,92    112,15    106,53  

3. Lao động TM, DV lđ 13,405      15,64  13,863    16.09  16,263    18,29    103,42    117,31    110,36  

IV. Một số chỉ tiêu                     

1. Bình quân nhân khẩu/hộ ng/hộ       4,33          4,22          4,21        97,51      99,84      98,68  

2. BQ nhân khẩu NLNTS/hộ NLNTS ng/hộ       4,27          4,23          4,21        99,00      99,46      99,23  

3. BQ lao động/hộ ng/hộ       2,71          2,63          2,70        97,04    102,53      99,78  

4. BQ LĐ NLNTS/hộ NLNTS lđ/hộ       2,57          2,52          2,48        97,94      98,70      98,32  

Nguồn: Phòng Thống kê huyện Phổ Yên
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Biểu đồ 2.2. Cơ cấu lao động của huyện Phổ Yên giai đoạn 2008 - 2010 

2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng 

- Về mạng lưới giao thông: Phổ Yên có vị trí lợi thế giao thông trên trục 

quốc lộ 3 dài 18km chạy qua trung tâm huyện theo hƣớng Bắc -  Nam. Từ 

trục QL này là các đƣờng xƣơng cá chạy đến trung tâm các xã, thị trấn và các 

khu vực dân cƣ khác trong huyện bao gồm đƣờng tỉnh lộ 27km, huyện lộ 

88km và đƣờng liên xã, liên thôn xóm dài xấp xỉ 400km. Ngoài ra huyện còn 

có tuyến đƣờng sắt Hà Nội - Thái Nguyên chạy qua dài 19km thuận lợi cho 

việc vận chuyển hàng hoá vào và ra khỏi địa bàn. Bên cạnh đó huyện còn có 

hệ thống đƣờng thuỷ dài xấp xỉ 70km dồn xuống hạ lƣu sông Cầu và Sông 

Công hợp thành một khu vực đƣợc Chính phủ qui hoạch là cụm cảng khu vực 

phía bắc của cả nƣớc. 

- Về thuỷ lợi: Bao trùm lên địa bàn là hệ thống kênh mƣơng Hồ Núi Cốc 

với gần 400km kênh nhánh của các hồ đập ở vùng miền núi của huyện tạo một 

lợi thế rất lớn cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong 5 năm qua toàn 



 50 

huyện đã bê tông hoá trên 300km kênh mƣơng các loại và xây dựng củng cố 28 

trạm bơm điện, đảm bảo phục vụ nƣớc cho phát triển sản xuất trên địa bàn. 

- Hệ thống điện, thông tin liên lạc: Cho đến nay, 100% số xã, thị trấn 

trong huyện đã đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia với số hộ dùng điện xấp xỉ 

100%. Tuy nhiên mạng lƣới điện vẫn đòi hỏi phải quy hoạch lại và xây dựng 

mới cả trạm biến áp và đƣờng dây trung thế mới có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu 

sản xuất và đời sống của nhân dân. 
- Hệ thống bưu chính của huyện phát triển khá hoàn chỉnh với 1 trung 

tâm bƣu điện và 17 điểm văn hoá bƣu điện xã và cùng với hệ thống viễn 

thông phủ sóng trên địa bàn toàn huyện với 3 mạng Vinaphone, Mobifone, 

Viettel đảm bảo cho liên lạc thông suốt. 
- Hệ thống y tế, giáo dục:  
+ Huyện có hệ thống y tế khá hoàn chỉnh với 1 bệnh viện , 2 phòng khám 

đa khoa, 18 trạm y tế cơ sở với tổng số 181 giƣờng bệnh đảm bảo đƣợc nhu 

cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong huyện, đƣợc phục vụ bởi đội ngũ gần 

1.700 cán bộ y tế. Hiện nay đã có 8 xã trong huyện đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Các trạm y tế cơ sở đều có đội ngũ bác sĩ phục vụ. Huyện đang tích cực xây 

dựng dự án nâng cấp trung tâm y tế thành một bệnh viện lớn trong khu vực. 

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có bệnh viện C của tỉnh và bệnh viện Quân y 

91 của Quân khu I là những địa chỉ đáng tin cậy cho việc khám chữa bệnh của 

nhân dân. 
+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Năm 2010 toàn huyện có 48 trƣờng 

học, trong đó 28 trƣờng tiểu học, 17 trƣờng trung học cơ sở, 3 trƣờng trung 

học phổ thông. Với tổng số học sinh là 22.708 em. Huyện đã tập trung chỉ đạo 

tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng thêm cơ sở vật chất theo hƣớng chuẩn hoá, nâng 
cao chất lƣợng giáo dục. Kết quả chất lƣợng giáo dục học tập trong các cấp 

học đã đƣợc nâng lên. Năm 2010 tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 94,81% 
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đứng thứ 4 trong toàn tỉnh, tăng hơn so với năm 2009 là 8,82%. Số giáo viên 
tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, giáo viên mầm non 

đạt chuẩn và trên chuẩn 99,7%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông 

đã vào các trƣờng Đại học, Cao đẳng chiếm 25%. Số trƣờng xây dựng đạt 

chuẩn Quốc gia là 7 trƣờng, đƣa tổng số trƣờng đạt chuẩn Quốc gia toàn 

huyện lên 36 trƣờng. Bƣớc vào năm học 2010- 2011 ngành Giáo dục đã chủ 

động phối hợp với các ngành, các cấp chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai 

giảng đúng các quy định của Bộ Giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua 

để tiếp tục nâng cao chất lƣợng giảng dạy và học tập trong năm học mới. [16] 

Tóm lại, những điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục 

có ảnh hƣởng sâu sắc đến quá trình phát triển của địa phƣơng. Do đó để khai 

thác hết tiềm năng về lao động, đất đai và các lợi thế khác, huyện Phổ Yên phải 

đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, chuyển 

dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, đồng thời chú trọng 

bồi dƣỡng, đào tạo nguồn nhân lực một cách tƣơng xứng. Ngoài ra trong sản 

xuất nông, lâm nghiệp cần bố trí cơ cấu kinh tế hợp lý, đi sâu chuyên môn hoá, 

kết hợp với phát triển toàn diện, đẩy mạnh quá trình khuyến nông, khuyến lâm, 

mở rộng sản xuất hàng hoá nhằm kích thích đầu tƣ, kích thích nhu cầu, thay đổi 

nếp sống, nếp nghĩ cũ của nhân dân tạo điều kiện thay đổi và hiện đại hoá bộ 

mặt nông thôn. Đồng thời trong công tác quản lí nhà nƣớc cũng cần có những 

cải tiến, hoàn thiện trong các khâu, các lĩnh vực góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh tế, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng sinh thái. 
2.1.2.3. Kết quả sản xuất 

Trong 3 năm qua (2008 – 2010) với sự nỗ lực cố gắng của toàn huyện,  
kinh tế huyện Phổ Yên đã hoàn thành vƣợt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Tổng giá trị sản xuất năm 2010 của huyện là 2.079.809 triệu đồng. Năm 2008 
- 2010 kinh tế của huyện đã có sự chuyển biến tích cực. Về giá trị sản xuất, 

tốc độ tăng trƣởng bình quân 2008 - 2010 là 13,68%. Trong đó, ngành nông 
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lâm nghiệp thuỷ sản chiếm 19,98%, tăng bình quân 2008 - 20108 là 3,85%; 
ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 54,94%, tăng 
bình quân là 12,70%; ngành dịch vụ chiếm 25,08%, tăng bình quân là 27,44%. 

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ 
bản tăng nhanh chủ yếu là giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh, bình quân 2008 - 
2010 là 14,16%. Xây dựng cơ bản có tốc độ tăng chậm hơn, bình quân năm 
2008 - 2010 là 9,54%. Tuy ngành dịch vụ có cơ cấu nhỏ nhƣng lại có tốc độ 
phát triển nhanh, bình quâhn 2008 – 2010 tăng 27,44% (Bảng 2.3). 

 



 53 

Bảng 2.3. Kết quả sản xuất các ngành kinh tế huyện Phổ Yên giai đoạn 2008 - 2010 
(Giá cố định 1994) 

Chỉ tiêu 
2008 2009 2010 So sánh (%) 

Số lƣợng  
(tr.đ) 

Cơ cấu  
(%) 

Số lƣợng  
(tr.đ) 

Cơ cấu  
(%) 

Số lƣợng  
(tr.đ) 

Cơ cấu  
(%) 2009/ 2008 2010/ 2009 BQ 

2008-2010 
Tổng giá trị sản xuất 1.611,675 100,00 1.762,718 100,00 2.079,809 100,00 109,37     117,99   113,68  

I. Ngành NN - LN - TS 385,245  23,90  400,201 22,7 415.491 19,98   103,88  103,82       103,85  

1. Nông nghiệp 365,321   94,83  378,435   94,56  390.238   93,92  103,59  103,12   103,35  

2. Lâm nghiệp 11,200     2,91  12,154     3,04  14.310     3,44  108,52  117,74        113,13  

3. Thuỷ sản 8,724     2,26  9,612     2,40  10.943     2,63  110,18  113,85        112,01  

II. Ngành CN, TTCN, XDCB 899,805 55,83 999,932 56,73 1.142.666 54,94 111,13  114,27        112,70  

1. CN, TTCN 618,602 68,748 707,824   70,79  806.165   70,55    114,42    113,89        114,16  

2. XDCB 281,203 31,252 292,108   29,21  336.501   29,45    103,88    115,20        109,54  

III. Ngành dịch vụ 326,625 20,27 362,585 20,57 521.652 25,08 111,01  143,87        127,44  

Ngoài quốc doanh 326,625 100 362,585 100 521.652 100 111,01  143,87        127,44  

Nguồn: Phòng Thống kê huyện Phổ Yên
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Biểu đồ 2.3. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành kinh kế huyện 

Phổ Yên 2008 - 2010 

Nhƣ vậy, trong 3 năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện Phổ Yên tuy có sự 

chuyển dịch tích cực từ nông nghiệp sang công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, 

tạo bƣớc đột phá về tăng trƣởng kinh tế trên địa bàn. Nhƣng tốc độ và chất 

lƣợng chuyển dịch còn bộc lộ những mặt hạn chế và chƣa tƣơng xứng với 

tiềm năng và lợi thế là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh.  

2.1.3. Đánh giá chung về đặc điểm địa bàn nghiên cứu  

a. Những thuận lợi 

- Về vị trí địa lí: Huyện Phổ Yên là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái 

Nguyên có vị trí địa lí hết sức thuận lợi cho phát triển kinh tế, cách trung tâm 

Thủ đô Hà Nội 55 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 20 km. Là một trong 

những trung tâm công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên với nhiều khu công 

nghiệp cả cũ và mới xây dựng. Ngoài các dự án công nghiệp nhƣ khu công 
nghiệp Nam Phổ Yên, khu công nghiệp Tây Phổ Yên … còn có nhiều dự án 
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về các lĩnh vực du lịch, phát triển nhƣ: khu du lịch đồi Trinh Nữ, khu du lịch 

hồ Suối Lạnh, khu đô thị mới Thái Thịnh … và nhiều dự án khác 
Trên địa bàn huyện giao thông tƣơng đối đồng bộ. Bên cạnh đƣờng 

quốc lộ 3, tuyến đƣờng sắt Hà Thái, đƣờng sông, Quốc lộ 3 mới đang đƣợc 

đầu tƣ xây dựng với quy mô 4 làn xe chạy qua địa bàn huyện và đấu nối với 

các khu công nghiệp, các trung tâm kinh tế lớn có tốc độ phát triển kinh tế 

cao của cả nƣớc nhƣ: Thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh 

Quảng Ninh, thành phố Thái Nguyên... Từ những điều kiện thuận lợi cho 

phát triển kinh tế, huyện Phổ Yên đã đƣợc tỉnh Thái Nguyên xác định là 

trọng điểm phát triển kinh tế phía nam của tỉnh.  

- Về địa hình phần lớn là đồng bằng, hoặc đồng bằng xen kẽ lẫn đồi núi 

thấp, tạo nên sự đa dạng về địa mạo và điều kiện tự nhiên: có cả miền núi, 

trung du, đồng bằng; có hồ Suối Lạnh nằm trong quần thể tiềm năng du lịch 

hồ Núi Cốc, khu di tích ATK… đây là điều kiện cho sự phát triển nông lâm 

nghiệp chuyên canh và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng. 

- Điều kiện khí hậu, đất đai thích hợp cho việc phát triển một nền nông 

nghiệp phong phú vừa mang tính chất vùng đồi núi bán sơn địa, vừa mang 

tính chất vùng đồng bằng, thuận lợi cho việc chuyển dịch kinh tế nông 

nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hoá chất lƣợng cao phục vụ cho các đô thị, 

công nghiệp trong tƣơng lai. 

- Nền kinh tế của huyện có bƣớc tăng trƣởng cao, cơ cấu kinh tế huyện 

chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch 

vụ, đã và đang hình thành các khu công nghiệp lớn với các ngành nghề đa 

dạng và phong phú. 

- Quỹ đất đi khá lớn và thuận lợi cho phát triển các ngành phi nông 

nghiệp, nhất là những ngành cần sử dụng nhiều yếu tố đầu vào là đất đai. 
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- Cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Phổ Yên có truyền thống đoàn 
kết, hiếu học, có kinh nghiệm và sáng tạo trong sản xuất và vƣợt mọi khó 

khăn để xây dựng quê hƣơng Phổ Yên giàu mạnh. 
- Nguồn lao động khá dồi dào, có trình độ văn hoá khá do đã đƣợc phổ 

cập THCS, có điều kiện học nghề thuận lợi do gần các cơ sở đào tạo của tỉnh 

và Trung ƣơng. 
- Về chính sách thu hút đầu tƣ: Trong những năm gần đây, với chủ 

chƣơng thu hút đầu tƣ, huyện Phổ Yên đã và đang tích cực thực hiện công tác 

cải cách hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch sinh thái, nhằm đáp ứng các yêu cầu của 

nhà đầu tƣ. Hiện nay dự án Tổ hợp khu đô thị , dịch vụ, công nghiệp Yên 

Bình đang đƣợc khẩn trƣơng xúc tiến tại huyện Phổ Yên và Phú Bình, đay là 
tiền đề quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. 

Huyện Phổ Yên đang phấn đấu trở thành đô thị công nghiệp và trở 

thành thị xã Phổ Yên – đô thị loại IV vào năm 2015. 

b. Những khó khăn 

- Xuất phát điểm kinh tế thấp, thu nhập và sức mua của ngƣời dân còn 

thấp và vốn tự có còn nhỏ. 
- Trình độ chuyên môn, kĩ thuật của ngƣời nông dân còn hạn chế. 
- Lao động nông nghiệp chƣa hình thành đƣợc tác phong công nghiệp 

nên chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng lao động hiện nay. 
- Những lợi thế về vị trí địa lí hiện nay chƣa đƣợc khai thác triệt để do 

kết cấu hạ tầng còn yếu kém, các chính sách vĩ mô chƣa hấp dẫn các nhà 

đầu tƣ. 
- Địa hình, khí hậu thích hợp cho nền sản xuất đa canh, nhƣng cũng gây 

không ít khó khăn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Các xã vùng đồi núi nếu 
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không có biện pháp canh tác hợp lí sẽ dẫn đến xói mòn, rửa trôi làm thoái hoá 

tài nguyên đất. 
- Ngành công nghiệp sản phẩm chƣa có thị trƣờng đầu ra ổn định nên các 

doanh nghiệp chƣa yên tâm bỏ vốn đầu tƣ, khả năng tiếp cận thị trƣờng của 

các sản phẩm còn bị hạn chế. 
- Nền kinh tế của huyện có những tồn tại thƣờng nảy sinh nhƣ mất cân 

đối giữa phƣơng thức sản xuất và lực lƣợng sản xuất, thiếu vốn đầu tƣ, chƣa 
khai thác hết tiềm năng, lao động dƣ thừa xong lại thiếu lao động có trình độ 

cao, thiết bị công nghệ lạc hậu, sản phẩm kém sức cạnh tranh. 
- Kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi cống thoát nƣớc, dịch vụ tài chính 

ngân hàng… chƣa theo kịp nhu cầu phát triển của xã hội. 
-  Trên lĩnh vực văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng đặc biệt nổi lên vấn 

đề tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, số lƣợng lao động thiếu việc 

làm do mất đất nông nghiệp có chiều hƣớng gia tăng, trình độ dân trí thấp, đời 

sống một số bộ phận ngƣời dân vẫn còn khó khăn và phân bố không đều, 

phân hoá giàu nghèo còn rõ nét, sản xuất hàng hoá còn chậm phát triển. 
- Cơ cấu kinh tế; ngành nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng lớn, công nghiệp 

tuy tăng nhƣng tỉ trọng còn bé. Tài nguyên khoáng sản qúi hiếm gần nhƣ 
không còn, nên điều kiện để phát triển ngành công nghiệp còn hạn chế. 
2.2. THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ CHO PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở HUYỆN PHỔ YÊN 

2.2.1.  Hệ thống tín dụng ở huyện Phổ Yên 

2.2.1.1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phổ Yên 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phổ Yên là một 

chi nhánh cấp II trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Thái Nguyên, là một tổ chức tín dụng chính thức lớn trên địa bàn huyện. 

Với tƣ cách là một tổ chức kinh doanh tiền tệ hợp pháp nằm trong hệ thống 
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ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên, Ngân hàng 

đƣợc thành lập với chức năng là một ngân hàng thƣơng mại, chuyên kinh 

doanh trong khu vực nông nghiệp và nông thôn. Phƣơng châm hoạt động 

chính của ngân hàng này là đi vay để đáp ứng nhu cầu cho vay phục vụ cho 

việc mở rộng sản xuất và lƣu thông hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và 

nông thôn của toàn huyện. 
Trên thị trƣờng vốn tín dụng nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Phổ Yên đóng vai trò là tổ chức trung gian, vừa là 

ngƣời cầu vốn tín dụng (đi vay - huy động vốn), vừa là ngƣời cung ứng vốn 

tín dụng (cho vay - sử dụng). Ngân hàng huy động vốn tạm thời nhàn rỗi bằng 

cách nhận mở tài khoản tiền gửi, nhận tiền gửi tiết kiệm, bán trái phiếu và kỳ 

phiếu, đồng thời cho vay vốn sản xuất kinh doanh đối với tất cả các pháp 

nhân và thể nhân có nhu cầu vốn tín dụng. Khách hàng thƣờng xuyên của 

Ngân hàng này là các hộ nông dân và nhân dân trong huyện, các thành phần 

kinh tế và các doanh nghiệp tƣ nhân đóng trên địa bàn huyện 
Trong những năm gần đây, hộ nông dân đã trở thành đối tƣợng khách 

hàng chủ yếu của ngân hàng. Ngân hàng đã cho hộ nông dân vay vốn qua hai 

hình thức: cho vay trực tiếp (hộ vay vốn trực tiếp đến phòng giao dịch của 

Ngân hàng làm thủ tục vay vốn) và cho vay gián tiếp thông qua các tổ chức 

đoàn thể nhƣ : Hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên... 

 Về tổ chức bộ máy của Ngân hàng 

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Phổ Yên gồm Ban Giám đốc, 

hai phòng nghiệp vụ (Phòng Kinh doanh và phòng Kế toán ngân quỹ) và tổ 

hành chính. 
Các Ngân hàng cấp 3 gồm: 1 ban Giám đốc, từ 1 – 2 kế toán, 1 thủ quỹ, 

từ 2 – 4 cán bộ tín dụng tùy theo số lƣợng xã có trên địa bàn mà Ngân hàng 

cấp 3 đó phục vụ. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                   http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

59 

 Quy trình cho vay: Quy trình cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Phổ Yên gồm 3 bƣớc chính, đƣợc khái quát qua 

sơ đồ sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ 01. Quy trình cho vay vốn của NHNN&PTNN huyện Phổ Yên 

Bước 1: Hộ nông dân có nhu cầu vay vốn phải viết đơn xin vay vốn và 

dự án sản xuất kinh doanh khi vay vốn và phải có tài sản thế chấp hay thông 

qua tổ tự nguyện tín chấp nếu tham gia vào tổ (thành viên của tổ). Nếu là tài 

sản thế chấp phải đảm bảo đúng pháp lý (quyền sở hữu tài sản) và phải có giá 

trị tối thiểu là tƣơng đƣơng với khoản tiền vay. Đơn vay phải đƣợc UBND xã 

xác nhận đúng là ngƣời của địa phƣơng, và tài sản đúng là chủ sở hữu của 

ngƣời vay hay đúng là thành viên của tổ tín chấp. 
Bước 2: Khi đã có xác nhận của địa phƣơng thì ngƣời vay nộp lại cho 

Ngân hàng, Ngân hàng nhận đơn và kiểm tra, xác minh lại dự án có khả thi 

hay không, tài sản thế chấp đã đúng với giá trị thực tế chƣa, sau đó xét duyệt 

xem số vay là bao nhiêu và lãi suất theo quy định. 
Bước 3: Những hồ sơ đã đƣợc duyệt sẽ nhận tiền vay trực tiếp từ ngân 

hàng, sau khi cho vay Ngân hàng sẽ thƣờng xuyên kiểm tra xem xét hộ vay có 

sử dụng tiền vay đúng mục đích hay không. Hết thời hạn vay mà hộ vay chƣa 

Hộ vay vốn 
(Đơn xin vay, dự án SXKD) 

UBND Phƣờng, xã, thị trấn 
(Xác nhận đảm bảo) 

Ngân hàng NN&PTNN 
(Xét duyệt, cho vay) 

- Tài sản thế chấp 
- Tổ tự nguyện tín chấp 
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hoàn trả đƣợc gốc và lãi thì tuỳ từng điều kiện cụ thể mà Ngân hàng xử lý 

nhƣ: gia hạn vốn vay thêm một thời gian cần thiết; tăng lãi suất tiền vay trên 

vốn (lãi quá hạn); kiện ra toà án. 

2.2.1.2. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phổ Yên 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đƣợc thành lập theo Quyết 

định số 131/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2003 của Thủ tƣớng Chính 

phổitên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ ngƣời nghèo. Việc xây dựng 

Ngân hàng chính sách xã hội là điều kiện mở rộng thêm các đối tƣợng phục 

vụ là hệ nghèo, học sinh, sinh viên có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, các đối 

tƣợng chính sách cần vay vốn để giải quyết việc làm, đi lao động có thời hạn 

ở nƣớc ngoài và các tổ chức kinh tế, cá nhân hộ sản xuất, kinh doanh thuộc 

các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. 
Ngân hàng CSXH huyện Phổ Yên đƣợc thành lập theo quyết định số 

596/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH 

Việt Nam. Với nhiệm vụ đƣợc giao chủ yếu là tập trung nguồn vốn để cho 

vay các đối tƣợng hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn huyện nhằm phát triển 

sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân, giúp xoá đói giảm nghèo, hạn chế 

tình trạng vay nặng lãi tạo môi trƣờng lành mạnh giữa các tổ chức cho vay 

trên địa bàn huyện. 
Hoạt động tài chính của ngân hàng đƣợc thực hiện theo quy định của 

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối 

với ngƣời nghèo và các đối tƣợng chính sách khác. Khác với Ngân hàng 

Thƣơng mại hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, đƣợc nhà 

nƣớc đảm bảo khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bằng 0%, không phải tham 

gia bảo hiểm tiền gửi, đƣợc miễn thuế và các khoản nộp Ngân sách nhà nƣớc. 
Ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán 

ngân quỹ và đƣợc nhận vốn uỷ thác cho vay ƣu đãi của Chính Phủ địa 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                   http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

61 

phƣơng, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội, các hội, 

các tổ chức Phi Chính phủ và các cá nhân trong và ngoài nƣớc đầu tƣ cho các 
chƣơng trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Phổ Yên.  

Việc cho vay của NHCSXH huyện Phổ Yên đƣợc thực hiện theo phƣơng 
thức uỷ thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức chính trị - xã hội theo hợp đồng 

uỷ thác hoặc trực tiếp cho vay đến ngƣời vay. 
Quy trình cho vay vốn của NHCSXH : 
Bước 1 : Hộ vay viết giấy đề nghị xin vay vốn để gửi đến tổ tín chấp. 
Bước 2 : Tổ tín chấp chấp nhận giấy đề nghị của các hộ xin vay vốn. Sau 

khi họp để bình xét xem hộ nào đủ tiêu chuẩn để vay vốn thì lập danh sách và 

gửi tới ban xoá đói giảm nghèo của xã. 
Bước 3 : Khi xác nhận đƣợc danh sách của tổ tín chấp, ban xoá đói giảm 

nghèo đã xác nhận. 
Bước 4 : Ban đại diện NHCSXH tiền hành xét duyệt, sau khi xét duyệt 

nếu ngân hàng đồng ý cho vay thì ngân hàng sẽ cấp vốn  vay cho ngƣời đại 

diện là tổ tín chấp có nhiệm vụ là cấp vốn cho các hộ vay và có trách nhiệm 

thu hồi vốn cộng lãi khi đến hạn để nộp lại cho ngân hàng 

2.2.1.3. Các quỹ của Chương trình xoá đói giảm nghèo  

Các hộ gia đình muốn vay vốn từ nguồn này phải làm đơn xin vay vốn 

theo mẫu quy định riêng của từng tổ chức và phải qua xét duyệt. Vốn đƣợc 

cho vay để sản xuất kinh doanh, đào tạo tay nghề hay hỗ trợ ngƣời lao động đi 
nƣớc ngoài. Các tổ chức hội tại địa phƣơng đóng vai trò cầu nối giữa Ngân 

hàng và các thành viên trong hội có nhu cầu vay vốn, giúp ngân hàng giải 

ngân và thu hồi vốn. Hiện nay, vốn của ngân hàng cho các hộ nông dân vay 

thông qua các tổ chức hội là loại vốn ƣu đãi với lãi suất cho vay là 0,5%/tháng 

và mức vay tối đa là 5 triệu đồng, tối thiểu là 1 triệu đồng. Riêng quỹ Quốc 

gia giải quyết việc làm có thể cho các hộ vay tối đa là 20 triệu đồng. Đây là 
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nguồn quỹ đặc biệt, ƣu tiên cho các hộ gia đình ở địa phƣơng có nhu cầu mở 

rộng phát triển với quy mô lớn, giải quyết đƣợc nhiều việc làm cho ngƣời lao 

động. Tại địa bàn nghiên cứu, nguồn vốn này chủ yếu ƣu tiên giành cho các 
mô hình kinh tế trang trại, các cơ sở làm dịch vụ hay phát triển ngành nghề 

tiểu thủ công nghiệp, những ngƣời vay vốn ban đầu để đi xuất khẩu lao 

động... Tuy nhiên số lƣợng ngƣời đƣợc vay vốn từ nguồn này là không nhiều. 

2.2.2. Hoạt động tín dụng đầu tƣ cho phát triển nông nghiệp nông thôn ở 
huyện Phổ Yên 
2.2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn huyện Phổ Yên 

*  Hoạt động huy động vốn 

Xuất phát từ đặc điểm tự nhiên- kinh tế- xã hội của tỉnh nhƣ đã nói ở 

trên. Là Ngân hàng đóng trụ sở ở địa bàn nông thôn miền núi tuy có nhiều 

thuận lợi nhƣng khó khăn không ít. Song với nỗ lực phấn đấu của tập thể cán 

bộ công nhân viên chức dƣới sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc ngân 

hàng Nông nghiệp tỉnh, và cấp uỷ, chính quyền địa phƣơng cộng với sự  phối 

hợp, kết hợp chặt chẽ của các ngành hữu quan, nên hoạt động của Ngân hàng 

NN&PTNT huyện Phổ Yên những năm vừa qua đạt đƣợc những kết quả tốt, 

thể hiện các năm tiếp tục đều hoàn thành kế hoạch, tốc độ tăng trƣởng khá, 

phù hợp với định hƣớng của NHNH&PTNT Việt Nam. 
Trong cơ chế thị trƣờng với phƣơng trâm “đi vay để cho vay” và tự chịu 

trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Tăng cƣờng đƣợc nguồn vốn 

ngày càng lớn của mình ngân hàng đã tạo điều kiện cho vay hiệu quả, mở 

rộng phạm vi hoạt động để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của nền 

kinh tế và đổi mới nền kinh tế nông nghiệp - nông thôn. 
Nguồn vốn của NHNN&PTNT huyện Phổ Yên đƣợc huy động từ  nguồn 

vốn nhàn rỗi trong nhân dân và các tổ chức kinh tế, từ đó tiến hành cho vay 
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trực tiếp đến các hộ nông dân và các tổ chức kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.   
a, Kết quả cho hoạt động huy động vốn 
Nguồn vốn của NHNN & PTNT huyện Phổ Yên đƣợc huy động từ 

nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân và các tổ chức kinh tế, từ đó tiến hành cho 

vay trực tiếp đến các hộ nông dân và các tổ chức kinh tế, đáp ứng nhu cầu cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. 
Nhìn chung tổng nguồn vốn huy động trong 3 năm (2008-2010) đều có 

sự tăng trƣởng rõ rệt qua mỗi năm.  
Huy động vốn là hoạt động có tính chất mở đƣờng cho hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng, NHNN&PTNT huyện Phổ Yên đã thực hiện nhiều biện 

pháp nhằm gia tăng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn của ngân hàng tƣơng 

đối lớn và có xu hƣớng tăng dần qua các năm. Năm 2008 tổng nguồn vốn huy 

động đƣợc là 136.265 triệu đồng, đến năm 2009 là 174.152 triệu đồng, tăng 

37.887 triệu đồng (tăng 127,80%). Sang năm 2010 ngân hàng huy động đƣợc 

205.126 triệu đồng, tăng 30.974 triệu đồng, (tăng 117,79%). Việc tăng nhanh 

các nguồn vốn huy động đã góp phần quan trọng tạo điều kiện đẩy mạnh 

chính sách kinh doanh của ngân hàng. 
Để có đƣợc kết quả nhƣ vậy là do Ban lãnh đạo của ngân hàng đã nắm 

bắt kịp thời các chủ trƣơng giải pháp của NHNN&PTNT cấp trên để điều 

hành việc triển khai các hình thức huy động phù hợp nhu cầu của khách hàng 

nhƣ tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm bậc thang… Thực hiện việc tổ chức lễ trao 

giải thƣởng các đợt huy động tiền gửi dự thƣởng, với các chƣơng trình quảng 

cáo, khuyến mãi nhằm nâng cao thƣơng hiệu ngân hàng và thu hút lƣợng lớn 

khách hàng. Các cán bộ viên chức làm công tác huy động vốn ngày càng đƣợc 

tăng cƣờng về trình độ, kinh nghiệm cũng nhƣ tác phong giao dịch.  
* Kết quả nguồn vốn phân theo kỳ hạn 
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Để thấy rõ tình hình tăng trƣởng của nguồn vốn huy động phân theo kỳ 

hạn ta xem xét cơ cấu nguồn vốn huy động đƣợc của NHNN&PTNT huyện 

Phổ Yên qua 3 năm 2008 - 2010 
Bảng 2.4. Tình hình huy động nguồn vốn phân theo kỳ hạn 

Loại tiền gửi 
2008 2009 2010 So sánh (%) 

SL 
(tr.đ) % SL 

(tr.đ) % SL 
(tr.đ) % 09/08 10/09 

Không kỳ hạn   41,164   30,21     41,692     23,94    43,183    21,05   101,28   103,58  

Có kỳ hạn   95,101    69,79   132.460     76,06  161.943     78,95   139,28   122,26  

 Tổng   136.265  100,00   174.152   100,00  205.126   100,00   127,80   117,79  

(Nguồn: Phòng tín dụng NHNN&PTNT huyện Phổ Yên) 

Tỷ trọng nguồn vốn tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng 

nguồn vốn huy động và tăng đều qua 3 năm (2008 - 2010). Cụ thể : Năm 

2008 huy động đƣợc 95.101 triệu đồng, năm 2007 là 132.460 triệu đồng, 

tăng 39,28% so với năm 2008. Năm 2010 huy động 161.943 triệu đồng, 

tăng so với năm 2009 là 22,26%, chiếm 78,95% trong tổng nguồn vốn huy 

động đƣợc. 
Về cơ cấu: Năm 2008 chiếm tỷ lệ 69,79% trong tổng vốn huy động. Năm 

2009 chiếm 76,06% và năm 2010 chiếm tới 78,95% (xem biểu đồ 2.4). 
Đây là nguồn vốn cho vay khá ổn định,, giúp cho ngân hàng có đủ điều 

kiện để đầu tƣ vốn cho vay trung hạn và dài hạn, phù hợp với đặc điểm của 

sản xuất nông nghiệp vì có chu kỳ kinh doanh dài, đáp ứng nhu cầu của hộ 

nông dân. Tuy nhiên nguồn vốn này thƣờng phải huy động với lãi suất cao, 

nên chi phí huy động phải tăng lên, kết quả kinh doanh của ngân hàng giảm. 
Tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy 

động. Năm 2008 huy động là 41.164 triệu đồng, năm 2009 là 41.692 triệu 
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đồng, tăng so với năm 2008 là 1,28%, năm 2010 huy động đƣợc 43.183 triệu 

đồng, tăng so với 2009 là 3,58%. 
Về cơ cấu năm 2008, tiền gửi không kỳ hạn chiếm 30,21% trong tổng vốn 

huy động, năm 2009 là 23,94% và năm 2010 là 21,05% (xem biểu đồ 2.4). 
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Biểu đồ 2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn 

Mặc dù tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn 

huy động nhƣng ngân hàng cần chú ý đến khoản tiền này vì khách hàng có thể 

rút tiền bất cứ lúc nào nên làm cho nguồn vốn luôn luôn biến động. Ngoài ra 

tiền gửi không kỳ hạn lại có ƣu điểm là góp phần làm giảm lãi suất huy động, 

tạo chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay, góp phần tạo ra hiệu 

quả kinh doanh của ngân hàng cao hơn. 

Ngân hàng đã huy động đƣợc nguồn vốn cao nhất vào năm 2010. cả tiền 

gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn đều tăng mạnh hơn các năm trƣớc. 

Đạt đƣợc kết quả đó là do ngân hàng đã thực hiện một số biện pháp nhƣ: Linh 

hoạt trong chính sách lãi suất, phù hợp giữa lãi suất của ngân hàng Nhà nƣớc 

và với nhu cầu của ngƣời gửi, đồng thời tăng cƣờng việc tuyên truyền trên các 
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phƣơng tiện thông tin đại chúng, cán bộ ngân hàng làm việc với quan điểm 

“tận tình, hòa đồng, văn minh, lịch sự”. Nhờ sự tăng trƣởng nguồn vốn huy 

động đã giúp cho ngân hàng đẩy mạnh việc cho vay vốn ngắn hạn và góp 

phần ổn định nguồn vốn cho vay trung và dài hạn. 

* Kết quả hoạt động huy động vốn phân theo tính chất nguồn vốn  
Mục tiêu chính của  ngân hàng là thực hiện mọi biện pháp, đa dạng hóa 

các nguồn vốn huy động nhằm thu hút đƣợc nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cƣ 

với nguyên tắc “đi vay để cho vay” Nên nguồn vốn huy động qua 3 năm đều 

tăng lên. 

Bảng 2.5. Tình hình huy động nguồn vốn phân theo tính chất nguồn vốn 

Loại tiền gửi 
2008 2,009 2010 So sánh (%) 

SL % SL % SL % 09/08 10/09 (tr.đ) (tr.đ) (tr.đ) 
Tổng số 136,265 100,00 174,152 100,00 05,126 100,00 127,80 117,79 

Tiền gửi tiết kiệm 98,472 72,27 125,835 72,26 42,726 69,58 127,79 113,42 
Kỳ phiếu, trái phiếu 1,058 0,78 2,041 1,17 2,093 1,02 192,91 102,55 
Tiền gửi của các tổ 

chức kinh tế 7,294 5,35 14,685 8,43 15,215 7,42 201,33 103,61 

Tiền gửi kho bạc 29,441 21,61 31,591 18,14 45,092 21,98 107,30 142,74 
(Nguồn: Phòng tín dụng NHNN&PTNT huyện Phổ Yên) 

Nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng cao nhất và 

tăng liên tục qua 3 năm 2008 đến năm 2010. Năm 2008 là 98.472 triệu đồng, 

chiếm 72,27% so với tổng vốn huy động, năm 2009 là 125.835 triệu đồng 

chiếm 72,26%, tăng 27,79% so với năm 2008. Năm 2010 là 142.726 triệu 

đồng, chiếm 69,58%, tăng so với năm 20097 là 17,79% 
Loại vốn này có tính ổn định hơn so với tiền gửi của các tổ chức kinh tế, 

nó giúp cho ngân hàng có thể chủ động trong kế hoạch sử dụng nguồn vốn 
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nhất là tiền gửi tiết kiệm. Vì loại vốn này và kỳ phiếu dùng để sử dụng cho 

vay trung và dài hạn. 
Hoạt động của NHNN&PTNT huyện Phổ Yên đã ngày càng chiếm lòng 

tin của nhân dân, họ tin tƣởng và gửi gắm tài sản của mình đến nơi mà họ tin 

cậy. Trong thực tế, có rất nhiều tổ chức kinh tế cũng tham gia huy động vốn 

nhƣ: Bảo hiểm, Bƣu điện... Ngân hàng cần phải đƣa ra những chính sách lãi 

suất gửi phù hợp và đặc biệt cần tăng cƣờng mở rộng phạm vi hoạt động của 

mình kết hợp với hoạt động maketting vào hoạt động ngân hàng, từ đó có thể 

khai thác đƣợc triệt để nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi nhƣng rất tiềm năng trong 
khu vực nông thôn. 

Tiền gửi kho bạc chiếm tỷ trọng thứ 2 sau tiền gửi tiết kiệm và có sự 

biến động qua từng năm. Năm 2008 huy động đƣợc 29.441 triệu đồng, năm 

2009 tăng 2.150 triệu đồng và tăng 7,30% so với năm 2008. Năm 2010 huy 

động đƣợc 45.092 triệu đồng và tăng 42,74% so với năm 2009. 
Tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng thứ 3 trong tổng nguồn 

vốn huy động. Tiền gửi này tăng qua các năm. Năm 2008 huy động đƣợc 

7.294 triệu đồng chiếm 5,35% tổng nguồn vốn huy động, năm 2009 là 14.685 
triệu đồng chiếm 8,43% và tăng so với năm 2008 là 101,33%, năm 2010 đạt 

15.215 triệu đồng chiếm 7,42% tổng nguồn vốn huy động và tăng 3,61% so 

với năm 2009. Có đƣợc kết quả nhƣ vậy là do ngân hàng đã giới thiệu cho các tổ 

chức kinh tế biết về những hình thức gửi mới, cùng với những dịch vụ ngày càng 

tăng của ngân hàng. Đây là một nguồn vốn cũng rất quan trọng trong việc tăng 

nguồn vốn cho vay trung và dài hạn, phục vụ cho phát triển kinh tế nông nghiệp 

nông thôn. 
Tiền gửi kỳ phiếu, trái phiếu chiếm tỷ trọng nhỏ và cũng tăng đều qua 

các năm. Đây là loại tiền gửi có tính chất ổn định nhất về thời gian và lãi suất. 

Tuy lãi suất huy động cao nhƣng là hình thức quan trọng giúp ngân hàng chủ 

động trong việc huy động vốn để phát triển các dự án, tăng nguồn vốn dài hạn 

để ngân hàng có đủ vốn đầu tƣ vào các dự án trung và dài hạn. Có đƣợc kết 
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quả tăng nhƣ vậy là do ngân hàng đã tuyên truyền cho ngƣời dân hiểu về sự 

thuận lợi của việc n¾m giữ tài sản ở dạng giấy tờ. 
b. Đánh giá công tác huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn huyện Phổ Yên 
Là một huyện trung du miền núi có số dân khá đông, có tiềm năng phát 

triển kinh tế, song chƣa đƣợc khai thác đúng mức và khoa học nên thu nhập 

bình quân đầu ngƣời của huyện Phổ Yên còn tƣơng đối thấp đặc biệt là khu 

vực nông thôn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phần lớn có kết quả kinh 

doanh chƣa cao nên thu nhập của ngƣời lao động chƣa cao vì vậy đã ảnh hƣởng 

không nhỏ đến đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh và việc huy động vốn trên địa 

bàn cũng gặp không ít khó khăn.  
Thực tế NHNN&PTNT huyện Phổ Yên đang cố gắng nỗ lực hết mình để 

chứng tỏ niềm tin và uy tín đối với khách hàng nhằm thu hút lƣợng lớn khách 

hàng này. Đã tìm ra những giải pháp huy động vốn tƣơng đối phù hợp nhƣ: 

Duy trì mạng lƣới hoạt động và phân bố  đều trên địa bàn huyện, vận dụng cơ 

chế lãi suất phù hợp trong khung lãi suất cho phép, ấn định nhiều kỳ hạn khác 

nhau để thăm dò thị trƣờng. Kết hợp phong cách với thái độ giao tiếp, tận tụy 

với khách hàng. Có biện pháp đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhƣ: 

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn  vói cơ cấu kỳ 

hạn đa dạng các hình thức trả lãi. tăng cƣờng đƣa tin quảng cáo các hình thức 

huy động tiền gửi trên đài truyền hình. Hiện đại hóa phƣơng tiện làm việc, 

phƣơng tiện thanh toàn, thực hiện tốt các dịch vụ thu hút vốn trong thanh 

toán... Từ đó NHNN&PTNT huyện Phổ Yên đã chiếm đƣợc lòng tin của 

khách hàng. Chỉ tiêu huy động vốn hàng năm trên địa bàn đều tăng lên, tình 

trạng vốn thiếu đã dần dần đƣợc cải thiện nên đã đáp ứng đƣợc phần lớn nhu 

cầu vay trên điạ bàn. Nhất là đáp ứng đƣợc nhu cầu của hộ nông dân có đủ 

điều kiện để sản xuất góp phần đổi mới nền kinh tế nông nghiệp nông thôn. 
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Có đƣợc kết quả nguồn vốn huy động trên là tất cả sự cố gắng nỗ lực của 

ngân hàng. Mục tiêu “khai thác sức dân” đƣợc ngân hàng thực hiện ngày một 

thành công. Tuy nhiên ngân hàng không chỉ dừng lại ở đó mà cần đẩy mạnh 

hơn nữa công tác huy động vốn. Ngân hàng cần giới thiệu cho ngƣời dân biết 

độ an toàn, tính tiện lợi, tính hiệu quả trong việc chọn hình thức gửi lãi suất 

bậc thang, gửi góp, rút tiền trƣớc thời hạn mà vẫn đƣợc hƣởng lãi suất theo 

quy định. Hình thức gửi góp là hình thức mới giúp cho việc huy động tốt để 

đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn ngày càng tăng của ngân hàng trên địa bàn. Đặc 

biệt cần chú trọng đến hình thức tiền gửi kỳ phiếu, trái phiếu. Vì đây là hình 

thức huy động đƣợc nguồn vốn dài hạn ổn định nhất. Ngoài ra lƣợng tiền 

nhàn rỗi trong dân cƣ ngày càng lớn nên nhu cầu dùng tiền để mua trái phiếu, 

kỳ phiếu với lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm. 
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cần tập trung chỉ đạo bằng các biện pháp 

tích cực để thu hút các nguồn vốn ở các đơn vị tổ chức kinh tế trong và ngoài 

địa bàn, góp phần tăng trƣởng nguồn vốn cho ngân hàng. 
Để sử dụng vốn một cách hợp lý, hiệu quả nhất trong điều kiện hiện nay 

trong lĩnh vực tín dụng hộ nông nghiệp tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân 

dân, góp phần xoá đói giảm nghèo làm cho dân giàu nƣớc mạnh là một vấn đề 

đang đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm. 

2.2.2.2. Tình hình đầu tư vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp nông 

thôn của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phổ Yên 

Ngân hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển 

đất nƣớc nói chung, đối với sự phát triển của kinh tế hộ nông nghiệp nói 

riêng. Với nguồn vốn huy động đƣợc, ngân hàng tìm mọi cách sử dụng nguồn 

vốn đó sao cho có hiệu quả cao. 
Xuất phát từ cơ cấu kinh tế của địa phƣơng là nông- lâm- công nghiệp 

nên NHNN& PTNT huyện cho hộ nông dân vay chủ yếu là dùng vào mục 
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đích mua vật tƣ phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, con súc vật… nhằm 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phƣơng để tăng năng suất cây trồng và vật 

nuôi, đồng thời tạo ra những vùng sản phẩm hàng hoá trong nông dân, nông 

thôn nhƣ vùng lúa cao sản, vùng chè đặc sản… Ngoài ra ngân hàng còn cho 

vay để góp phần hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn nhƣ vay để mua máy 

bơm nƣớc, máy cày, cho vay để xây dựng hệ thống kênh mƣơng nội đồng, 

xây dựng lƣới điện sinh hoạt ở nông thôn…Để đánh giá tình hình cho vay vốn 

tín dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn của ngân hàng ta phân tích qua 

bảng 2.6 

Bảng 2.6. Doanh số cho vay của NHNN&PTNT huyện Phổ Yên 

Chỉ tiêu 
2008 2009 2010 So sánh (%) BQ 

2008 - 
2010 

SL % SL % SL % 09/08 10/09 (tr.đ) (tr.đ) (tr.đ) 
Tổng Dsố cho vay 127.785     100  150.579  100 196.317   100 117.84.  130,37  124,11 
I.Phân theo thời gian                  

1. Ngắn hạn 45.631  35,71  46.637  30,97   63.491  32,34  102,21  136,14  119,17 
2.Trung& dài hạn 82.154  64,29  103.942  69,03  132.826  67,66  126,52  127,79  127,15 
II. Phân theo ngành                  
  - Trồng trọt 32.648  25,55  55.853  37,09  68.175  34,73  171,08  122,06  146,57 

   - Chăn nuôi 40.582  31,76  35.941  23,87  39.562  20,15  88,56  110,07  99,32 
    -DV, ngành nghề 54.555  42,69  58.785  39,04    88.580  45,12  107,75  150,68  129,22 

(Nguồn: Phòng tín dụng NHNN&PTNT huyện Phổ Yên) 

Qua bảng số liệu cho ta thấy nhìn chung doanh số cho vay qua 3 năm có xu 

hƣớng tăng lên. Năm 2009 tăng  17,84% tƣơng ứng với 22.794 triệu đồng so với 

năm 2008. Năm 2010 tăng 30,37% tƣơng ứng với 45.738 triệu đồng so với năm 

2009. Nhìn chung đầu tƣ của NHNN&PTNT huyện Phổ Yên cho các thành phần 

kinh tế phù hợp với phƣơng hƣớng phát triển kinh tế của huyện. 
Trong tổng số cho vay, vay trung hạn và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, và 

có xu hƣớng tăng dần. Năm 2008 là 82.154 triệu đồng chiếm 64,29% tổng 
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doanh số cho vay. Năm 2009 là 103.942 triệu đồng chiếm 69,03% tăng 
26,52% về doanh số cho vay so với năm 2008. Năm 20010, ngân hàng còn 
chủ động tìm đến các dự án kinh doanh dài hạn an toàn, hiệu quả của các hộ 

nông dân đồng thời kết hợp với các cấp chính quyền, khuyến khích dân vay 

vốn để đầu tƣ máy móc, công nghệ cơ sở hạ tầng, phát triển mô hình trang 

trại. Do đó, năm 2010 doanh số cho vay trung và dài hạn đạt 132.826 triệu 

đồng tăng 27,79% so với năm 2009 và chiếm tỷ trọng là 67,66%. 
Doanh số cho vay ngắn hạn mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng 

doanh số cho vay nhƣng lại tăng đều qua các năm. Năm 2009 tăng 2,21% so 
với năm 2008. Năm 2010 tăng 36,14% so với năm 2009. 

Cho vay hộ gia đình để sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống… hiện 

nay tăng rất nhanh, chứng tỏ NHNN&PTNT huyện Phổ Yên không chỉ ƣu 

tiên cho vay đối với khách hàng lớn mà còn cho vay đối với hộ dân để phát 

triển kinh tế là một chủ trƣơng đúng.  
Nhu cầu vay vốn của ngƣời dân ngày càng tăng cao, hộ nông dân đã chú 

trọng hơn trong việc đầu tƣ vào sản xuất nhƣ mua cây con, giống, phân bón, 

thuốc trừ sâu... nhằm nâng cao năng suất lao động. Cho vay ngắn hạn cũng 

giúp cho ngân hàng hạn chế đƣợc cho vay nặng lãi, vay tạm, vay nóng, bán 

lúa non... ở nông dân. Ngƣời dân đã tin tƣởng hơn vào ngân hàng, coi ngân 

hàng là ngƣời bạn gần gũi với nhà nông. Từ đó ngân hàng đã một phần nào 

đó giúp cho chính quyền địa phƣơng ổn định chính trị xã hội, giảm tình trạng 

nghèo đói, tình trạng thiếu việc làm của ngƣời dân. 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn giữ vai trò quan 

trọng cả về trƣớc mắt lẫn lâu dài là cơ sở để ổn định và phát triển kinh tế xã 

hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc theo định hƣớng 

XHCN. Sự phát triển nông nghiệp nông thôn phụ thuộc vào trình độ dân trí, 

tiềm năng thế mạnh của địa phƣơng và nhất là vốn đầu tƣ cho sản xuất. Việc 

áp dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật và phát huy lợi thế so 
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sánh của mỗi miền để tạo ra hàng hóa nông nghiệp tại địa phƣơng, góp phần 

làm tăng thị trƣờng trong nƣớc từng bƣớc vƣơn ra thị trƣờng khu vực quốc tế. 
Trên quan điểm đó, ta thấy doanh số cho vay của dịch vụ ngành nghề của 

ngành nông nghiệp tăng đều qua các năm và chiếm tỷ trọng cao.  
Năm 2009 tăng so với năm 2008 là 7,75%   
Năm 2010 tăng so với năm 2009 là 50,68% . Đây là ngành đòi hỏi vốn vay 

nhiều nhƣng đem lại hiệu quả cao nhất. 
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Biểu đồ 2.6. Cơ cấu cho vay phân theo ngành sản xuất 

Năm 2008 chính sách cho vay ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao hơn 

ngành trồng trọt thế nhƣng đến năm 2010 lại giảm hẳn, tỷ trọng doanh số cho 

vay ngành trồng trọt tăng dần. 
Cụ thể năm 2008:  
- Ngành trồng trọt là 32.648 triệu đồng 
- Chăn nuôi là 40,582 triệu đồng;  
- Dịch vụ, ngành nghề là 54.555 triệu đồng 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                   http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

73 

Đến năm 2010 thì ngành dịch vụ - ngành nghề đạt 88.580 triệu đồng, 

trồng trọt đạt 68.175 triệu đồng, ngành chăn nuôi đạt 39.562 triệu đồng. Nhƣ 

vậy do ảnh hƣởng của dịch cúm gà ngành chăn nuôi bị giảm hẳn. Ngƣời dân 

không giám đầu tƣ tiếp vào chăn nuôi do vậy quy mô của ngành chăn nuôi 

không những đƣợc mở rộng thêm mà còn bị giảm hẳn so với ngành trồng trọt 

và dịch vụ mặc dù những năm trƣớc đấy ngành chăn nuôi là ngành chiếm 

doanh số cho vay lớn nhất. 
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Bảng 2.7. Số hộ nông dân vay vốn của NHNN&PTNT Phổ Yên 

Chỉ tiêu 
2008 2009 2010 So sánh (%) BQ 

2008-
2010 

SL 
(hộ) 

Cơ cấu 
(%) 

SL 
(hộ) 

Cơ cấu 
(%) 

SL 
(hộ) 

Cơ cấu 
(%) 09/08 10/09 

Tổng số hộ vay 15.847 100,00 16.143 100,00 17.609 100,00 101,87 109,08 105,47 

- Vay cho trồng trọt 7.163 45,20 8.625 53,43 9.011 51,17 120,41 104,48 112,44 

- Vay cho chăn nuôi 6.936 43,77 5.723 35,45 6.015 34,16 82,51 105,10 93,81 

- Vay cho dịch vụ 1.748 11,03 1.795 11,12 2.583 14,67 102,69 143,90 123,29 

(Nguốn: Phòng tín dụng NHNN&PTNT huyện Phổ Yên) 

Nhìn vào số liệu ta thấy, số hộ vay vốn có chiều hƣớng tăng lên. Tổng số 

hộ vay vốn năm 2009 tăng 296 hộ so với năm 2008. Năm 2010 tăng 1.466 hộ 

so với năm 2009. 
Số lƣợng hộ vay vốn để đầu tƣ cho ngành trồng trọt có sự ổn định hơn so 

với các ngành khác. Ngành chăn nuôi do trong thời gian qua liên tục bọ dịch 

bệnh gây hại nên đầu tƣ tín dụng cho ngành này không ổn định. Từ 6.936 hộ 

năm 2008 giảm xuống chỉ còn 5.723 hộ năm 2009 và lại tăng lên 6.015 hộ 

năm 2010. Các hộ sản xuất kinh doanh ở huyện Phổ Yên chƣa thực sự chú 
trọng đầu tƣ cho ngành dịch vụ, vì vậy số hộ vay vốn còn chiếm tỷ lệ nhỏ. 
2.2.2.3. Tình hình dư nợ và thu nợ của ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Phổ Yên 

Bảng 2.8. Tình hình dư nợ và doanh số thu nợ của NHNN&PTNT  

huyện Phổ Yên 

Chỉ tiêu 
2008 2009 2010 So sánh (%) 

SL % SL % SL % 09/08 10/09 (tr.đ) (tr.đ) (tr.đ) 

Tổng dƣ nợ 139.844   100  176.993 100 181.006 100 126,56  102,27  

Doanh số thu nợ 126.862 90,72  164.738 93,076 169.296 93,53 129,86  102,77  

Nợ quá hạn 12.982    9,28 12.255 6,92  11.710     6,47     94,40  95,55 

(Nguồn: Phòng tín dụng NHNN&PTNT huyện Phổ Yên) 
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Nhìn vào số liệu ta thấy tổng dƣ nợ có xu hƣớng ngày càng tăng qua các 
năm. Năm 2009 tổng dƣ nợ là 176.993 triệu đồng tăng hơn so với năm 2008 
là 37.149 triệu đồng tƣơng ứng với tăng 26,56%, năm 2010 tăng so với năm 
2009 là 4.013 triệu đồng tƣơng ứng với tăng 2,27%. Trong đó doanh số thu 

nợ có chiều hƣớng tăng và nợ quá hạn giảm dần qua các năm. Cụ thể: 
Năm 2009 doanh số thu nợ đạt 164.738 triệu đồng tăng 37.876 triệu 

đồng so với năm 2008 tƣơng ứng tăng 29,86%. 
Năm 2010 doanh số thu nợ đạt 169.296 triệu đồng tăng 4.558 triệu đồng 

tƣơng ứng với tăng 2,77%. 
Dƣ nợ quá hạn năm 2009 giảm so với năm 2008 là  5,6%, năm 2010 

giảm 4,45% so với năm 2009. 
Từ thực tế cho thấy nợ quá hạn xảy ra do nhiều nguyên nhân mà trong 

hoạt động kinh doanh cho vay của NHNN&PTNT huyện Phổ Yên không thể 

tránh khỏi nợ quá hạn. Do đó cần phải xác định nguyên nhân khách quan và 

chủ quan, các biểu hiện khác biệt của từng loại nguyên nhân. Yêu cầu cán bộ 

cho vay phải luôn theo dõi, đôn đốc  khách hàng trong việc hoàn vốn và lãi 

đúng thời hạn. 
Cùng với việc mở rộng tín dụng thì NHNN&PTNT huyện Phổ Yên đã 

đặc biệt quan tâm đến chất lƣợng tín dụng. Ban lãnh đaọ ngân hàng đã có mục 

tiêu, định hƣớng rõ ràng, đề ra những biện pháp phù hợp, triển khai đầy đủ 

các văn bản quy định của Nhà nƣớc và của ngành để vận dụng vào thực tiễn. 

Mặt khác do việc thực hiện quy chế khoán phù hợp, nên mọi cán bộ tín dụng 

đều quan tâm, lo lắng và thực sự có trách nhiệm với số vốn mà họ cho vay. 

Thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay kể từ khi nhận đƣợc giấy đề nghị vay 

vốn để điều tra, thẩm định, thiết lập hồ sơ, giải ngân, theo dõi, kiểm tra, xử lý 

vốn vay, thu lãi và thu hồi nợ vay. 
Ngoài ra, ngân hàng luôn chú trọng công tác tuyên truyền chính sách, 

quy chế cho vay đối với khách hàng. Đội ngũ cán bộ tín dụng có lập trƣờng tƣ 
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tƣởng vững vàng, phẩm chất tốt, thật thà, liêm khiết, có lƣơng tâm nghề 

nghiệp trong sáng, có năng lực, nhiệt tình và không ngừng học tập để vƣơn 

lên. Vì vậy chất lƣợng tín dụng của NHNN&PTNT huyện Phổ Yên luôn đảm 

bảo tốt. 
2.2.2.2. Thực trạng hoạt động của ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Phổ Yên 

Huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên là một huyện thuần 

nông, chủ yếu sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc gia cầm, thu nhập 

của ngƣời dân chủ yếu từ kinh tế nông nghiệp, đời sống kinh tế còn rất nhiều 

khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, chƣa đồng đều. Hiện tại sản xuất của 

ngƣời dân còn ở quy mô nhỏ, phân tán mức đầu tƣ và thâm canh còn hnạ chế, 

giá thành phẩm cao. Việc chế biến và bảo quản nông sản sau khi thu hoạch 

chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. 
Số lƣợng các doanh nghiệp trên đại bàn còn ít, hoạt động hạn chế, vốn tự 

có thấp, sức cạnh tranh yếu dẫn đến lao động đƣợc thu hút để giải quyết công 

ăn việc làm còn ở mức thấp. Các hợp tác xã cũng trong tình trạng năng lực 

quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ còn nhiều hạn chế. Một số xã chƣa 

có sự quan tâm đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đặc biệt là 5 xã vùng sâu 

vùng xa : Phúc Tân, Minh Đức, Phúc Thuận, Vạn Phái, Thành Công. Ngƣời 

dân các xã này có đời sống khó khăn, thu nhập chủ yếu là kinh tế nông 

nghiệp, kinh tế vƣờn đồi. 
Mặc dù điều kiện tự nhiên và tài nguyên của huyện có nhiều điều kiện để 

có thể phát triển kinh tế nhƣng do trình độ ngƣời dân còn thấp và chƣa có vốn 

đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện vân x ở mức khá 

cao. Theo tiêu chí hộ nghèo cũ huyện Phổ Yên chỉ có tỷ lệ hộ nghèo là 9,22% 

nhƣng đến nay theo tiêu chí mới số hộ nghèo trong huyện là 17%. Đây là kết 

quả đáng mừng, NHCSXH huyện Phổ Yên cần tiếp tục nỗ lực hết mình để 
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góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội theo chủ 

trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc góp phần nâng cao đời sống nhân dân, phát 

triển kinh tế huyện nhà ngày càng đi lên. 
* Tình hình huy động vốn 
Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để cho ngƣời nghèo và các đối tƣợng chính 

sách khác vay ƣu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời 

sống, góp phần thƣc hiện mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã 
hội. Ngân hàng CSXH huyện Phổ Yên đã tích cực chủ động khai thác các 

nguồn vốn nhàn rỗi, mở rộng mạng lƣới hoạt động , đƣa ra nhiều hình thức 

huy động vốn : Huy động tiền gửi có trả lãi trong phạm vi kế hoạch hàng năm 

đƣợc duyệt, tiền gửi tự nguyện không lấy lãi của các tổ chức cá nhân trog và 

ngoài nƣớc, tiết kiệm của ngƣời nghèo, nhận tiền gửi của các tổ chức cho vay 

nhà nƣớc, nhận ủy thác của các cá nhân trong và ngoài nƣớc, tạo điều kiện 

chủ động cho vay và các hoạt động khác của NH. 
Tuy nhiên hoạt động huy động vốn của NHCSXH huyện Phổ Yên có 

nhiều khác biệt so với các NH khác trên cùng địa bàn và có đặc thù riêng là 

việc huy động vốn hàng năm sẽ đƣợc nhà nƣớc cấp bù chênh lệch lãi suất với 

mức đƣợc xác định trên cơ sở chênh lệch giữa lãi suất hòa đồng các nguồn 

vốn với lãi suất cho vay theo quy định và phần phí quản lý đƣợc hƣởng. 
Do nguồn vốn huy động của NHCS XH huyện Phổ Yên dùng để cho hộ 

nghèo và các đối tƣợng chính sách vay với mức lãi suất ƣu đãi và không vƣợt 

quá mức lãi suất nhà NH nhà nƣớc quy định cho NHCSXH nên lãi suất thực 

tế mà NHCSXH huy động thấp : 0,25%/tháng cho tiền gửi không kỳ hạn, tiền 

gửi có kỳ hạn áp dụng mức lãi suất 0,75%/tháng. Cộng thêm kinh tế của 

huyện chủ yếu vẫn là nông nghiệp nên khả năng huy động vốn tích lũy vào 

sản xuất kinh doanh còn hạn chế, do đó công tác huy động vốn để đáp ứng 

nhu cầu vốn của NH gặp không ít khó khăn. Nhƣng với sự cố gắng của mình, 
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3 năm qua (2008 – 2010) tốc độ nguồn vốn hoạt động của NHCSXH huyện 

Phổ Yên tăng với tốc độ khá. Đƣợc thể hiện quả bảng 2.9 

Bảng 2.9. Kết quả huy động vốn qua 3 năm 2008 - 2010 

Đơn vị: triệu đồng  

Năm Tổng số nguồn vốn 
huy động 

Tăng, giảm 

Số tiền Tỷ lệ % 

2008 400 400 100 

2009 350 (50) (12,5) 

2010 560,8 210,8 60,23 
(Nguồn số liệu: Báo cáo công tác huy động vốn) 

Nhƣ vậy qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn vốn huy động của 

NHCSXH huyện Phổ Yên năm 2008 thực hiện huy động vốn theo chỉ tiêu kế 

hoạch của NHCSXH cấp tỉnh giao cho. Đến năm 2009 nguồn vốn huy động 

chỉ đạt 350 triệu đồng giảm 12,5% so với năm 2008. Do NHCSXH huyện Phổ 

Yên tập trung vào đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, mặt khác NHCSXH cấp trên 

chƣa triển khai thực hiện hình thức huy động mới nên khó khăn trong quá 

trình huy động, vì thực tế các NH thƣơng mại thì huy động ở mức lãi suất cao 

và hình thức huy động hấp dẫn hơn. Năm 2010 tổng nguồn vốn huy động đạt 

560,8 triệu đồng tăng 210,8 triệu đồng so với năm 2009 tƣơng ứng với tốc độ 

tăng trƣởng là 60,23%. Đồng thời đều đạt 100% kế hoạch huy động vốn đƣợc 

giao. Có đƣợc kết quả nhƣ vậy là do năm 2010 NHCSXH cấp trên yêu cầu 

thực hiện huy động tiết kiệm theo tổ tiết kiệm và vay vốn « với phƣơng châm 

lá lành đùm lá rách » nên NHCSXH huyện Phổ Yên đã huy động tiền của các 

tổ viên tổ vay vốn để có vốn cho các hộ khác vay.  
Mặc dù trong năm 2010 hoạt động NH gặp nhiều khó khăn nhƣng 

NHCSXH huyện Phổ Yên đã năm bắt tình hình, khai thác triệt để những 
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thuận lợi, khắc phục hạn chế những khó khăn, chỉ đạo khai thác các nguồn 

vốn nhàn rỗi của các tầng lớp dân cƣ với nhiều hình thức phong phú : tiền gửi 

có kỳ hạn, tiền gửu không kỳ hạn, và đặc biệt nguồn vốn huy động qua tổ tiết 

kiệm và vay vốn ... Do đó đã thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn vào NH, thể hiện 

bằng tỷ trọng các nguồn vốn nhƣ sau : 

Bảng 2.10. Kết cấu nguồn vốn huy động  

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 So sánh 

 ST  %  ST  % ST % 09/08 10/09 

Vốn huy động 400,00  100   350,00  100  560,80  100,0  87,50  160,23  

- Tiền gửi không kỳ hạn 167,90  41,98  222,90  63,69  180,50  32,19  132,76  80,98  

- Tiền gửi có kỳ hạn 232,10  58,03   127,10  36,31  380,30  67,81  54,76  299,21  

Nguồn vốn huy động qua tổ 79.772  100  113.613  100,0  152.869  100,0  142,42  134,55  

(Nguồn số liệu: Phòng tín dụng NHCSXH huyện Phổ Yên) 

Nhìn vào bảng 2.10 cho ta thấy nguồn vốn huy động chƣa phải là nguồn 

vốn hoạt động chủ yếu của NHCSXH huyện Phổ Yên. Tuy nhiên đây cũng là 

đặc điểm tình hình chung của cả hệ thống NHCSXH. 
Trong nguồn vốn huy động thì tiền gửi không kỳ hạn có xu hƣớng giảm, 

năm 2010 tiền gửi không kỳ hạn là 180,5 triệu đồng giảm 19,02% so với năm 

2009, còn tiền gửi có kỳ hạn lại có xu hƣớng tăng lên năm 2010 tiền gửi có kỳ 

hạn đạt 380,3 triệu đồng tăng so với năm 2009 là 199,21%. Điều này chứng tỏ 

đơn vị đã thực hiện tốt phƣơng châm huy động vốn, đã tích cực huy động 

nguồn vốn có kỳ hạn tại chỗ để chủ động trong hoạt động cho vay. 
Bằng các hình thức huy động đã thực hiện nhƣng nguồn vốn mà 

NHCSXH huyện Phổ Yên đạt đƣợc chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm dân cƣ. Là 
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một huyện đang trên đà phát triển nên các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn 

ngày càng đa dạng. Việc tăng cƣờng nguồn vốn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế 

là một lợi thế mà ngân hàng cần trú trọng khai thác thêm, góp phần tăng thêm 

nguồn vốn huy động. 
Có đƣợc kết quả nhƣ vậy là do NHCSXH huyện Phổ Yên đã thực hiện 

tốt công tác quản lý điều hành vốn, áp dụng nhiều phƣơng thức huy động với 

cơ chế lãi suất linh hoạt phù hợp với quan hệ cung cầu tại địa phƣơng, áp 

dụng hình thức tài khoản gửi góp , lãi suất bậc thang, phong cách giao dịch 

đổi mới, trang bị thêm cơ sở vật chất, thiết bị nên đã nâng cao đƣợc uy tín, tạo 

niềm tin đối với khách hàng. 

* Tình hình cung ứng vốn tín dụng đầu tư cho phát triển nông nghiệp 

nông thôn của ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phổ Yên 

NHCSXH huyện Phổ Yên nằm trong hệ thống NHCSXH tỉnh Thái 

Nguyên với mục đích sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính do NHCSXH 

huy động  cho ngƣời nghèo và các đối tƣợng chính sách ƣu đãi phục vụ sản 

xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phÇn thực hiện chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo ổn định xã hội. Nhƣng với công 

tác tổ chức mạng lƣới và cán bộ NHCSXH đã triển khai và thực hiện tốt các 

mục tiêu hoạt động và tích cực đẩy mạnh tăng trƣởng nguồn vốn để mở rộng 

giải ngân. 
Nguồn vốn mà NHCSXH huyện Phổ Yên có chủ yếu đƣợc sử dụng vào 

việc cho vay ƣu đãi hộ nghèo và các đối tƣợng chính sách trên địa bàn. Nguồn 

vốn này đƣợc tập trung cho vay 6 đối tƣợng chính đó là: Cho vay hộ nghèo, 

cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên, cho vay  hộ nghèo 

làm nhà ở, cho vay hộ sản xuất vùng khó khăn và cho vay nƣớc sạch vệ sinh 

môi trƣờng. Ngoài ra NHCSXH huyện Phổ Yên còn cho vay các đối tƣợng 
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nhƣ: Xuất khẩu lao động, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và 

vốn cho thƣơng nhân hoạt động tại vùng khó khăn. 

Bảng 2.11. Doanh số cho vay của NHCSXH huyện Phổ Yên 

Chỉ tiêu 
2,008 2,009 2,010 So sánh (%) 

SL 
(tr.đ) % SL 

(tr.đ) % SL 
(tr.đ) % 09/08 10/09 

Tổng doanh số cho vay 37,998  100  55,301  100  67,284  100    145.54  121.67  
I. Phân theo thời gian                 

1. Ngắn hạn 3,322  8.74  2,178  3.94  1,023  1.52      65.56  46.97  
2. Trung và dài hạn 34,676  91.26  53,123  96.06  66,261  98.48    153.20  124.73  
II. Phân theo ngành                 

1. Ngành trồng trọt 20,945  55.12  30,296  54.78  35,682  53.03    144.65  117.78  
2. Ngành chăn nuôi 15,326  40.33  22,053  39.88  27,436  40.78    143.89  124.41  
3. Dịch vụ, ngành nghề 1,727  4.54  2,952  5.34  4,166  6.19    170.93  141.12  

(Nguồn: Phòng Tín dụng NHCSXH huyện Phổ Yên) 

Bảng 2.11 ta thấy tổng doanh số cho vay của NHCSXH huyện Phổ Yên 
tăng dần. Năm 2008 doanh số cho vay mới chỉ đạt 37.998 triệu đồng nhƣng 

đến năm 2009 đạt 55.301 triệu đồng tăng 17.303 triệu đồng so với năm 2008, 

tốc độ tăng trƣởng đạt 45,54%. Đến năm 2010 doanh số cho vay đạt 67.284 

triệu đồng tăng 11.983 triệu đồng so với năm 2009 tƣơng ứng tốc độ tăng 

trƣởng đạt 21,67%. 
Nhƣ vậy NHCSXH huyện Phổ Yên rất quan tâm tới quy mô cho vay. 

Điều này phù hợp với định hƣớng hoạt động và chỉ đạo của NH. Có đƣợc kết 

quả trên là sự mở rộng mạng lƣới giao dịch, sự kết hợp với việc phục vụ 

khách hành chu đáo đã mang lại thành công đáng kể cho NH. 
Ta thấy doanh số cho vay của NHCSXH huyện Phổ Yên chủ yếu tập 

trung ở ngành trồng trọt và chăn nuôi, dịch vụ chiếm rất ít. Nhu cầu vay vốn 

của các ngành tăng dần qua các năm. 
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So sánh giữa năm 2009 và năm 2008 ta thấy:  ngành trồng trọt tăng 44,65%, 

ngành chăn nuôi tăng 44,89%, ngành dịch vụ ngành nghề tăng 70,93%.  
Năm 2010: ngành trồng trọt tăng 17,78%, ngành chăn nuôi tăng 24,41%, 

ngành dịch vụ, ngành nghề tăng 41,12% so với năm 2009. 
Qua bảng số liệu cho thấy NHCSXH huện Phổ Yên đã  thực hiện tốt kế 

hoạch cho vay, đã cân đối đƣợc nguồn vốn dành cho đầu tƣ trung hạn và dài 

hạn một cách hợp lý. Doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ và giảm 

qua các năm: năm 2009 giảm 34,44% so với năm 2008, năm 2010 giảm 

53,03% sao với năm 2009. Doanh số cho vay trung hạn và dài hạn có tỷ trọng 

tăng dần: năm 2008 chiếm 91,26%, năm 2009 chiếm 96,06%, đến năm 2010 

chiếm 98,48%. Cụ thể: 
Năm 2008 doanh số cho vay đạt 34.676 triệu đồng, năm 2009 doanh số 

cho vay là 53.123 triệu đồng, tăng 18.447 triệu đồng, tốc độ tăng trƣởng là 

53,20%. Đến năm 2010 doanh số cho vay đạt 66.261 triệu đồng tăng 13.138 

triệu đồng so với năm 2009 và tốc độ tăng trƣởng là 24,73%. 
Điều này chứng tỏ rằng, việc đầu tƣ vốn vay của hộ nghèo và đối tƣợng 

chính sách đã mang tính sản xuất hàng hóa, chuyển hẳn từ sản xuất cây, con 

truyền thống, tự cung, tự cấp sang áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản 

phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trƣờng. 
Hoạt động tín dụng cần đáp ứng hơn n÷a nhu cầu vay vốn của các hộ 

nghèo và các đối tƣợng chính sách. Việc đầu tƣ chƣa đi đôi với cách thức làm 

ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đầu tƣ vốn còn manh mún, chƣa có dự án 

lớn nên hiệu quả đầu tƣ vốn chƣa cao. 
Trong 3 năm, mặc dù cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên 

môn còn thiếu thốn, nhƣng NHCSXH huyện Phổ Yên nói riêng đã nỗ lực 

phấn đấu vƣợt qua mọi khó khăn, từng bƣớc tạo lập hệ thống tổ chức mạng 

lƣới ổn định và phát triển hiệu quả, tao nền tảng vững chắc hỗ trợ tích cực cho 
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ngân hàng triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động. Tiếp tục sự 

nghiệp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. 

* Tình hình dư nợ và thu nợ của NHCSXH huyện Phổ Yên 

Bảng 2.12. Tình hình dƣ nợ và doanh số thu nợ của NHCSXH huyện Phổ Yên 

Chỉ tiêu 
2008 2009 2010 So sánh (%) 

SL 
(tr.đ) % SL 

(tr.đ) % SL 
(tr.đ) % 09/08 10/09 

Tổng dƣ nợ 79.769 100 113.505 100 152.588 100 142,29 134,43 
Doanh số thu nợ 12.153 15,24 21.564 19,00 17.309     11.34  177,44 80,27 
Nợ quá hạn 359 0,45  353 0,31 354 0.23 98,33 100,28 

(Nguồn: Phòng tín dụng NHCSXH huyện Phổ Yên) 

Số liệu ở bảng 2.12 ta thấy: Tổng dƣ nợ có xu hƣớng tăng qua các năm, 

năm 2008 dƣ nợ mới chỉ đạt 79.769 triệu đồng, nhƣng đến năm 2009 dƣ nợ đã 

là 113.505 triệu đồng tăng 33.736 triệu đồng so với năm 2008, tốc độ tăng 

trƣởng là 42,29%. đến năm 2010 tổng dƣ nợ lên đến 152.588 triệu đồng tăng 

39.083 triệu đồng so với năm 2009, tốc độ tăng trƣởng là 34,43%. 
 Về doanh số thu nợ riêng năm 2010 so với năm 2009 giảm đi 4.255 triệu 

đồng tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 19,73%, còn năm 2009 doanh số thu nợ đạt 

21.564 triệu đồng tăng so với năm 2008 là 9.411 triệu đồng, tốc độ tăng 

trƣởng đạt 77,44%. 
Nhìn vào số liệu trên ta thấy dƣ nợ quá hạn biến động ít. Năm 2008 dƣ 

nợ quá hạn là 359 triệu đồng chiếm 0,45% tổng dƣ nợ, sang năm 2009 dƣ nợ 

quá hạn là 353 triệu đồng giảm so với năm 2008 là 6 triệu đồng tƣơng ứng với 

giảm 1,67%.  Đến năm 2010 dƣ nợ quá hạn lên 354 triệu đồng, tăng 1 triệu so 

với năm 2009 tƣơng ứng tăng 0,28%. 
Trong 3 năm qua NH luôn thực hiện công tác tăng cƣờng quản lý cho 

vay, công tác kiểm tra, xử lý làm lành mạnh hóa chất lƣợng cho vay và các 

biện pháp ngăn chặn tình trạng tiêu cực: vay chồng chéo, sử dụng vốn sai mục 
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đích, vay hộ ... vì vậy tổng dƣ nợ tăng nhƣng dƣ nợ quá hạn lại giảm. Số nợ 

đã đƣợc chính phủ xử lý khoanh nợ đã hết thời hạn khoanh các hộ quá khó 

khăn không trả đƣợc nợ hạch toán trả lại tài khoản nợ quá hạn, một số dự án 

do khách hành sản xuất kinh doanh thua lỗ không có khả năng trả nợ. Đây là 

khoản nợ mà sang năm 2011 NHCSXH huyện Phổ Yên cần phải quan tâm thu 

hồi, làm giảm dƣ nợ quá hạn, nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay. 

2.2.2.3. Ngân sách của Kho bạc nhà nước huyện Phổ Yên giải quyết việc 

làm cho lao động 

Trong 3 năm từ 2008 - 2010 nguồn vốn của các dự án đầu tƣ của ngân 

sách từ Kho bạc huyện cho dự án giải quyết việc làm ở huyện Phổ Yên đƣợc 

tập hợp theo bảng sau:  
Tình hình nguồn vốn tín dụng giải quyết việc làm ở huyện Phổ Yên nhìn 

chung là khá cao và tăng dần qua các năm, năm 2008 đạt 8.853 triệu đồng, 

đến năm 2009 đạt 9.311 triệu đồng, năm 2010 đạt 9.706 triệu đồng. Bình quân 

qua 3 năm tăng 4,71%. 
Trong tổng nguồn vốn tín dụng giải quyết việc làm thì nguồn vốn tín dụng 

có kỳ hạn 36 tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Năm 2008 chiếm 90,13%, năm 2009 
chiếm 79,44%, năm 2010 là 86,74%. Còn lại là loại kỳ hạn 12 tháng. 

Tổng nguồn vốn tín dụng giải quyết việc làm tăng và chủ yếu là các dự 

án do địa phƣơng quản lý chiếm phần lớn trong cả hai kỳ hạn.  
Đối với loại kỳ hạn 36 tháng, năm 2008 dự án do địa phƣơng quản lý đạt 

3.581 triệu đồng (chiếm 44,88%), dự án do trung ƣơng quản lý đạt 4.398 triệu 

đồng (chiếm 55,12%), đến năm 2009 trong khi dự án của địa phƣơng tăng lên 
4.825 triệu đồng (chiếm 65,23%) thì dự án do trung ƣơng quản lý lại giảm 

xuống còn 2.572 triệu đồng (chiếm 34,77%), tức giảm 41,52%. Sang đến năm 
2010 dự án do địa phƣơng quản lý vẫn tiếp tục tăng lên thành 7.393 triệu 

đồng (chiếm 87,81%) tăng so với năm 2009 là 53,22%, còn dự án do trung 

ƣơng quản lý giảm 60,11% so với năm 2009. 
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Đối với loại kỳ hạn 12 tháng, dự án do địa phƣơng quản lý đã có sự biến 

động tăng giảm qua các năm, năm 2008 đạt 524 triệu đồng (chiếm 59,95%), 
năm 2009 tăng lên 1.564 triệu đồng (chiếm 81,71%), sang đến năm 2010 lại 

giảm xuống còn 937 triệu đồng. Bình quân dự án do địa phƣơng quản lý qua 3 

năm tăng 79,19%. Trong khi đó dự án do trung ƣơng quản lý qua 3 năm 
không có sự biến động. 

Kho bạc huyện Phổ Yên đã rất thành công trong việc thu hút đƣợc nguồn 

vốn lớn từ các dự án do địa phƣơng quản lý. Điều đó càng chứng tỏ, nhu cầu 

vốn tín dụng cho giải quyết việc làm là rất lớn, góp phần vào việc tạo công ăn 
việc làm cho nhân dân trong huyện. Tuy nhiên Kho bạc huyện Phổ Yên cũng 

cần kết hợp với chính quyền địa phƣơng tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảnh 

mạnh nguồn vốn tín dụng cho giải quyết việc làm từ các dự án do trung ƣơng 
quản lý. 
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Bảng 2.13. Tình hình biến động nguồn vốn tín dụng giải quyết việc làm 

Chỉ tiêu 

2008 2009 2010 So sánh (%) 

SL  
(Trđ) 

Cơ cấu 
(%) 

SL  
(Trđ) 

Cơ cấu 
(%) 

SL  
(Trđ) 

Cơ cấu 
(%) 2009/ 2008 2010/ 2009 

BQ 
2008-
2010 

Tổng cộng       8.853  100       9.311  100,00      9.706  100,00  105,17   104,24     104,71  

1. Kỳ hạn 12 tháng 874  9,87  1.914     20,56  1.287    13,26      218,99        67,24     143,12  

- Dự án do TW quản lý          350  40,05    350    18,29  350   27,20    100,00    100,00     100,00  

- Dự án do ĐP quản lý          524  59,95  1.564    81,71  937   72,80    298,47      59,91     179,19  

2. Kỳ hạn 36 tháng       7.979  90,13       7.397   79,44       8.419   86,74     92,71   113,82     103,26  

- Dự án do TW quản lý       4.398  55,12 2.572    34,77        1.026    12,19      58,48      39,89       49,19  

- Dự án do ĐP quản lý       3.581  44,88 4.825    65,23        7.393    87,81    134,74    153,22     143,98  

Nguồn: Kho bạc huyện Phổ Yên

85 
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2.2.3. Tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân điều tra 

2.2.3.1. Tình hình cơ bản của các hộ nông dân điều tra 

Để trả lời câu hỏi về tình  hình đầu tƣ và sử dụng vốn của các hộ nông 

dân, hiệu quả sử dụng vốn và các ý kiến của các hộ liên quan đến việc vay 

vốn và sử dụng chúng tôi đã tiến hành điều tra các hộ nông dân vay và sử 

dụng vốn tín dụng từ ngân hàng NN&PTNN và ngân hàng CSXH huyện Phổ 

Yên. Theo phƣơng pháp chọn mẫu điều tra giới thiệu ở chƣơng 1, chúng tôi 

tiến hành điều tra 150 hộ ở 3 xã đã lựa chọn. Kết quả điều tra một số thông tin 
chung của hộ đƣợc thể hiện qua bảng 2.14 

Bảng 2.14. Một số thông tin về chủ hộ điều tra 

Chỉ tiêu Tổng 
số (hộ) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Xã Phúc 
Thuận Xã Vạn Phái Xã Minh Đức 

Số hộ 
(hộ) 

Cơ cấu 
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Cơ cấu 
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Cơ cấu 
(%) 

1. Tuổi chủ hộ 150 100 50 100,00 50 100,00 50 100,00 
Dƣới 40 tuổi 42 28,00 15 30,00 13 26,00 14 28,00 
Từ 40 - 50 75 50,00 26 52,00 25 50,00 24 48,00 
Trên 50 33 22,00 9 18,00 12 24,00 12 24,00 
2. Giới tính chủ hộ 150 100 50 100,00 50 100,00 50 100,00 
Nam  89 59,33 35 70,00 28 56,00 26 52,00 
Nữ 61 40,67 15 30,00 22 44,00 24 48,00 
3. Trình độ học vấn 150 100 50 100,00 50 100,00 50 100,00 
Không biết chữ 1 0,67 1 2,00 0 - 0 - 
Cấp 1 1 0,67 1 2,00 0 - 0 - 
Cấp 2 80 53,33 23 46,00 28 56,00 29 58,00 
Cấp 3 51 34 19 38,00 17 34,00 15 30,00 
Trung cấp 12 8 4 8,00 4 8,00 4 8,00 
Cao đẳng, đại học 5 3,33 2 4,00 1 2,00 2 4,00 
4. Số khẩu trong hộ 150 100 50 100,00 50 100,00 50 100,00 
Dƣới 4 ngƣời 18 12 7 14,00 6 12,00 5 10,00 
Từ 4 - 6 nguời 119 79,33 40 80,00 38 76,00 41 82,00 
Trên 6 ngƣời 13 8,67 3 6,00 6 12,00 4 8,00 
5. Nghề nghiệp 150 100 50 100,00 50 100,00 50 100,00 
Thuần nông 100 66,67 38 76,00 31 62,00 31 62,00 
Nông nghiệp kiêm nghề 20 13,33 5 10,00 6 12,00 9 18,00 
Dịch vụ 12 8 2 4,00 4 8,00 6 12,00 
Nghề khác 18 12 5 10,00 9 18,00 4 8,00 
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(Nguồn: Số liệu điều tra hộ năm 2010) 
Số liệu điều tra cho ta thấy chủ hộ ở độ tuổi từ 40-50 tuổi có tỷ lệ rất cao 

chiếm 50% trong tổng số hộ đƣợc điều tra. Độ tuổi này họ đã tích lũy đƣợc 

nhiều kinh nghiệm và sức khỏe vẫn đảm bảo tốt cho sản xuất và nhạy bén 

trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các hộ này đang 

làm ăn tốt và thu nhập rất ổn định. Chủ hộ độ tuổi dƣới 40 chiếm 28% trong 

tổng số hộ đƣợc điều tra, đây là số chủ hộ trẻ, có khả năng nắm bắt thông tin 

một cách nhanh nhạy về kỹ thuật sản xuất cây - con giống mới. Họ thƣờng 

mạnh dạn quyết đoán dám nghĩ, dám làm, dám đầu tƣ vào sản xuất, đi đầu 

trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Họ đang tích luỹ kinh 

nghiệm từ thực tiễn sản xuất, do vậy cần có các chính sách tạo điều kiện nâng 

cao kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho họ thông qua các buổi hội thảo 

khuyến nông, học tập kinh nghiệm… để họ nắm bắt đƣợc các kinh nghiệm 

trong sản xuất, có điều kiện sản xuất tốt hơn.Độ tuổi trên 50 chỉ có 22%, họ 

đã tích lũy đƣợc nhiều kinh nghiệm sản xuất nhƣng khó có thể thay đổi đƣợc 

cách thức sản xuất cũ kỹ, phƣơng pháp kỹ thuật lạc hậu, sản xuất theo truyền 

thống manh mún, nhỏ lẻ, không giám hoặc không thể áp dụng khoa học kỹ 

thuật tiên tiến. 
Qua điều tra chúng tôi thấy chủ hộ là nam giới có tỷ lệ 59,33%. Đây là 

lực lƣợng trụ cột trong gia đình và quyết đoán mọi công việc. Về trình độ văn 

hóa trong tổng số 150 hộ điều tra có 1 ngƣời không biết chữ và đã 61 tuổi. 

Trình độ cao đẳng, đại học chiếm 3,33%, trung cấp chiếm 8%. Các hộ nông 

dân có trình độ cấp II chiếm tới 53,33% tổng số hộ điều tra, trình độ cấp I là 

0,67% và cấp III là 34%. Trình độ văn hóa có ảnh hƣởng trực tiếp đến nhận 

thức và khả năng tiếp thu các ứng dụng khoa học vào sản xuất. Vì vậy việc 

nâng cao trình độ văn hóa cho ngƣời dân là hết sức cần thiết cho những ngƣời 

dân ở ku vực nông thôn nói chung và trên địa bàn huện Phổ Yên nói riêng. 
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Nghề nghiệp của các hộ chủ yếu là thuần nông, chiếm 66,67%, số hộ 

kiêm nông nghiệp (vừa làm nông nghiệp vừa làm thêm các nghề khác) 

chiếm 13,33%, trong khi đó số hộ phi nông nghiệp chỉ chiếm 8%. Điều đó 
cho thấy ở các xã ở huyện Phổ Yên ngƣời dân vẫn sống bằng những nguồn 

thu từ nông nghiệp là chủ yếu. Vậy làm thế nào để nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của ngƣời dân nơi đây, vấn đề cốt lõi phải giải quyết là 

phải có vốn để đầu tƣ sản xuất, tạo ra những việc làm mang tính chất lâu dài, 

mở các lớp tập huấn nâng cao tay nghề cũng nhƣ chuyển giao khoa học kỹ 

thuật để họ phát triển các ngành nghề phù hợp với điều kiện nguồn lực của 

gia đình mình, đồng thời phải tƣ vấn cho họ biết hƣớng phát triển kinh tế và 

đầu tƣ hiệu quả, hạn chế rủi ro một cách tối thiểu, chỉ có vậy mới đảm bảm 

ổn định và nâng cao thu nhập cho các hộ dân. 
2.2.3.2. Thực trạng phát triển kinh tế của hộ nông dân 

Trong việc phát triển kinh tế của hộ nông dân thì yếu tố về nguồn lực 

(đất đai, vốn, lao động, tài sản) là yếu tố vô cùng quan trọng. Qua điều tra 

thực tế cho thấy, tổng giá trị tài sản, vật tƣ, tiền vốn của một số hộ tới gần 

trăm triệu đồng, nhƣng số hộ này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số hộ điều 

tra. Mức chênh lệch về vốn giữa các hộ giàu và hộ nghèo là khá lớn. Số hộ có 

giá trị tài sản sinh hoạt nhỏ hơn 20 triệu đồng là 85 hộ chiếm tỷ lệ khá cao 

chiếm tới 56,67%. Trong đó xã Phúc Thuận có 25 hộ (chiếm 29,41%), Vạn 

Phái có 31 hộ (chiếm 36,47%) và Minh Đức có 29 hộ (chiếm 34,12%). Trong 
tổng 20 hộ có giá trị tài sản sinh hoạt từ 20 - 30 triệu đồng thì Phúc Thuận có 
9 hộ (chiếm 45,00%), Vạn Phái có 5 hộ (tức chiếm 25,00%), còn lại Minh 
Đức có 6 hộ (chiếm 30,00%). Tổng giá trị tài sản sinh hoạt có tổng 6 hộ 
chiếm 4,00%, trong đó xã Phúc Thuận có 2 hộ, Vạn Phái có 2 hộ, Minh Đức 

cũng có 2 hộ.  
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Về giá trị sản xuất nhỏ hơn 20 triệu đồng có tới 124 hộ, chiếm tỷ lệ cao 

là 82,67%. Các hộ này chủ yếu là hộ thuần nông do đó giá trị tài sản cũng 

nhỏ, tài sản chỉ là máy vò chè, máy cày, máy bơm, máy say xát…phục vụ cho 

chồng lúa và chồng chè và chăn nuôi. Bên cạnh đó giá trị tƣ liệu sản xuất trên 

40 triệu đồng có 176 hộ, trong đó xã Phúc Thuận có 6 hộ, xã Vạn Phái có 6 
hộ và xã Minh Đức có 5 hộ, đây là những hộ kinh doanh dịch vụ, tài sản của 

họ có giá trị rất lớn nhƣ máy cƣa, máy xẻ, ôtô vận tải, máy xúc… Những hộ 

này kinh doanh đạt hiệu quả,  thƣờng có nhu cầu vốn cao và có xu hƣớng 

ngày càng mở rộng quy mô kinh doanh. 

Bảng 2.15. Tình hình tài sản của hộ điều tra 

Chỉ tiêu Tổng 
số hộ 

Cơ cấu 
(%) 

Phúc 
Thuận 

Vạn 
Phái 

Minh 
Đức 

1. Giá trị tài sản sinh hoạt      
Dƣới 20 triệu đồng 85 56,67 25 31 29 
Từ 20 - 30 triệu đồng  20 13,33 9 5 6 
Trên 20 - 30 triệu đồng 32 21,33 11 10 11 
Từ 30- 40 triệu đồng 7 4,67 3 2 2 
Trên 40 triệu đồng 6 4,00 2 2 2 
2. Giá trị tƣ liệu sản xuất      
Dƣới 20 triệu đồng 124 82,67 41 41 42 
Từ 20- 30 triệu đồng  9 6,00 3 3 3 
Trên 20 - 30 triệu đồng 0 0 0 0 0 
Từ 30- 40 triệu đồng 0 0 0 0 0 
Trên 40 triệu đồng 17 11,33 6 6 5 

(Nguồn : Số liệu điều tra năm 2010) 
 

2.2.3.3. Tình hình sử dụng đất đai của các hộ điều tra  

Đất đai là tƣ liệu sản xuất chủ yếu, đặt biệt là tài nguyên vô cùng quý giá 

không tái tạo đƣợc trong nhóm tài nguyên hạn chế của mỗi quốc gia. Đất đai 
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gồm đất nông nghiệp (là tƣ liệu sản xuất chủ yếu của nông nghiệp) và đất thổ 

cƣ (là không gian mà con ngƣời sinh sống, là mặt bằng để kinh doanh buôn 

bán hoặc là nơi để chăn nuôi). Diện tích đất không hề thay đổi nhƣng giá trị 

sản phẩm sản xuất trên diện tích đất thì lại thay đổi. 

Bảng 2.16. Tình hình sử dụng đất đai của các hộ điều tra 

(tính bình quân 1 hộ) 

Chỉ tiêu 
Phúc Thuận Vạn Phái Minh Đức 

DT (m2) Cơ cấu 
(%) DT (m2) Cơ cấu 

(%) DT (m2) Cơ cấu 
(%) 

Tổng DTBQ   7,492.41  100,00   6,152.92  100,00   6,465.16  100,00 
1. Đất ruộng    2.801,71     37,39    2.025,14     32,91    2.232,74    34,53  
2. Đất vƣờn bãi       737,35       9,84       279,95       4,55       428,21      6,62  
3. Đất cây ăn quả       395,64       5,28      349,52       5,68       326,28      5,05  
4. Đất cây CNNN       828,52     11,06       565,37       9,19       737,97    11,41  
5. Đất ao hồ       196,78       2,63       252,93       4,11       186,59      2,89  
6. Đất lâm nghiệp    2.181,95     29,12    1.948,67     31,67   2.091,65    32,35  
7. Đất khác 350,46      4,68       731,34     11,89      461,72      7,14  

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2010) 
Qua điều tra thực tế cho thấy diện tích sử dụng của các hộ tại 3 xã Phúc 

Thuận, Vạn Phái và Minh Đức là tƣơng đối tƣơng đồng. Diện tích đất ruộng 

chiếm tỷ lệ cao nhất, cụ thể diện tích đất ruộng ở xã Phúc Thuận chiếm 37,39%, ở 

xã Vạn Phái chiếm 32,91%, ở xã Minh Đức chiếm 34,53% tổng diện tích đất của 

hộ điều tra. Tiếp đến là diện tích đất lâm nghiệp, cụ thể diện tích đât lâm nghiệp ở 

xã Phúc Thuận chiếm 29,12%, diện tích đất lâm nghiệp ở xã Vạn phái chiếm 

31,67%, diện tích đất lâm nghiệp ở xã Minh Đức chiếm 32,35% tổng diện tích đất 

của hộ điều tra. Do đặc thù của vị trí địa lý phần lớn là đất nông nghiệp và đất lâm 

nghiệp nên đất ao hồ và đất trồng cây ăn quả chiếm tỷ lệ khá nhỏ. 
Từ thực tế cho thấy phần lớn diện tích ở 3 xã trên là đất nông nghiệp nên 

việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, thúc đẩy kinh tế hàng hoá 

phát triển, nâng cao giá trị sản xuất diện tích đất canh tác cần phải có sự đầu tƣ cải 
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tạo đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Mặt khác ngƣời dân trong huyện cũng cần 

phải kết hợp giữa lúa, hoa màu, thuỷ sản, đa dạng hoá các loại cây trồng trên từng 

loại đất và các hộ cũng cần áp dụng mô hình VAC để tiết kiệm diện tích mà vẫn 

mang lại hiệu quả kinh tế cao.Cần phải biến những diện tích đất chƣa sử dụng, đồi 

núi trọc, vƣờn tạp để thành đất có khả năng canh tác. 
2.3.2.4. Tình hình sử dụng vốn vay của các hộ điều tra 

Qua số liệu tính toán đƣợc từ các hộ điều tra, tình hình sử dụng vốn vay 

của các hộ đƣợc thể hiện qua bảng sau: 
Bảng 2.17. Tình hình sử dụng vốn tín dụng của hộ điều tra 

Chỉ tiêu 
Tổng số Phúc Thuận Vạn Phái Minh Đức 

SL 
 (trđ) (%) SL  

(trđ) (%) SL  
(trđ) (%) SL 

(trđ) (%) 

Sử dụng vốn tín dụng 2.862,83  100,00  1.111,80  100,00     956,82  100,00  794,21   100,00  
1. Trồng trọt 1.077,92    37,65  405,18  36,44     388,45  40,60  284,29  35,80  
2. Chăn nuôi    667,54    23,32   254,26  22,87     212,75  22,24  200,53   25,25  
3. DV-NN 1.117,37    39,03  452,36  40,69  355,62  37,17  309,39  38,96  

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2010) 
Ở các xã điều tra, nhu cầu đầu tƣ vào dịch vụ ngày càng tăng thể hiện đang 

có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang ngành dịch vụ - ngành nghề, số vốn vay đầu 

tƣ cho ngành này chiếm 39,03% tổng vốn vay. Tiếp đến các hộ nông dân đầu tƣ 
vốn tín dụng vào ngành trồng trọt chiếm 37,65%. Ngành chăn nuôi do mấy năm 
trở lại đây bị ảnh hƣởng của dịch bệnh nhiều nên lƣợng vốn tín dụng đầu tƣ vào 
ngành này thấp hơn so với các ngành khác chiếm 23,32% trong tổng vốn tín dụng. 

Qua đây cũng cho chúng ta thấy đã có những bƣớc chuyển biến trong cơ cấu đầu 

tƣ ở các vùng nông thôn và miền núi. 
Xã Phúc Thuận là xã có nhiều diện tích đất trồng cây công nghiệp ngắn 

ngày nên đầu tƣ vào trồng trọt chỉ sau dịch vụ ngành nghề, 36,44% tổng 

lƣợng vốn tín dụng là con số mà xã Phúc Thuận đầu tƣ vốn tín dụng vào 

ngành này. Tại xã Phúc Thuận, ngoài sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ đã đầu 

tƣ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cho thu nhập cao 

hơn do đó họ cũng có nhu cầu vay vốn với số lƣợng nhiều hơn, 452,36 triệu 
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đồng chiếm 40,69% tổng lƣợng vốn tín dụng là con số đầu tƣ cho ngành này. 
Trong khi đó chăn nuôi là ngành mà các hộ đầu tƣ ít nhất trong ba ngành 

chiếm 22,87% tức 254,26 triệu đồng, điểm yếu của các hộ là kiến thức về kỹ 

thuật chăn nuôi còn hạn chế, điều kiện vốn đầu tƣ còn hạn hẹp, bên cạnh đó 
điều kiện về giao thông, cơ sở hạ tầng, dịch bệnh, thị trƣờng, đầu ra cho sản 

phẩm không đƣợc ổn định, sự ép giá của tƣ thƣơng, sự đòi hỏi của khách hàng 

về sản phẩm sạch cho nên hộ nông dân đầu tƣ ít hơn so với ngành khác. 
Ở xã Vạn Phái các hộ tập trung vào đầu tƣ cho ngành trồng trọt chiếm tỷ 

lệ cao nhất 40,60% tƣơng ứng với 388,45 triệu đồng, tiếp đến là dịch vụ 

ngành nghề 355,62 triệu đồng chiếm 37,17%, sau cùng vẫn là ngành chăn 
nuôi chiếm tỷ lệ 22,24% tƣơng ứng với 212,75 triệu đồng. Xã Minh Đức các 

hộ vẫn tập trung đầu tƣ cho phát triển ngành nghề chiếm 38,96%, sau đó là 
trồng trọt chiếm 35,80% và cuối cùng là chăn nuôi chiếm 25,25%. 

Qua số liệu điều tra tại 3 huyện ta thấy, các hộ đầu tƣ vốn tín dụng chủ 

yếu vào trồng trọt và chăn nuôi, nhƣng do số lƣợng đầu tƣ nhỏ nên tổng vốn 

đầu tƣ nhỏ hơn so với dịch vụ ngành nghề. Vốn tín dụng của dịch vụ ngành 

nghề tăng cao cũng một phần là do nguyên nhân các hộ đầu tƣ tín dụng không 

đúng mục đích, họ đứng ra vay hộ anh em họ hàng, đặc biệt là lƣợng tiền vay 

của Ngân hàng chính sách vì lãi suất thấp và thời gian vay dài hơn, hoặc có 

những trƣờng hợp có hộ vay tiền nhƣng lại cất vào hòm vì không biết đầu tƣ 
vào việc gì và đầu tƣ sợ bị lỗ sẽ không có tiền trả ngân hàng. Vì vậy Ngân 

hàng và các cấp chính quyền địa phƣơng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong 

quá trình thẩm định cho vay và tái thẩm định để nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn vay của các hộ nông dân.    
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Biểu đồ 2.7. Cơ cấu sử dụng vốn tín dụng của hộ điều tra 

Có thể nói vốn là điều kiện không thể thiếu đối với tất cả các ngành sản 

xuất, đây là yếu tố cơ bản để đảm bảo cho quá trình kinh doanh diễn ra liên 

tục, vốn quyết định quy mô sản xuất tăng trƣởng của ngành. Tuy nhiên vốn 

mới chỉ là điều kiện đủ để hoạt động sản xuất diễn ra. Bên cạnh vốn, để hoạt 

động sản xuất đem lại hiệu quả còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhƣ ngƣời 

sử dụng vốn dùng vào làm việc gì? đầu tƣ sản xuất vào cái gì và quản lý sản 

xuất nhƣ thế nào? Tình hình đầu tƣ vào sản xuất và chi phí sản xuất đƣợc thể 

hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.18. Chi phí sản xuất của hộ điều tra 

TT Chỉ tiêu  Số lƣợng (trđ)   Cơ cấu (%)  
1 Chi phí cho ngành trồng trọt             1.705,77   100,00  
-  Chi phí từ vốn vay            1.077,92               63,19  
-  Chi phí từ vốn tự có                627,85               36,81  
2 Chi phí cho ngành chăn nuôi             1.160,78   100,00  
-  Chi phí từ vốn vay                667,54               57,51  
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- Chi phí từ vốn tự có                493,24               42,49  
3 Chi phí cho ngành DV-NN             1.513,05   100,00  
- Chi phí từ vốn vay             1.117,37               73,85  
-  Chi phí từ vốn tự có                395,68               26,15  
4 Tổng chi phí            4.379,60   100,00  
- Chi phí từ vốn vay            2.862,83               65,37  
-  Chi phí từ vốn tự có            1.516,77               34,63  

(Nguồn: Số liệu điều tra hộ năm 2010) 
Từ số liệu điều tra trên cho thấy trong tổng chi phí 4.379,60 triệu đồng đầu tƣ 

cho sản xuất thì chi phí từ vốn vay chiếm tới 2.862,83 triệu đồng tức chiếm 

65,37%, vốn tự có của hộ chỉ chiếm 1.516,77 triệu đồng, tức chiếm 34,63%.  
Qua tìm hiểu cho thấy các hộ dùng vốn vay đầu tƣ cho trồng trọt để mua 

phân bón, thuốc trừ sâu, cây giống... phục vụ cho cây chè là chủ yếu, do đó số 

lứa chè ngày càng tăng vì vậy năng suất cũng tăng lên, đặc biệt rất ít các hộ 

đầu tƣ vào lúa và thƣờng chỉ có hộ nghèo vì đầu tƣ vào lúa mang lại hiệu quả 

kinh tế không cao mặt khác thời gian lại lâu dài khả năng thu hồi vốn là rất 

chậm ....Tổng vốn đầu tƣ cho ngành trồng trọt là 1.705,77 triệu đồng, trong đó 
vốn vay là 1.077,92 triệu đồng chiếm 63,19%, vốn tự có là 627,85 triệu đồng 

chiếm 36,81% chi phí trồng trọt.  
Chi phí cho dịch vụ ngành nghề đứng sau ngành trồng trọt. Tổng vốn đầu tƣ 

cho ngành này là 1.513,05 triệu đồng, trong đó chi phí từ vốn vay là 1.117,37 triệu 

đồng, chiếm tới 73,852% tổng chi phí, vốn tự có là 395,68 triệu đồng, chiếm 
26,15%. Qua điều tra thực tế chúng tôi thấy các hộ vay vốn chủ yếu tập trung vào 

ngành nghề: kinh doanh dịch vụ san lấp mặt bằng, vận chuyển, đồ mộc, may mặc, 

dịch vụ ăn uống, hàng tạp hoá, thu mua nông lâm sản...  
Ngành chăn nuôi cũng là một thế mạnh đối với huyện Phổ Yên, với diện 

tích đất đai rộng, diện tích đồng cỏ lớn là một thuận lợi cho việc chăn thả gia 
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súc, đặc biệt đã xuất hiện những trang trại chăn nuôi rất quy mô và hiện đại, 

mặc dù trong những năm vừa qua do ảnh hƣởng của dịch cúm gia cầm, dịch 
lợn tai xanh... hoành hành nhƣng số lƣợng các đàn châu, bò, lợn, gà, 

dê...không ngừng đƣợc khôi phục và tăng lên. Tổng nguồn vốn đầu tƣ cho 
chăn nuôi là 1.160,78 triệu đồng, trong đó vốn vay chiếm 57,51% tƣơng ứng 

với 667,54 triệu đồng, vốn tự có chỉ chiếm 42,49% tƣơng ứng 493,24 triệu 

đồng trong tổng chi phí. 

2.3.2.5. Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ điều tra 

* Hiệu quả sử dụng vốn của toàn huyện Phổ Yên  
Quy mô sản xuất bao gồm vốn, lao động, đất đai có ảnh hƣởng không 

nhỏ tới kết quả sản xuất. Quy mô sản xuất càng phát triển thì kết quả sản xuất 

thu đƣợc càng cao. Tại Thái Nguyên với đặc thù là tỉnh trung du miền núi, các 

hộ nông dân nghèo vẫn còn sản xuất theo hƣớng tự cung tự cấp là chính, với 

trình độ dân trí còn hạn chế, trình độ sản xuất và quản lý kinh tế còn yếu kém 

nhất là các xã xa trung tâm huyện thì việc sử dụng các nguồn lực cho sản xuất 

nhƣ vốn, đất đai, lao động chƣa đem lại hiệu quả cao. Trong khuôn khổ nội 

dung của đề tài, phân tích kết quả sản xuất của các hộ điều tra sau khi vay vốn 

sẽ thấy đƣợc vốn vay có tác động nhƣ thế nào đối với phát triển kinh tế của 

các hộ, từ đó có những chính sách, biện pháp hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển 

kinh tế của hộ. Điều tra 150 hộ cho thấy kết quả sản xuất đƣợc thể hiện qua 

bảng 2.19 

Bảng 2.19. Kết quả sản xuất của các hộ điều tra 

ĐVT : Triệu đồng 

         Chỉ tiêu 
Ngành 

GO IC VA MI 

   1. Trồng trọt        3.642,10        2.652,35           989,75  847,64  
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   2. Chăn nuôi      2.867,14        2.365,78           501,36  486,21  

   3. DV - NN  3.779,67        2.515,35        1.264,32   1.009,95  

Tổng cộng 10.288,91        7.533,48        2.755,43        2.343,80  

(Nguồn: Số liệu điều tra hộ năm 2010) 

Là tỉnh miền núi với số dân thuần nông nên sản xuất nông nghiệp là chủ 

yếu. Trong 150 hộ điều tra thì thu đƣợc giá trị sản xuất các ngành là 

10.288,91 triệu đồng và thu nhập bình quân một hộ là 68,59 triệu 

đồng/hộ/năm. Đây là con số tƣơng đối cao phản ánh kết quả sản xuất của các 

hộ, trong đó thu nhập từ dịch vụ - ngành nghề là cao nhất đạt tới 3.779,67 
triệu đồng, điều đó cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông 

thôn tại địa bàn nghiên cứu theo chiều hƣớng tốt lên. Những năm vừa qua do 

ảnh hƣởng của dịch bệnh nên giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi là thấp nhất 

chỉ đạt 2.867,14 triệu đồng, trong khi chăn nuôi ảnh hƣởng của dịch bệnh thì 

các hộ lại tập trung vào trồng trọt với các cây trồng mũi nhọn mang lại giá trị 

kinh tế cao, thời gian thu hổi vốn nhanh, có thị trƣờng ổn định nên giá trị 

ngành trồng trọt đạt 3.642,10 triệu đồng. 
Trong các ngành sản xuất của hộ thì ngành trồng trọt có chi phí cao nhất 

chiếm đến 2.652,35 triệu đồng, chi phí của ngành này cao chủ yếu do các hộ 

đầu tƣ cho việc mua cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu…tiếp đến là dịch vụ 

ngành nghề với chi phí 2.515,35 triệu đồng nhƣng lại mang lại hiệu quả cao 

nhất, chi phí cho ngành chăn nuôi là thấp nhất chỉ có 2.365,78 triệu đồng  do 
mang lại hiệu quả sản xuất thấp. 

Giá trị gia tăng của ngành dịch vụ - ngành nghề là cao nhất đạt 1.264,32 
triệu đồng, tiếp theo là ngành trồng trọt đạt 989,75 triệu đồng. Ngành chăn 
nuôi do ảnh hƣởng của dịch bệnh nên giá trị gia tăng mà ngành này mang lại 

chỉ có 501,36 triệu đồng. 
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Giá trị thu nhập hỗn hợp đƣợc tính dựa trên giá trị gia tăng trừ đi phần 

chi phí về lãi tiền vay và phần thuế phải nộp (ngành trồng trọt và chăn nuôi 
không có thuế, còn ngành dịch vụ - ngành nghề phải nộp thuế), phần khấu hao 

tài sản phải trừ ƣớc tính dựa trên cơ sở tính toán đơn giản của ngƣời dân. 

Ngành dịch vụ - ngành nghề vẫn có thu nhập hỗn hợp cao nhất 1.009,95 triệu 

đồng, tiếp theo là các ngành trồng trọt 847,64 triệu đồng và cuối cùng là 

ngành chăn nuôi đạt 486,21triệu đồng. 
Nhìn chung, trong 3 ngành có sử dụng vốn để đầu tƣ thì ngành dịch vụ - 

ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với hai ngành còn lại, chính vì 

vậy trong quá trình đầu tƣ vốn cho các hộ nông dân cần chú ý đẩy mạnh phát triển 

ngành này nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành nghề cho các hộ 

gia đình, góp phần vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế của toàn tỉnh. 
Dựa vào kết quả tính toán các chi phí, tổng giá trị sản xuất và thu nhập 

hỗn hợp, các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế đƣợc xác định qua bảng 2.20 nhƣ sau : 

Bảng 2.20. Hiệu quả sử dụng vốn của các hộ điều tra 

Chỉ tiêu 
 

Ngành 
GO/IC 
(lần) 

VA/IC 
(lần) 

MI/IC 
(lần) 

Vốn 
vay/tổng 
CP (%) 

1. Trồng trọt             1,37            0,37            0,32           63,19  

2. Chăn nuôi             1,21            0,21            0,21           57,51  

3. DV - NN             1,50            0,50            0,40           73,85  

Tổng số             1,37            0,37            0,31          65,37  
(Nguồn: Số liệu điều tra hộ năm 2010) 

Các hộ vay vốn sản xuất kinh doanh đã có thu nhập khi đầu tƣ vốn vào 

các ngành sản xuất. Tổng chi phí bỏ ra từ  nguồn vốn đi vay và nguồn vốn tự 

có đều đem lại hiệu quả. Để phản ánh đƣợc chính xác mức sinh lời của các 
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hao phí vật chất trong quá trình sản xuất kinh doanh của các ngành ta sử dụng 

các chỉ tiêu hệ số giá trị sản xuất theo chi phí trung gian, hệ số giá trị gia tăng 

trên chi phí trung gian, thu nhập hỗn hợp trên chi phí trung gian để đánh giá. 
Kết quả tính đƣợc cho thấy tổng giá trị sản xuất trên chi phí trung gian 

bằng 1,37 lần. Điều này có nghĩa là cứ một đồng chi phí mà các hộ nông dân 

bỏ ra đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh sẽ thu đƣợc 1,37 đồng. Chỉ tiêu này 
ngành dịch vụ - ngành nghề chiếm tỷ lệ cao nhất bằng 1,50 lần, tiếp đến là 

ngành trồng trọt 1,37 lần, thấp nhất là ngành chăn nuôi 1,21 lần. 
Giá trị gia tăng trên chi phí trung gian bằng 0,37 lần. Điều đó có nghĩa là 

khi bỏ một đồng vốn đầu tƣ, các hộ nông dân đã tạo ra một giá trị mới là 0,37 
đồng. Trong đó ngành dịch vụ là 0,50 lần, ngành trồng trọt 0,37 và chăn nuôi 

0,21 lần trên một đồng chi phí. 
Thu nhập hỗn hợp trên chi phí trung gian bằng 0,31 lần. Điều đó có 

nghĩa khi bỏ một đồng vốn đầu tƣ, các hộ nông dân đã thu đƣợc 0,31 đồng thu 

nhập hỗn hợp. Trong đó từ ngành dịch vụ - ngành nghề 0,40 lần, ngành trồng 

trọt là 0,32 lần,  tiếp đến là ngành chăn nuôi 0,21 lần. 
Các kết quả tính toán trên cho biết không phải bất cứ hộ kinh doanh nào 

đầu tƣ vốn vào sản xuất đều đem lại lợi nhuận. Nhƣng trên thực tế tại địa 

phƣơng cho thấy có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân cơ bản là trình độ 

sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý kinh tế của các hộ còn hạn chế nên 

nhiều hộ đầu tƣ vốn vào sản xuất nhƣng hiệu quả vốn sản xuất không cao, còn 

thua lỗ. Bên cạnh đó thì có những hộ biết đầu tƣ vốn đúng hƣớng, đầu tƣ vào 

các loại cây con đặc sản và các ngành nghề có thị trƣờng tiêu thụ đem lại hiệu 

quả kinh tế cao. 
Ở các xã điều tra hầu nhƣ chƣa phát triển ngành nghề phụ nhƣ  mây tre 

đan, sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các làng nghề chế biến nông lâm 

sản, dịch vụ...Qua điều tra cho thấy có 3 yếu tố tác động đến quá trình phát 
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triển của các ngành nghề đó là: thứ nhất vốn đầu tƣ là rào cản lớn nhất đến việc 

phát triển các ngành nghề trên. Thứ hai là do thị trƣờng đầu ra của các sản 

phẩm từ các ngành nghề trên không ổn định. Yếu tố thứ 3 do thói quen sản xuất 

nhỏ theo hƣớng tự cung tự cấp và dựa nhiều vào thiên nhiên nên khi chuyển 

đổi họ thƣờng không có kinh nghiệm và rủi ro cao. 
Qua phân tích các chỉ tiêu ta thấy ngành dịch vụ - ngành nghề là 

ngành có các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế cao hơn so với hai ngành còn lại, 

chính vì vậy trong quá trình đầu tƣ vốn tín dụng cho các hộ nông dân có 

điều kiện cần chú ý phát triển ngành này nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế ngành nghề trong các hộ gia đình. Quá trình đầu tƣ vốn 

cho các hộ nông dân cũng cần phải xem xét những tiềm năng thế mạnh 

cũng nhƣ những khó khăn của từng hộ, để từ đó có hƣớng đầu tƣ ít hay 

nhiều, có phƣơng hƣớng đầu tƣ thích hợp với từng hộ nhằm đảm bảo tính 

khả thi và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 
* Hiệu quả sử dụng vốn của các hộ điều tra phân theo địa bàn nghiên cứu 
Sau khi xem xét kết quả đầu tƣ tín dụng chung cho tất cả các hộ điều tra 

trong toàn tỉnh, chúng tôi tiến hành xem xét hiệu quả đầu tƣ vốn riêng cho 

từng địa bàn điều tra. Kết quả sản xuất của các hộ điều tra phân theo địa bàn 

đƣợc thể hiện qua bảng 2.21. 

Bảng 2.21. Kết quả sản xuất của các hộ điều tra 

phân theo các xã và ngành sản xuất 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Xã, ngành SX GO IC VA MI 

1. Xã Phúc Thuận         
- Trồng trọt   1.524,15  1.004,61   468,31   501,42  
- Chăn nuôi   1.136,58  954,76    256,24  269,84  
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- Dịch vụ - Ngành nghề   1.603,49  1.005,37    726,81    559,86  
2. Xã Vạn Phái         
- Trồng trọt   1.167,34  875,63    307,38    206,53  
- Chăn nuôi   901,26  726,03    138,39    125,31  
- Dịch vụ - Ngành nghề   1.102,51  815,42    301,66    287,55  
3. Xã Minh Đức         
- Trồng trọt   950,61  772,11    214,06    139,69  
- Chăn nuôi   829,30  684,99    106,73   91,06  
- Dịch vụ - Ngành nghề   1.073,67  694,56    235,85    162,54  

(Nguồn: Số liệu điều tra hộ năm 2009) 

Dựa vào vị trí địa lý và phƣơng thức sản xuất khác nhau của các 

huyện mà tạo ra đƣợc các giá trị sản xuất khác nhau ở các hộ điều tra. 

Phúc Thuận là xã có diện tích đồi bãi nhiều nên số hộ đầu tƣ cho trồng 

chè nhiều. Tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đạt 1 .524,15 triệu 

đồng. Xã Vạn Phái đạt 1.167,34 triệu đồng, Minh Đức đạt do diện tích đồi 

bãi ít, trồng chè chủ yếu nhỏ lẻ ở những vƣờn xung quanh nhà nên tổng 

giá trị về trồng trọt là 950,61 triệu đồng. Cũng từ đó các chỉ tiêu về chi 

trung gian và giá trị gia tăng và thu nhập hỗn hợp của ngành trồng trọt 

cũng giảm dần từ Xã Phúc Thuận đến xã Vạn Phái rối đến Xã Minh Đức. 
Về chăn nuôi ở Xã Phúc Thuận do diện tích đất rộng nên có nhiều hộ 

dân đầu tƣ vào xây dựng hệ thống trang trại nuôi  gà và lơn nên tổng thu nhập 

của xã cao nhất đạt tới 1.136.58 triệu đồng tiếp đến là xã Vạn Phái đạt 901,26 

triệu đồng thấp nhất là Minh Đức đạt 829,30 triệu đồng. Từ đó kéo theo chi 

phí của các xã cũng giảm dần từ Phúc Thuận, đến Vạn Phái và cuối cùng là xã 

Minh Đức. Do ảnh hƣởng của bệnh dịch nên Minh Đức có giá trị gia tăng về 

ngành chăn nuôi thấp nhất 106,73 triệu đồng tiếp đến là Vạn Phái đạt 138,39 
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triệu đồng và cao nhất vẫn là Phúc Thuận đạt 256,24 triệu đồng, từ đó kéo 

theo thu nhập hỗn hợp cũng tăng dần từ xã Minh Đức, Vạn Phái và đến xã 

Phúc Thuận. 

Phổ Yên là huyện có hệ thống đƣờng gia thông phát triển, cho nên có 

nhiều hộ đầu tƣ vốn lớn vào dịch vụ vận chuyển, san lấp mặt bằng, và ngành 

dịch vụ là ngành phát triển nhất ở Phúc Thuận, tổng giá trị sản xuất của ngành 

đạt 1603,49 triệu đồng, tiếp đó là Vạn Phái đạt 1.102,51 triệu đồng, Minh 

Đức đạt 1.073,67 triệu đồng. Vì vậy lƣợng chi phí trung gian, của ngành 

dịch vụ - ngành nghề cũng giảm dần từ các xã Phúc Thuận, Vạn Phái rồi 

đến Minh Đức. Từ đó kéo theo giá trị gia tăng và thu nhập hỗn hợp mà 

ngành dịch vụ - ngành nghề mang lại lại cúng tăng dần từ Minh Đức, Vạn 

Phái rồi đến Phúc Thuận. 

Dựa vào kết quả sản xuất đã tính đƣợc ta xác định hiệu quả sử dụng vốn 

của các xã theo ngành sản xuất (bảng 2.22). 
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Bảng 2.22. Hiệu quả sử dụng vốn của các xã theo ngành sản xuất 

Chỉ tiêu 
Xã, ngành  
sản xuất 

GO/IC 
(lần) 

VA/IC 
(lần) 

MI/IC 
(lần) 

Vốn 
vay/tổng 
chi phí 

(%) 
1. Xã Phúc Thuận         
- Trồng trọt  1,52  0,47   0,50   60,29  
- Chăn nuôi   1,19   0,27  0,28    53,58  
- Dịch vụ - Ngành nghề   1,59   0,72   0,56    69,94  
2. Xã Vạn Phái         
- Trồng trọt   1,33   0,35   0,24   64,19  
- Chăn nuôi   1,24   0,19   0,17   58,24  
- Dịch vụ - Ngành nghề   1,35   0,37   0,35    75,54  
3. Xã Minh Đức         
- Trồng trọt   1,23   0,28   0,18   65,08  
- Chăn nuôi  1,21  0,16   0,13   57,70  
- Dịch vụ - Ngành nghề   1,55  0,34   0,23   76,08  

(Nguồn: Số liệu điều tra hộ năm 2010) 

Đối với xã Phúc Thuận ngành dịch vụ phát triển nhất với tổng giá trị thu 

nhập trên chi phí vật chất cao nhất nên hiệu quả cao nhất là 1,59 lần. Vì vậy xã cần 

tập trung phát triển ngành này để phục vụ phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Hiện 

nay các hộ đã kết hợp giữa việc trồng cây chè, trồng luá với việc trồng các cây học 

mầu nên tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt ở xã này cũng tƣơng đối cao đạt 

1,52 lần. Ngành chăn nuôi thu đƣợc hiệu quả là 1,19 lần khi bỏ 1 đồng chi phí. Vì 

chủ yếu sản xuất nhỏ và tiết kiệm sản phẩm thừa trong trồng trọt và sinh hoạt hằng 

ngày nên khó tính đƣợc chi phí cụ thể của việc chăn nuôi. Để thúc đẩy ngành chăn 

nuôi của xã phát triển hơn nữa thì phải nhập những giống gia súc gia cầm chất 

lƣợng cao, mở rộng sản xuất bằng cách phát triển các trang trại gà, lợn, bò.... để 

không những cung ứng thịt cho thị trƣờng của huyện Phổ Yên mà còn cho thành 
phố Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó Phúc Thuận cón có khu duc 
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lịch Suối Lạnh nên cần đầu tƣ nhiều vào dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí. Đây 
thực sự lại lợi thế mạnh của vùng. 

Với xã Vạn Phái hiệu quả sản xuất của ngành dịch vụ vẫn là cao nhất đạt 

1,35 lần thu đƣợc trên một đồng chi phí. Đây là ngành có hiệu quả giá trị gia tăng, 

thu nhập hỗn hợp trên một đồng chi cũng cao nhất. Vì vậy cần phải phát huy 

những lợi thế mà địa phƣơng mình có để phát triển ngành này hơn nữa và nâng 

cao đời sống của ngƣời dân. Ngành trồng trọt mang lại hiệu quả thu đực về tổng 

giá trị sản xuất là 1.33 lần. Đay cũng là nghành chiếm ƣu thế của xã, nên cần đầu 

tƣ đứng mức để cung ứng đƣợc nhu cầu rau sạch cho toàn vùng.  Ngành chăn nuôi 

của xã mang lại hiệu quả thu đƣợc về tổng giá trị sản xuất là 1,24 lần và thu nhập 

hỗn hợp 0,19 lần chi phí. Ngoài các giải pháp nhƣ xã  Phúc Thuận thì xã Vạn Phái 
còn thêm cách sản xuất kết hợp vƣờn - ao - chuồng - rừng. Do điều kiện giao 

thông tƣơng đối thuận tiện nên hệ thống dịch vụ của xã cũng đem lại hiệu quả thu 

nhập hỗn hợp trên chi phí cao đạt 0,35 lần.  
Các chỉ tiêu kinh tế của xã Minh Đức là tƣơng đối thấp. Việc sản xuất của 

các hộ qua điều tra chủ yếu là tự cung tự cấp. Ngành trồng trọt phụ thuộc nhiều 

vào thiên nhiên. Hệ thống mƣơng máng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nên giá trị 

sản phẩm ngành nông nghiệp thu đƣợc hiệu quả tổng giá trị sản xuất 1,23 lần, thu 

nhập hỗn hợp là 0,18 lần so với chi phí. Ngành chăn nuôi đã đƣợc các hộ chú 

trọng đầu tƣ, đã có trang trại gà, lợn…tổng thu nhập hỗn hợp của ngành này đạt 

1,21 lần so với chi phí,  Ngành dịch vụ lại là ngành Phát triển nhất, tổng giá trị sản 

xuất đạt 1.55 lần, thu nhập hỗn hợp là 0.23 so với chi phí do xã Minh Đức gần với 

trung tâm của huyện nên rất thuận lợi cho việc buôn bán, phát triển các ngành 

nghề. Vì vậy để phát triển hơn nữa và việc sử dụng vốn có hiệu quả thì xã cần có 

các biện pháp  tìm đầu ra cho những sản phẩm đó. Ngoài các yếu tố về cung cấp 

đầu vào và tìm thị trƣờng đầu ra ổn định cho các ngành thì các cán bộ về khuyến 

nông, thú y cũng đƣợc quan tâm và đào tạo để phổ biến kiến thức về chăn nuôi và 

trồng trọt kịp thời đến cho ngƣời dân. 
2.3.2.6. Đánh giá của hộ nông dân về hoạt động tín dụng nông thôn 
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Để biết thêm nhu cầu vay vốn, mục đích vay vốn… của các hộ nông dân 

đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh ta đi nghiên cứu mong muốn của các hộ đang 
cần vốn đầu tƣ thông qua bảng 2.23: 

Bảng 2.23. Ý kiến của hộ điều tra về hoạt động tín dụng nông thôn 

Chỉ tiêu 
Tổng số Phúc 

Thuận 
(hộ) 

Vạn 
Phái 
(hộ) 

Minh 
Đức 
(hộ) 

SL Tỷ lệ 
% (hộ) 

1. Nhu cầu vay vốn 85  100,00  29 28 28 
Dƣới 3 triệu đồng 8   9,41  2 2 4 
Từ 3 triệu - 5 triệu 14 16,47  4 4 6 
Từ 5 triệu - 10 triệu 16 18,82  5 5 6 
Từ 10 triệu - 15 triệu 20 23,53  5 7 8 
Trên 15 triệu 27 31,76  13 10 4 
2. Lãi suất (% tháng) 85  100,00  29 28 28 
< 0,5% 85  100,00  29 28 28 
0,5% - 1% 0 - 0 0 0 
> 1% 0 - 0 0 0 
3. Mục đích vay vốn 85  100,00  29 28 28 
Trồng trọt 31 36,47  11 10 10 
Chăn nuôi 26 30,59  8 9 9 
Dịch vụ - ngành nghề 28 32,94  10 9 9 
4. Muốn vay vốn ở đâu 85  100,00  29 28 28 
NHNN&PTNT 59 69,41  19 20 20 
NHCSXH 23 27,06  9 7 7 
Khác 3   3,53  1 1 1 
5. Thời gian vay 85  100,00  29 28 28 
Dƣới 12 tháng 10 11,76  4 3 3 
Từ 12 - 24 tháng 18 21,18  5 7 6 
Trên 24 tháng 57 67,06  20 18 19 
6. Thủ tục vay vốn 85  100,00  29 28 28 
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Chỉ tiêu 
Tổng số Phúc 

Thuận 
(hộ) 

Vạn 
Phái 
(hộ) 

Minh 
Đức 
(hộ) 

SL Tỷ lệ 
% (hộ) 

Thuận lợi 57 67,06  19 19 19 
Bình thƣờng 28 32,94  10 9 9 
Khó khăn 0 - 0 0 0 

(Nguồn: Số liệu điều tra hộ năm 2010) 
Trong quá trình điều tra thực tế về nhu cầu vay vốn tín dụng của các hộ 

thì có 85hộ/150 hộ muốn tiếp tục vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất, còn 

lại hầu nhƣ các hộ cũng không cần dùng đến lƣợng vốn tín dụng một phần do 

đã thoả mãn nhu cầu vốn cho kinh doanh. Do không có kỹ thuật trong sản 

xuất và kế hoạch sản xuất cụ thể nên nhiều hộ không muốn vay vốn vì không 

biết đầu tƣ vào việc gì. Thị trƣờng tiêu thụ đầu ra của các sản phẩm gặp nhiều 

khó khăn, biến động thƣờng xuyên đối với ngành trồng trọt còn ngành chăn 

nuôi thì luôn bị tƣ thƣơng ép giá hiệu quả đầu tƣ không cao. Từ đó dẫn tới 

nhiều hộ sợ rủi ro và sợ không trả đƣợc nợ. Để đầu tƣ vào các sản phẩm đầu 

ra cũng gặp nhiều khó khăn do kỹ thuật sản xuất chƣa có, hệ thống sử lý sản 

phẩm tƣơi để tránh phụ thuộc vào thời tiết. Các hộ mong muốn vay vốn với 

lƣợng vốn trên 15 triệu đồng chiếm 31,76% vì nhu cầu đầu tƣ các hộ đang lớn 

vào xây dựng trang trại, chuồng trại, xây BIOGA, kinh doanh các dịch vụ vận 

tải. Tiếp đến là các hộ vay vốn từ 10 đến 15 triệu đồng chiếm tỷ lệ 23,53%,  
các hộ vay vốn từ 5 đến 10 triệu đồng chiếm 18,82% và từ 3 đến 5 triệu đồng 

chiếm 16,47%,  thƣờng tập trung vào các gia đình có diện tích trồng chè nhiều 

muốn đầu tƣ vào tăng năng suất, và muốn mua sắm trâu, lợn nái, hoặc mua 

dụng cụ sản xuất nhƣ máy cày, máy bừa,máy, sao chè, xe máy… Chỉ có 8 hộ 

trong tổng 85 hộ có nhu cầu vay vốn muốn vay vốn dƣới 3 triệu đồng, đây là 

những hộ mới bắt đầu sản xuất kinh doanh nên vẫn sợ rủi ro chƣa dám đầu tƣ 
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mạnh dạn vào sản xuất. Giống cây trồng vật nuôi của các hộ hầu nhƣ là giống 

cũ chậm đƣợc thay đổi bằng những giống mới chất lƣợng tốt năng suất cao vì 

các hộ rất sợ trong việc chuyển đổi. 
Hầu hết các hộ vay vốn đều mong muốn lãi suất là 0,5%/tháng và 

67,06% số hộ muốn thời gian vay vốn kéo dài trên 24 tháng vì lúc đó họ đầu 

tƣ vào sản xuất đã chắc chắn thu hồi đƣợc vốn, số hộ có nhu cầu vay vốn 

trong khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng chiếm 21,18% và dƣới 12 tháng 

chiếm 11,76%. Số vốn mà các hộ vay phần lớn họ đầu tƣ vào trồng trọt chiếm 

36,47% và dịch vụ ngành nghề chiếm 32,94% trong số hộ có nhu cầu vay 

vốn, do tâm lý lo sơ dịch bệnh nên số hộ đầu tƣ vào chăn nuôi chỉ chiếm 

30,59% . Do không thuộc đối tƣợng nghèo nên có 69,41% số hộ muốn vay 

vốn ở Ngân hàng NNPTNT và 3 trong số 85 hộ muốn vay ngoài vì họ muốn 

có tiền ngay và thời gian họ vay là ngắn. Hiện nay thủ tục để đƣợc vay vốn tại 

các ngân hàng cũng đơn giản hơn nên đại đa số các hộ khi đƣợc hỏi đuề đánh 
giá là thủ tục vay vốn thuận lợi  

Đói nghèo là vấn đề đƣợc Đảng và Nhà nƣớc đặc biệt quan tâm, là 

chƣơng trình trọng tâm chính trong chƣơng trình mục tiêu quốc gia. Đảng và 

Nhà nƣớc ta luôn có chủ trƣơng nhất quán về xoá đói giảm nghèo. Từ Đại hội 

Đảng lần thứ VI đến nay Đảng ta đều khẳng định: Cùng với quan điểm đổi 

mới toàn diện, tăng cƣờng kinh tế phải đi đôi với xoá đói giảm nghèo, thực hiện 

công bằng xã hội, bình đẳng giới, giảm sự phân hoá giàu nghèo. Khuyến khích 

làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói giảm nghèo bền vững, chú trọng phát triển 

nông nghiệp nông thôn vì 90% ngƣời nghèo sống ở vùng nông thôn. 
Trong các biện pháp nhằm giảm nghèo có giải pháp đáp ứng nhu cầu về 

vốn sản xuất kinh doanh cho các hộ nghèo có vốn đề phát triển sản xuất. Vì 
vậy nghiên cứu tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn của các hộ nghèo trong 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                   http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

108 

tỉnh có ý nghĩa trong công tác giảm nghèo của tỉnh nói riêng và của cả nƣớc 

nói chung. 
Nhƣ vậy, từ kết quả nghiên cứu điển hình các hộ từ 3 xã Phúc Thuận, 

Vạn Phái, Minh Đức ta thấy nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình là rất lớn, 

nhất là vốn ƣu đãi về lãi suất. Tuy nhiên khả năng đáp ứng của ngân hàng 

NN&PTNT, ngân hàng CSXH lại rất nhỏ. Mặc dù không quy định mức vay 

nhƣng do nguồn vốn của ngân  hàng còn rất hạn chế nên  mức vay bình quân 

trên hộ còn rất nhỏ, nhiều hộ không đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất.  Theo 

nhiều ý kiến các hộ cho rằng số lƣợng vốn vay ƣu đãi từ các hội không đủ để 

đầu tƣ một cái gì lớn nên không muốn vay, số tiền vay tối đa chỉ có 5 triệu 

đồng trong khi đó để đầu tƣ một con bò tốt thì ít nhất cũng phải mất 9-10 triệu 

đồng. Đại đa số các hộ chỉ quan tâm đến các nguồn vốn vay trung hạn và dài 

hạn nhiều hơn so với vốn tín dụng ngắn hạn. Sản xuất chủ yếu của các hộ là 

các ngành trồng trọt và chăn nuôi vì vậy chỉ có các loại vốn trung hạn và dài 

hạn mới đảm bảo cho các hộ có đủ thời gian để sản xuất tạo ra thu nhập và có 

khả năng thanh toán nợ vay cho ngân hàng. 
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Chƣơng 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƢỜNG VỐN TÍN 

DỤNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN  
 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG VỐN TÍN DỤNG VÀ SỬ DỤNG 

VỐN TÍN DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

Thị trƣờng tín dụng nông thôn là một thị trƣờng nhiều tiềm năng, gắn 

với nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh ngày càng tăng của trên 2/3 tổng dân số, 

nhất là với nhu cầu hình thành các vùng chuyên canh lúa, hoa mầu, cây công 

nghiệp, cây ăn quả lâu năm; xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn (điện, 

đƣờng giao thông), thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

phát triển các trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển sản xuất hàng 

hoá thực hiện CNH - HĐH. Trong thời gian tới, để tạo động lực thúc đẩy phát 

triển nhanh và bền vững thị trƣờng tín dụng nông nghiệp và nông thôn cần có 

những giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ hơn, trong đó nổi bật là: 

3.1.1. Tăng cƣờng vai trò của Chính Phủ trong các hoạt động tín dụng 

nông nghiệp và nông thôn, thể hiện ở các nội dung 

- Xây dựng và quản lý các quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, 

sử dụng đất, thực hiện chính  sách giao đất và cấp chứng nhận quyền sử dụng 

đất tạo thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến đầu tƣ và  cho vay, thế chấp trong 

tín dụng nông thôn.  

- Thực hiện các hỗ trợ trực tiếp tài chính - tín dụng trong những trƣờng 

hợp đặc biệt, nhƣ khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển vùng sâu, vùng xa, 

miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện các chƣơng trình thí điểm 

xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp... 

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ và hoạt động của các tổ chức tổ chức tín dụng, 

nhất là ở vùng khó khăn, nhƣ tuyên truyền chính sách vay vốn đến từng hộ 
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gia đình; thực hiện đơn giản hoá và rút ngắn thời hạn thủ tục đăng ký và cấp 

sổ đỏ xác nhận chủ quyền đất, , giảm bớt quy định quản lý (nhất là những áp 

đặt về lãi suất) đối với các tổ chức tín dụng.   

- Trong một số trƣờng hợp, Nhà nƣớc cần mạnh dạn lập các DNNN 
chuyên bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, nhất là chế biến xuất khẩu, tạo điều 

kiện hình thành các vùng chuyên canh và sản phẩm, thƣơng hiệu xuất khẩu có 

sức cạnh tranh cao, cũng nhƣ tạo thuận lợi và an toàn cho việc cấp tín dụng 

của ngân hàng theo và hỗ trợ các hoạt động này.  

3.1.2. Tăng cƣờng đa dạng hóa các nguồn vốn và sản phẩm tín dụng cho 

phát triển nông nghiệp và nông thôn  

- Nhà nƣớc cần mở rộng tự do hóa, cùng với tăng cƣờng tiêu chuẩn hóa 

và các hoạt động giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng chính thức (hệ 

thống ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô) và phi 

chính thức (quan hệ vay mƣợn gia đình, bạn bè, ngƣời thân, hội, hụi...) trong 

nƣớc và nƣớc ngoài để hỗ trợ các tổ chức tín dụng đa dạng hóa nguồn vốn và 

sản phẩm tín dụng phù hợp với trình độ phát triển và dân trí, thói quen ở mỗi 

địa phƣơng; chú trọng giới thiệu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân 

hàng tiện ích tiên tiến. Kết nối thanh toán với Kho bạc, Hải quan trong việc 

phối hợp thu ngân sách; phát hành thẻ tín dụng các loại; đặc biệt, tăng cƣờng 

công tác xúc tiến đầu tƣ và dành khuyến khích cao nhất cho các tổ chức tài 

chính - tín dụng nƣớc ngoài vào hoạt động ở khu vực nông nghiệp và nông 

thôn; phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, viễn thông ở các vùng nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa... 

- Các ngân hàng và tổ chức tín dụng cần thành lập bộ phận chuyên trách 

và mở rộng mạng lƣới ở những nơi có điều kiện để thực hiện công tác huy 

động vốn, áp dụng chiến lƣợc marketing đối với khách hàng gửi tiền. Bên 

cạnh việc tuyên truyền, giải thích để khách hàng mạnh dạn gửi tiền vào ngân 
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hàng, các sản phẩm và dịch vụ huy động tiết kiệm cần đa dạng và hấp dẫn 

không chỉ về lãi suất và kỳ hạn,  mà còn  về tính thanh khoản, đặc biệt là sự 

ƣa thích của khách hàng  đối với các khoản tiết kiệm có thể rút ra đƣợc bất kỳ 

ở đâu và lúc nào; ngƣời gửi tiền nông thôn cũng có sự quan tâm đặc biệt với 

các sản phẩm nhƣ tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm có dự thƣởng, tiết kiệm bậc 

thang... Ngoài huy động tiết kiệm thông thƣờng, các sản phẩm đa dạng khác 

của tiết kiệm cũng cần đƣợc áp dụng nhƣ: phát hành tín phiếu, trái phiếu với 

mệnh giá thấp. Nhà nƣớc cần mạnh dạn nghiên cứu tìm biện pháp phù hợp để 

khơi tăng nguồn vốn này); áp dụng phí chuyển tiền một cách linh hoạt để thu 

hút việc chuyển tiền qua ngân hàng. Vận động các tổ chức cung cấp sản phẩm 

đầu vào cho hộ nông dân mở tài khoản tại ngân hàng để cho vay chuyển 

khoản đối với hộ sản xuất, trang trại. Thực hiện vấn đề này vừa tiết kiệm 

đƣợc nguồn vốn vừa tăng cƣờng giám sát  việc sử dụng vốn vay. 
- Khuyến khích khai thác triệt để các nguồn vốn ủy thác từ các định chế 

tài chính quốc tế, các ngân hàng nƣớc ngoài, các tổ chức phi chính phủ thông 

qua các dự án mà NHNo&PTNT ký kết.  Đây là nguồn vốn thƣờng đƣợc đầu 

tƣ dự án phát triển theo loại cây, con hoặc theo vùng, tiểu dự án. Các nguồn 

vốn ủy thác từ nƣớc ngoài có tính chất ổn định trong một thời gian dài, rất phù 

hợp với nhu cầu cho vay trung, dài hạn phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn đang đòi hỏi nhiều vốn có lãi suất thấp, vừa có thời gian 

dài phù hợp với các đối tƣợng cần đầu tƣ về kinh tế trang trại.  
- Kết hợp nhiều phƣơng thức cho vay linh hoạt nhƣ phƣơng thức cho vay 

dự án đầu tƣ, cho vay hạn mức tín dụng, cho vay hợp vốn... nhằm giúp cho 

ngƣời vay chủ động hơn trong việc sử dụng vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất 

trong nông nghiệp, giảm thiểu các thủ tục vay, tiết kiệm đƣợc các chi phí gián 

tiếp khi tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. Đặc biệt, phát triển loại hình tín 

dụng cho thuê tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Mở rộng thị 
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trƣờng cho thuê tài chính nông thôn nhằm khắc phục hạn chế về tài sản đảm 

bảo nợ vay (cho vay không cần tài sản thế chấp nhƣ vay ngân hàng). Hoạt 

động cho thuê tài chính giúp các hộ sản xuất đầu tƣ đổi mới thiết bị, công 

nghệ với qui mô vốn lớn, thời gian cho thuê trung, dài hạn (5 - 10 năm) đáp 

ứng nhu cầu vốn, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn.  
- Tăng cƣờng phối hợp giữa các tổ chức tín dụng, đoàn thể và chính 

quyền địa phƣơng hƣớng dẫn ngƣời dân cách xây dựng dự án vay vốn sử 

dụng đồng vốn hợp lý, đảm bảo  quản lý nợ và rủi ro, vốn cho vay phải gắn 

kết với các chƣơng trình phát triển kinh tế của địa phƣơng. Các tổ chức tín 

dụng cần  thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền các cấp, các tổ chức 

chính trị - xã hội nhƣ Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, với các cơ 

quan tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ nhƣ các trung tâm khuyến nông, 

khuyến lâm, viện nghiên cứu... Phối hợp giữa các doanh nghiệp cung ứng, 

tiêu thụ sản phẩm, chế biến với các hộ sản xuất, chủ trang trại tạo ra môi 

trƣờng tín dụng an toàn.  Ngoài mô hình cho vay trực tiếp song phƣơng, cho 

vay tín chấp, cho vay qua tổ, hội nhƣ hiện nay, để gắn chặt quá trình khép kín 

đầu vào - sản xuất - đầu ra trong sản xuất và tiêu thụ nông sản phẩm,  các mô 
hình cho vay trực tiếp đa phƣơng có sự tham gia của bên cung ứng, bên tiêu 

thụ sản phẩm không để hộ sản xuất thiệt thòi do thiếu thông tin và thị trƣờng. 

Các hợp đồng bán sản phẩm cho các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm của các hộ sản xuất, chủ trang trại và hợp đồng bán sản phẩm của các 

doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm với các công ty trong và ngoài nƣớc 

có thể  đƣợc xem xét để trở thành tài sản đảm bảo nợ vay đối với các trang 

trại, hộ sản xuất và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 
Hoạt động kinh tế nông nghiệp sẽ có hiệu quả cao hơn nếu việc đầu tƣ 

sản xuất kinh doanh đồng bộ từ khâu cung ứng vật tƣ, phƣơng tiện sản xuất 

cho đến khâu thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Do đó các ngân hàng 
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khi cho vay cần tham gia tƣ vấn cho các hộ sản xuất, trang trại một phƣơng án 

sản xuất theo qui trình khép kín từ sản xuất - chế biến đến tiêu thụ hàng hoá, 

sản phẩm. Căn cứ trên kế hoạch, phƣơng án kinh doanh, dự án đầu tƣ để 

hoạch định nguồn vốn đáp ứng sao cho mọi giai đoạn của qui trình đƣợc thực 

hiện thông suốt. Điều này thuận lợi cho cả ngƣời vay và ngân hàng trong quá 

trình cho vay sản xuất và thu nợ khi sản phẩm đƣợc tiêu thụ. 

3.1.3. Mở rộng tín dụng ngân hàng phục vụ đẩy nhanh CNH - HĐH nông 

nghiệp, nông thôn  

Đảng và Nhà nƣớc ta đã chỉ ra mục tiêu cơ bản của CNH - HĐH nông 

nghiệp, nông thôn là:  
1) Giải quyết việc làm cho lao động dƣ thừa ở nông thôn, nâng cao thu 

nhập và mức sống của cƣ dân nông thôn;  
2) Đa dạng hoá nền kinh tế nông thôn, đa dạng hoá ngành nghề lao động 

ở nông thôn trên cơ sở tạo ra nghề mới;  
3) Sử dụng lao động dƣ thừa tại chỗ phát triển công nghiệp và dịch vụ 

nông thôn.  
Để đạt đƣợc mục tiêu này, Đảng và Nhà nƣớc ta cũng chỉ ra những công việc 

cụ thể cần thực hiện bao gồm:  
1) Phát triển các hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp nhằm chuyển dịch nền 

kinh tế nông thôn từ thuần nông sang cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp dịch vụ; 
2) Trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ phù hợp cho nông nghiệp để cải tạo 

nền nông nghiệp thủ công, lạc hậu, năng suất thấp, sản xuất tự túc thành nền nông 

nghiệp hiện đại, năng suất cao, sản xuất hàng hoá;  
3) Tăng cƣờng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn. Một trong 

những nhân tố cơ bản đảm bảo cho sự thành công của sự nghiệp CNH - HĐH 

nông nghiệp, nông thôn có đủ vốn và sử dụng có hiệu quả đồng vốn. Hoạt động 

tín dụng nông thôn phải hƣớng đảm bảo và đáp ứng đủ nhu cầu về vốn cho việc 
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thực hiện các mục tiêu và nội dung của sự nghiệp CNH và HĐH nông nghiệp, 

nông thôn.  

3.1.4. Cần hƣớng vào thực hiện các chính sách tín dụng đối với ngƣời 
nghèo và các đối tƣợng chính sách khác ở nông thôn  

Để thực hiện nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo Nhà nƣớc thực hiện chủ 

trƣơng ƣu đãi vốn, lãi suất, điều kiện và thời hạn vay vốn đối với ngƣời nghèo 

và các đối tƣợng chính sách khác để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu 

nhập xoá đói giảm nghèo và cho việc đầu tƣ phát triển kinh tế hộ gia đình, 

nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội về phát triển nông thôn nhƣ giảm dần 

khoảng cách giữa ngƣời giàu và ngƣời nghèo, tạo việc làm cho nông dân, sử 

dụng đầy đủ hơn lao động trong nông thôn, thực hiện xoá đói giảm nghèo, 

giảm thiểu sự chênh lệch lớn giữa các vùng.  
3.1.5. Huy động vốn gắn với sử dụng vốn hiệu quả 

Huy động và sử dụng vốn là 2 mặt của một quá trình đầu tƣ. Sử dụng 

vốn hiệu quả đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn không những là 

mục tiêu, là điều kiện cần thiết cho phát triển mà còn là cơ sở để đảm bảo gia 

tăng khả năng huy động các nguồn vốn. Bởi vì, một mặt, sử dụng vốn có hiểu 

quả sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng suất lao động, 

chất lƣợng nông sản, đảm bảo cho hàng nông sản đủ sức mạnh cạnh tranh trên 

thị trƣờng trong nƣớc và ngoài nƣớc; mặt khác, sản xuất nông nghiệp phát 

triển nhanh bền vững, chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng nhất là thị trƣờng quốc tế là 

điều kiện đủ để tích luỹ vốn từ nội bộ ngành nông nghiệp, có vốn tái đầu tƣ, 

tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao hơn nữa năng suất, chất lƣợng hàng nông 

sản, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Hơn thế, sử dụng vốn có hiệu 

quả là bằng chứng xác đáng khẳng định khả năng "hấp thụ" tốt các nguồn vốn 

trong quá trình đầu tƣ, kích thích việc khai thác, huy động những đồng vốn 
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nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cƣ, cũng nhƣ các nguồn vốn khác trong nền 

kinh tế. 
Sử dụng vốn phát triển nông nghiệp phải đảm bảo hiệu quả kinh tế gắn với 

hiệu quả xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng khẳng định: " 

Lấy hiệu quả Kinh tế - Xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để xác định phƣơng án phát 

triển, lựa chọn dự án đầu tƣ". Chủ trƣơng này đƣợc quán triệt rõ trong đƣờng lối 

phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nƣớc ta trong thời gian qua. 
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG VỐN TÍN DỤNG CHO PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƢ̉ 

DỤNG VỐN CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHỔ YÊN 

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Phổ Yên cũng 

nhƣ phƣơng hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của 

huyện, hoạt động tín dụng ở cơ sở nghiên cứu phát triển chƣa tƣơng xứng với 

vị trí và vai trò của nó do các tổ chức tín dụng chính thống chƣa xuống đến 

tận cơ sở, trong khi đó tín dụng nặng lãi thời gian qua lại phát triển mạnh, 

món nợ thì nhỏ, gặp nhiều rủi ro trong sản xuất, thủ tục vay đôi khi còn chỗ 

này chỗ kia rƣờm rà, phức tạp, các hộ nghèo ít có khả năng tiếp cận với nguồn 

vốn chính thống. Thị trƣờng vốn tín dụng trong nông thôn tại địa bàn nghiên 

cứu đã khá phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau. Ngân 

hàng NN&PTNT chiếm thị phần lớn nhất trong thị trƣờng vốn tín dụng nông 

thôn, số hộ vay vốn tại ngân hàng ngày càng tăng, góp phần giảm bớt tín dụng 

nặng lãi trong nông thôn. Các hộ nông dân vay vốn đã đầu tƣ có hiệu quả vào 

nhiều mục đích sản xuất khác nhau, góp phần tăng thu nhập thực hiện mục 

tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn.  
Tuy nhiên trên địa bàn có nhiều tổ chức tham gia nắm giữ, quản lý và xét 

duyệt phức tạp gây mất thời gian, dẫn tới những tiêu cực và lãng phí. Mạng 

lƣới tín dụng chính thống chƣa trải rộng đến từng thôn xã trừ ngân hàng 
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CSXH đã có các điểm giao dịch tại các xã, điều này làm ảnh hƣởng rất lớn 

đến việc huy động vốn cũng nhƣ vay vốn của các hộ nông dân. Việc cho vay 

chƣa phù hợp với nhu cầu thực tế về số lƣợng vốn vay, thời hạn vay… Thời 

gian vay chủ yếu là ngắn hạn, vay trung và dài hạn chiếm tỷ lệ không đáng 
kể. Các hộ sử dụng vốn tuy có hiệu quả nhƣng chƣa cao. Việc sản xuất tiêu 

thụ sản phẩm của hộ còn phụ thuộc vào thị trƣờng tự do, vào khả năng tự vận 

động của hộ, chƣa có sự hỗ trợ tích cực từ bên ngoài về mặt khoa học kỹ 

thuật, thị trƣờng tiêu thụ…Để thị trƣờng vốn tín dụng ngày càng mở rộng 

chúng tôi đƣa ra một số giải pháp cơ bản sau: 

3.2.1. Nhóm giải pháp đối với đơn vị cung cấp tín dụng 

3.2.1.1. Cải tiến hồ sơ thủ tục cho vay vốn đối với hộ nông dân 

Thủ tục cho vay vốn của các ngân hàng chƣa hoàn toàn phù hợp với điều 

kiện hoàn cảnh cụ thể của nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn 

huyện, thời gian vay vốn từ lúc có đơn xin vay đến khi nhận đƣợc tiền vay còn 

khá dài. Bởi vì muốn đƣợc vay vốn phải qua nhiều bƣớc từ thẩm định dự án, 

duyệt hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến vay vốn. Ngân hàng nên có những cải tiến 

về phƣơng pháp và cách thức hoạt động cho vay, sao cho vừa đảm bảo lợi ích 

của ngân hàng, lợi ích của nông dân, vừa thúc đẩy sản xuất phát triển phù hợp 

với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của huyện.  
- Trong trƣờng hợp cho vay trực tiếp đến hộ, thủ tục giấy tờ cho vay nên 

đơn giản hơn cho phù hợp với điều kiện và trình độ của nông dân. Căn cứ cho 

vay không nên cứng nhắc chỉ dựa vào tài sản thế chấp mà xem xét cụ thể khả 

năng trả nợ và hiệu quả của mục đích sử dụng món tiền vay. Cán bộ tín dụng 

cần trực tiếp đến hộ để thẩm định và xem xét thực trạng của hộ để quyết định 

đến việc cho vay. Mọi quyết định và thủ tục cần nhanh chóng và gọn gàng, 

nên gói gọn trong một vài ngày, tránh tình trạng hộ nông dân phải chờ đợi quá 

lâu và đi lại quá nhiều lần.  
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- Trong trƣờng hợp cho vay gián tiếp qua tổ liên doanh, ngân hàng cần 

quy định lịch làm việc cụ thể, nên một tuần có một ngày làm việc với tổ chức 

về việc xét duyệt cho vay, tránh tình trạng yêu cầu số lƣợng vốn vay của tổ 

phải đủ lớn (tới trăm triệu) thì ngƣời phụ trách tín dụng của tổ mới làm các 

thủ tục vay với ngân hàng nhƣ hiện nay, làm cho có những hộ từ khi làm đơn 

tới khi nhận đƣợc vốn vay phải mất hàng tháng, thậm chí vài tháng. Mặt khác, 

ngân hàng không nên phó mặc việc giải ngân tới tay hộ nông dân và việc thu 

hồi lãi và vốn cho tổ liên doanh tự ý nâng lãi suất cao hơn quy định hoặc thu 

lãi trƣớc, gây thiệt hại cho hộ nông dân.  
- Thực tế cho thấy, phần lớn các hộ nghèo có chủ hộ là nữ. Kết quả hoạt 

động tín dụng XĐGN những năm qua cho thấy phụ nữ quản lý và sử dụng vốn 

có hiệu quả hơn so với nam giới. Từ kinh nghiệm cho hộ nông dân nghèo vay 

vốn ở các nƣớc trên thế giới, chúng ta thấy rằng thủ tục cho vay vần phải đơn 

giản. Vì thế, NHCSXH nên thông qua hội phụ nữ xã cho hộ nghèo vay vốn. 

Thủ tục cho vay nên đƣợc cải tiến nhƣ sau: Hội phụ nữ xã căn cứ vào đơn xin 

vay của các hộ, xem xét tình hình cụ thể và lập danh sách các hộ cần vay vốn. 

Cán bộ tín dụng của NHCSXH đến tận xã, cùng với đại diện UBND xã và hội 

phụ nữ, thẩm tra xem xét tình trạng cụ thể của từng hộ, rồi quyết định cho vay. 

Mọi thủ tục xét duyệt và cấp vốn chỉ nên trong vòng 7 đến 10 ngày.  
3.2.1.2. Tăng cường chi nhánh ngân hàng đến tận xã 

Trên địa bàn huyện Phổ Yên bao gồm NHNN&PTNT, NHCSXH, trong 
đó, NHNN&PTNT chiếm thị phần lớn nhất. Tuy nhiên số chi nhánh đặt tại 

các xã còn ít so với nhu cầu, một số chi nhánh cán bộ tín dụng phải phụ trách 

nhiều xã và không thƣờng trực thƣờng xuyên, dẫn đến hạn chế rất nhiều đến 

sự tiếp cận của nông dân với ngân hàng trong quan hệ giao dịch gửi tiết kiệm 

cũng nhƣ vay vốn. Việc huy động của các tổ chức tín dụng đến tận địa bàn xã 

nên ngân hàng nắm đƣợc tình hình của tất cả các hộ nông dân trong xã, rất 
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thuận tiện cho việc huy động nguồn tiết kiệm trong dân cũng nhƣ cho vay, 

đặc biệt là những hộ nghèo và trung bình chƣa tiếp cận đƣợc với vốn tín dụng 

chính thống.  
Tiếp tục cho hộ nông dân vay vốn trực tiếp tại trụ sở ngân hàng huyện, 

liên xã và xã. Đồng thời tăng cƣờng cho vay vốn qua tổ nhóm, khắc phục và 
hạn chế cho vay đơn lẻ từng hộ vừa tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của hộ 

nông dân vừa tăng cƣờng công tác kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay của các 

thành viên trong nhóm, đảm bảo an toàn đồng vốn đã cho vay. 
Cần thành lập thêm một số Quỹ tín dụng nhân dân tại những xã có đủ 

điều kiện. Trƣớc mắt, hình thành ở những xã xa các cụm của NHNN&PTNT, 

đông dân cƣ, giao lƣu kinh tế và nhu cầu giao lƣu vốn nhiều, kinh tế khá phát 

triển, nhiều ngành nghề,... 

3.2.1.3. Tăng cường cho hộ nông dân vay vốn trung hạn và dài hạn  

Đa số các hộ đang vay là vốn ngắn hạn để sản xuất nông nghiệp và buôn 

bán, do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ở huyện Phổ Yên có một số ngành 

cần nhu cầu vốn dài hạn nhƣ cây chè, cây ăn quả, nuôi trâu bò là những ngành 

cần vay vốn trung và dài hạn để kết thúc quá trình sản xuất nông nghiệp. Hộ 

nghèo cần thời gian vay dài hơn vì họ chủ yếu làm nông nghiệp. Các nguồn 

vốn chính thống khác nhƣ từ NHCSXH, chỉ cho hộ nông dân vay ngắn hạn là 

chính. Nguồn tín dụng không chính thống cũng hoàn toàn là cho vay ngắn 

hạn, mang tính chất bổ sung, tức thời, món vay nhỏ. Ngân hàng cần tăng 

lƣợng vốn trung hạn và dài hạn cho hộ nông dân vay.  
Mặt khác, ngân hàng không nên quy định đồng loạt, cứng nhắc thời gian 

cho vay nhƣ hiện nay mà nên căn cứ vào mục đích vay vốn, tình trạng kinh tế 

của hộ để quyết định thời gian cho vay cho phù hợp.  

3.2.1.4. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội tại các xã và thôn xóm, 

cho nông dân vay vốn theo tổ nhóm 
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Thực tế ở huyện Phổ Yên các tổ chức đoàn thể quần chúng nhƣ Hội 

nông dân, Hội phụ nữ đã liên kết với ngân hàng nông nghiệp, NHCSXH 

thành lập các tổ vay vốn tại địa bàn thôn, xã để cho các hộ nông dân vay, 

trong đó đa số là hộ nghèo và hộ trung bình họ không có điều kiện tiếp cận 

với tín dụng chính thống và không có đủ tài sản thế chấp nên họ phải vay vốn 

nhờ vào tín chấp của các tổ nhóm, các đoàn thể quần chúng. Chính vì vậy, để 

cung cấp vốn tín dụng chính thống cho hộ nông dân đƣợc nhiều hơn, đặc biệt 

là cho nhóm hộ trung bình và hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế nông hộ, 

thực hiện xoá đói giảm nghèo, một trong những vấn đề cần thiết hiện nay là 

củng cố và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong nông 

thôn. Nâng cao năng lực tổ chức và chỉ đạo của các cán bộ hội tại các địa 

phƣơng. Đặc biệt là cần phải tổ chức các lớp bồi dƣỡng kiến thức cơ bản 

mang tính chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động tín dụng và sản xuất kinh 

doanh nông thôn cho các cán bộ của các tổ chức đoàn thể, xã hội. Giúp cho 

họ có đủ phẩm chất, kiến thức và trình độ tổ chức tốt và có hiệu quả hoạt 

động vay vốn cho nông dân.  

3.2.1.5. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ tín dụng 

Thực tế hiện nay số cán bộ nhân viên tín dụng nhìn chung còn thiếu. Họ 

có trình độ nghiệp vụ ngân hàng nhƣng còn thiếu kiến thức về thị trƣờng, đặc 

biệt là kiến thức về sản xuất kinh doanh. Một số ít còn chƣa coi trọng chất 

lƣợng tín dụng, cứng nhắc trong việc xem xét điều kiện vay và xem nhẹ tính 

hiệu quả và khả thi của dự án vay vốn, làm ảnh hƣởng xấu đến hoạt động tín 

dụng. Vì vậy, cần thiết phải đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên tín dụng đủ về số 

lƣợng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ tín dụng và am hiểu kiến thức sản xuất kinh 

doanh nông nghiệp, nông thôn và về thị trƣờng là vấn đề hết sức quan trọng và 

cần thiết hiện nay trong phát triển thị trƣờng tín dụng nông thôn.  
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Việc bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ là rất quan trọng trong quản lý ngân 

hàng. Một khi nguồn lực đƣợc sử dụng đúng đắn và hợp lý sẽ tạo điều kiện 

cho từng cán bộ phát huy hết năng lực của mình, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt 

động ngân hàng. Muốn làm tốt việc này, trƣớc hết lãnh đạo ngân hàng phải 

đánh giá chính xác trình độ, năng lực mỗi ngƣời làm cơ sở bố trí đúng ngƣời, 

đúng việc. Mặt khác cần lƣu ý đến tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đối 

với công việc đƣợc giao và tiếp thu những nguyện vọng ý kiến phản hồi từ 

mỗi ngƣời để ra quyết định một cách chính sách. 

3.2.1.6. Tăng cường công tác kiểm tra cho vay và sử dụng vốn vay 

Hiệu quả hoạt động cho vay phục thuộc vào việc thực hiện quy trình thủ 

tuch cho vay. Trong đó công tác kiểm tra thẩm định trƣớc khi cho vay, lập hồ 

sơ cho vay, giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn, đôn đốc trả lại, trả nợ 

cho nhân hàng là biện pháp nhằm hạn chế nợ quá hạn. 
Công tác thẩm định trƣớc khi cho vay là công việc có ý nghĩa hết sức 

quan trọng, nó giữ vai trò chất lƣợng của món vay, do vậy cần đòi hỏ cán bộ 

tín dụng khicho vay phải chú trọng khâu này. 
Thẩm định tƣ cách pháp nhân: Nếu khách hàng là doanh nghiệp thì vay 

vốn phải có giấy phép kinh doanh, để xác định tƣ cách pháp nhân của ngƣời 

vay đòi hỏi cán bộ cho vay phải tổng hợp đầy đủ hồ sơ pháp lý về đơn vị này. 

Khi đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý cùng với phƣơng án sản xuất kinh doanh khả 

thi thì cán bộ tín dụng xem xét cho vay. 
Sau khi cấp vốn vay, cán bộ tín dụng và ngƣời phụ trách theo dõi giám sát 

việc sử dụng vốn vay tại các hộ ở từng xã. Việc kiểm tra cần hƣớng vào việc 

xem xét liệu vốn vay đã đƣợc dùng đúng mục đích, liệu nông dân nắm đƣợc kỹ 

thuật sử dụng vốn vay có hiệu quả? Liệu có những rủi ro nào sẽ xảy ra? Có các 

biện pháp nào cần điều chỉnh? Chỉ có trên cơ sở nhƣ vậy, cán bộ tín dụng mới kịp 

thời giúp đỡ khắc phục khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.  
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Cần kết hợp chặt chẽ với các tổ chức chính quyền, đoàn thể địa phƣơng 

trong việc hƣớng dẫn kiểm tra, sử dụng vốn vay, tiêu thụ sản phẩm và thu hồi 

vốn vay.  
3.2.1.7. Có khung pháp lý cho tín dụng không chính thống hoạt động 

Tín dụng không chính thống đóng vai trò khá quan trọng trong thị 

trƣờng tín dụng nông thôn huyện Phổ Yên, do trong tín dụng không chính 

thống hoàn toàn trên cơ sở thoả thuận giữa ngƣời vay và ngƣời cho vay. 

Thủ tục là viết giấy tay, không có ràng buộc bằng pháp luật và thƣờng bị 

vay nợ với lãi suất cao. Vì vậy, để phát huy vai trò tích cực của tín dụng 

không chính thống, huy động đƣợc nhiều nhất nguồn vốn trong lúc tín 

dụng chính thống chƣa đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, hạn chế những tiêu 

cực xảy ra trong quan hệ tín dụng không chính thống, cần thừa nhận sự 

tồn tại khách quan và có những đảm bảo về mặt pháp lý nhất định cho tín 

dụng không chính thống hoạt động.  
Qua thực tế, có nhiều hộ thiếu vốn để kinh doanh, sản xuất nhƣng họ 

lại không đi vay vốn tại Ngân hàng do thủ tục rƣờm rà, hoặc khi đến hạn 

trả mà chƣa có thu sản phẩm sẽ không có khả năng trả nợ ngân hàng, khi 

đó sẽ chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. Mặt khác họ có thói quen đi mua 

chịu hàng hoá kể cả để tiêu dùng và cả vật tƣ cho sản xuất. Lúc khó khăn vì 

phải sử dụng đến tiền ngay để chi tiêu nêu không vay đƣợc ngƣời thân họ 

lại đi vay với lãi suất cao. Ở nông thôn, loại hình họ, hụi hiện nay cũng 

phát triển khá mạnh. Vì vậy nếu có những quy định pháp lý sẽ giúp loại 

hình tín dụng không chính thống hoạt động lành mạnh hơn và nhà nƣớc có 

thể kiểm soát đƣợc, khi đó vừa thu đƣợc thuế cho ngân sách vừa tránh 

đƣợc tệ nạn xã hội và ngƣời nông dân đỡ phải chịu thiệt thòi. 

3.2.2. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sƣ̉ dụng vốn đối với hộ 

nông dân  
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Phần lớn số vốn vay của các hộ ở huyện Phổ Yên là đầu tƣ cho phát triển 

trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ thƣơng mại. Vốn vay đã có tác dụng tạo thêm 

việc làm, tăng thêm sản phẩm cho xã hội, tăng thêm thu nhập cho nông hộ. 

Yếu tố số lƣợng vốn vay tác động làm tăng nhiều nhất đến thu nhập do vốn 

vay mang lại ỏ tất cả các hộ vay vốn. Các nhóm hộ nghèo, hộ trung bình, xã 

thuần nông, xã nghèo đang rất cần vốn cho phát triển sản xuất. Tuy nhiên 
thực tế cho thấy việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hộ còn hoàn toàn phụ 

thuộc vào thị trƣờng tự do, vào khả năng tự vận động của hộ mà chƣa có sự tƣ 

vấn, hỗ trợ tích cực từ bên ngoài về mặt kỹ thuật, thị trƣờng tiêu thụ. Cá biệt, 

có một số hộ do chƣa biết cách làm ăn, và kết quả là không những không có 

thu nhập mà vốn vay cũng không đƣợc hoàn trả đúng hạn... Vì thế, để phát 

huy hơn nữa tác dụng của vốn tín dụng, nâng cao hiệu quả đồng vốn, vừa đảm 

bảo thúc đẩy sản xuất phát triển đúng hƣớng, vừa đảm bảo lợi ích của cả 

ngƣời vay vốn và ngƣời cho vay vốn, cần thực hiện một số biện pháp chủ yếu 

sau đây.  

3.2.2.1. Tăng cường đầu tư vốn tín dụng cho những ngành có hiệu quả 

kinh tế cao 

Cho vay trong một giải pháp đồng bộ phát triển nông thôn và xây dựng 

nông thôn mới. Vì chiến lƣợc phải có đề án, quy hoạch phát triển, ngân hàng 

cho vay đồng thời với các đơn vị khuyến nông, dịch vụ kỹ thuật ... và chính 

quyền xóm, xã vào cuộc vừa hỗ trợ vừa nâng cao nhận thức, phát triển đúng 
hƣớng và hiệu quả lƣợng vốn lớn, thời gian vay dài, ƣu tiên các hộ có khả 

năng quản lý vốn và phát triển sản xuất. Đối với các hộ nghèo, hộ chính sách 

thì vay nguồn chính sách để ổn định cuộc sống. 
Tiếp tục cho vay phát triển ngành nghề truyền thống . Nên duy trì làng 

nghề truyền thống và hợp tác sản  xuất với các doanh nghiệp kinh doanh sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ của các địa phƣơng trong khu vực cũng nhƣ cả nƣớc 
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để xuất khẩu. Các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn huyện nên tiếp tục 

thực hiện hỗ trợ lãi suất với dự án khôi phục và phát triển diện tích chè có 

chất lƣợng cao, các làng nghề truyền thống. Bên cạnh các ngành nghề truyền 

thống tiếp tục cho vay phát triển các ngành nghề mới mang tính hàng hóa vào 

địa phƣơng để giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho các hộ nông 
dân ở địa phƣơng.  

Về trồng trọt cho vay phát triển trồng cây lƣơng thực, hoa màu, cây ăn 

quả, các cây công nghiệp phù hợp với địa phƣơng.  
Về chăn nuôi, cho vay phát triển chăn nuôi toàn diện, đa dạng hóa sản 

phẩm phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và giống mới theo mô 

hình trang trại, kết hợp với thực hiện tốt công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho 

gia súc, gia cầm không để dịch bệnh xảy ra. 
Tại các xã cần tăng cƣờng phổ cập giáo dục cho lực lƣợng lao động trẻ. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các trung tâm khuyến nông, 

khuyến ngƣ tổ chức các lớp học phổ biến khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi, kiến thức về thƣơng mại hoá và marketing cho các chủ hộ theo phƣơng 
pháp cùng tham gia, kết hợp với xây dựng các mô hình trình diễn. Phía hộ gia 

đình nên tăng cƣờng đầu tƣ vào trang thiết bị sản xuất, việc làm này rất quan 

trọng, nếu hộ đầu tƣ cho hoạt động mua sắm máy móc thiết bị và trang bị 

thêm công cụ, nó sẽ làm giảm nhẹ cƣờng độ lao động, mặt khác phải nhờ có 

công cụ và phƣơng tiện tốt mới tạo ra đƣợc nhiều sản phẩm và nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm. Sự chuyển biến trong công tác đầu tƣ vào trang thiết bị hiện 

đại phải đi liền với công tác đào tạo nguồn lao động tại địa phƣơng, có nhƣ 
thế vốn đầu tƣ cho sản xuất nói chung, vốn tín dụng nói riêng mới phát huy 

đƣợc hiệu quả của nó: tăng quy mô sản xuất sản phẩm, tăng năng suất cây 

trồng, vật nuôi, tăng năng suất lao động, tạo ra khả năng cạnh tranh trong 
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vùng, miền, quốc gia. Từ đó, thu nhập của hộ nông dân mới thực sự tăng cao, 
cải thiện đời sống của họ.  

3.2.2.2. Tập huấn kỹ thuật khuyến nông và hạch toán kinh tế cho hộ nông dân 

Để hộ nông dân sản xuất kinh doanh có kết quả và hiệu quả cao và tránh 
đƣợc rủi ro, cần giúp họ nắm đƣợc cách làm, cách sử dụng và quản lý đồng vốn, 

cách quản lý sản xuất kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trƣờng. Để đồng vốn 

tín dụng đƣợc sử dụng có kết quả và hiệu qảu cao cần phải tác động các biện pháp 

nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết khoa học kỹ thuật của hộ nông dân. Cơ 

quan khuyến nông của huyện cần kết hợp với các cấp chính quyền , các ban 

ngành, các tổ chức đoàn thể quần chúng tại địa phƣơng tổ chức các lớp tập huấn 
chuyển giao kỹ thuật và kiến thức quản lý kinh doanh cho bà con nông dân. Cần 

giúp cho nông dân nắm vững các kiến thức khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật 

làm tăng năng suất lao động và giảm giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh 

trên thị trƣờng. 

3.2.2.3. Giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của hộ nông dân 

Hiện nay hầu nhƣ toàn bộ các hộ tự tiêu thụ sản phẩm ngoài thị trƣờng tự do, 

chƣa có một tổ chức nào một ngành chức năng nào, một cá nhân nào đứng ra giúp 

họ khâu này. Giá sản phẩm tiêu thụ thƣờng không ổn định, bị tƣ thƣơng ép giá 
làm giảm thu nhập của hộ nông dân. Các ban ngành chức năng tại địa phƣơng cần 

năng động tìm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của địa phƣơng mình, giúp ngƣời dân 

bán đƣợc sản phẩm kịp thời, giá cả phù hợp. Các bộ phận chức năng quản lý dịch 

vụ thƣơng mại, quản lý cho nông thôn cần tạo điều kiện cho hộ bán sản phẩm trên 

thị trƣờng tự do tới ngƣời tiêu dùng một cách thuận lợi nhất. Hạn chế việc bị ép 

giá dẫn đến gây thiệt hại cho ngƣời sản xuất. 
Huyện cần sớm hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đặc biệt là ở 

những xã xa trung tâm huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc vận 

chuyển, tiêu thụ hàng hóa. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu đánh giá thực trạng về tình hình cho vay và sử dụng vốn vay 

từ hai nguồn vốn tín dụng đó là Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng 

NN&PTNT của các hộ nông dân, luận văn đƣa ra một số kết luận nhƣ sau: 
- Để phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hƣớng CNH, HĐH 

cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ mang tính chiến lƣợc quốc gia, trong đó 
giải pháp về chính sách tín dụng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sự đa dạng 

hoá các tổ chức tín dụng chính thức cũng nhƣ các tổ chức, các chƣơng trình 
tín dụng không chính thức cùng hoạt động, cùng cạnh tranh trong lĩnh vực 

nông nghiệp nông thôn là điều cần thiết khách quan nhằm phát triển thị 

trƣờng vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, huy động đƣợc nhiều nguồn 

tài lực phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam. 
- Trong những năm qua, do tăng cƣờng đổi mới phƣơng thức huy động 

vốn nên Ngân hàng NN&PTNT huyện Phổ Yên đã tăng dần đƣợc chỉ tiêu huy 

động vốn trên địa bàn năm sau cao hơn năm trƣớc (năm 2009 tăng 27,80% so 
với 2008, năm 2010 tăng 17,79% so với 2009, bình quân trong 3 năm 2008 – 
2010 tăng 22,80%). Kết hợp với nguồn vốn của các chƣơng trình, dự án, 

Ngân hàng NN&PTNT đã cung ứng một lƣợng lớn vốn cho sản xuất nông 

nghiệp và phát triển nông thôn mới. Tuy nhiên, Ngân hàng cần đa dạng thêm 

các hình thức huy động vốn để khai thác đƣợc tiềm năng vốn tại chỗ, phục vụ 

cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng.  
- Doanh số cho vay hàng năm của Ngân hàng NN&PTNT huyện Phổ 

Yên tăng lên đáng kể, năm 2009 tăng 17,84% so với 2008, năm 2010 tăng 

30,37% so với 2009, bình quân qua 3 năm doanh số cho vay tăng 24,11%. 
Nhƣ vậy, nhu cầu cần vay vốn của ngƣời dân ngày càng tăng cao. Ngƣời dân 
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đã chú trọng hơn vào việc đầu tƣ sản xuất nhƣ mua cây giống, con giống, 

phân bón, thuốc trừ sâu… nhằm nâng cao năng suất lao động. Cho vay ngắn 

hạn cũng giúp cho ngân hàng hạn chế đƣợc tình trạng cho vay nặng lãi, vay 

tạm, vay nóng, bán lúa non…ở nông thôn. Ngƣời dân đã tin tƣởng hơn vào 

ngân hàng, coi ngân hàng là ngƣời bạn gần gũi của nhà nông. Từ đó ngân 

hàng đã một phần nào đó giúp cho chính quyền địa phƣơng ổn định chính trị 

xã hội, giảm tình trạng nghèo đói trong nông thôn. 
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phổ Yên mặc dù mới đƣợc thành 

lập nhƣng đã đạt đƣợc kết quả rất khả quan. Doanh  số cho vay của ngân hàng 

năm 2009 đạt 55.301 triệu đồng, cao hơn doanh số cho vay năm 2008 là 
17.303 triệu đồng tƣơng ứng tăng 45,54%, năm 2010 tăng 21,67% so với năm 

2009. Việc cho vay của NHCSXH huyện Phổ Yên đã góp phần vào quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phƣơng theo hƣớng sản xuất hàng hóa góp 

phần vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Tuy nhiên nhu 
cầu vay vốn của các đối tƣợng chính sách xã hội trên địa bàn huyện còn rất 

lớn, các món vay còn mang tính dàn trải và món vay còn nhỏ lẻ. Ngân hàng 

cần có giải pháp để khắc phục vấn đề trên.  
- Qua kết quả điều tra, lƣợng vốn tín dụng của hộ nông dân tính bình 

quân chiếm gần 70% tổng vốn đầu tƣ của hộ, nó đã góp phần giải quyết kịp 

thời những khó khăn về vốn của hộ, tăng thu nhập cho hộ. Trong việc đầu tƣ 

thì vốn đầu tƣ cho kinh doanh dịch vụ - ngành nghề đem lại hiệu quả cao nhất 

(MI/IC = 0,4), tiếp đến là đầu tƣ cho ngành trồng trọt (MI/IC=0,32) và thấp 

nhất là ngành chăn nuôi (MI/IC=0,21).  
- Trên cơ sở những thành tựu to lớn đã đạt đƣợc, với những bài học kinh 

nghiệm sâu sắc cả thành công và chƣa thành công, tín dụng ngân hàng đối với 

kinh tế hộ ở huyện Phổ Yên nói riêng và ở Việt Nam nói chung chắc chắn sẽ 
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không ngừng phát triển mạnh mẽ, vững chắc, góp phần xứng đáng thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn và cải thiện đời sống nhân dân. 
2. KIẾN NGHỊ 

Phát triển kinh tế với tốc độ cao, đời sống kinh tế hộ nông dân không ngừng 

đƣợc cải thiện là vấn đề cơ bản đƣợc đặt ra cho chính quyền huyện Phổ Yên trong 
quá trình đầu tƣ nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Để đạt 

đƣợc những mục tiêu trên, chúng tôi đƣa ra một số kiến nghị: 
- Đối với các tổ chức cho vay: cần nghiên cứu để đơn giản hơn nữa các 

thủ tục vay vốn vì đại bộ phận nông dân là những ngƣời có trình độ dân trí 

thấp. Chú trọng bồi dƣỡng, xây dựng nguồn nhân lực khu vực nông thôn do 

còn nhiều yếu kém, nghiệp vụ tín dụng còn nhiều hạn chế. Kết hợp cho vay 

với công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng 

cao khả năng sản xuất kinh doanh cho nông dân sử dụng vốn có hiệu quả. 
- Đối với cán bộ phụ trách tín dụng: cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

hƣớng dẫn ngƣời dân về thủ tục vay vốn, các cách thức vay vốn từ các nguồn 

khác nhau cho ngƣời dân. Củng cố phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức 

đoàn thể xã hội tại các thôn xóm nhƣ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu 

chiến binh… tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nhiều hơn với các tổ chức 

tín dụng chính thống. 
- Đối với các hộ nông dân: tập trung mọi nguồn lực sẵn có, mạnh dạn 

chủ động tìm cách tiếp cận với các tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ cho 

nhu cầu thiết thực phát triển sản xuất của chính mình, chủ động tìm kiếm sự 

hỗ trợ về kiến thức sản xuất, kinh doanh từ các tổ chức đoàn thể, từ chính 

quyền địa phƣơng nhằm sử dụng vốn có hiệu quả hơn. 
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Phô lôc 

 

PHIẾU TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA HỘ NÔNG DÂN 

Tên chủ hộ đƣợc phỏng vấn:............................................................................... 
Thôn:…….…..…...Xã:…….……….Huyện:…..…………Tỉnh:....................... 
Ngày phỏng vấn:................................................................................................. 
Mã số:.................................................................................................................. 
 

Phần I: MỘT SỐ THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ HỘ 
 
Câu 1: Thông tin về chủ hộ đƣợc phỏng vấn 

- Tuổi: 
- Giới tính   Nam   1   Nữ  2 
- Trình độ văn hoá: 
Không biết chữ:  1   Cấp 3    4 
Cấp 1    2   Trung cấp   5   
Cấp 2    3   Cao đẳng, đại học  6 
Chuyên môn gì: .........................................................................................  

Câu 2: Gia đình ông (bà) có bao nhiêu nhân khẩu?  
Số nhân khẩu:……………..Ngƣời (1);  Số lao động:……………..(2) 

Câu 3: Nghề nghiệp của ông (bà): 

Thuần nông  1 Nông nghiệp kiêm ngành, nghề  2 Buôn bán  3
 Cán bộ nghỉ hƣu  4  Tiểu - thủ công nghiệp  5 

Nghề khác (ghi rõ): ...................................................................................  
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Câu 4: Những tài sản chủ yếu của gia đình ông (bà): 
Loại tài sản Đơn vị Số lƣợng Giá trị (1000đ) 

1. Tài sản sinh hoạt:    
1. Xe đạp Chiếc   
2. Xe máy Chiếc   
3. Đài Chiếc   
4. Quạt điện Chiếc   
5. Tivi Chiếc   
6. Tủ lạnh Chiếc   
7. Điện thoại Chiếc   

2. Tài sản là công cụ SX:    

1. Ô tô tải Chiếc   

2. Xe công nông Chiếc   

3. Máy bơm Chiếc   

4. Máy cày, bừa Chiếc   

5. Máy tuốt lúa Chiếc   

6. Máy xay xát Chiếc   

7. Máy cƣa Chiếc   

8. Máy khác Chiếc   

3. Tiền    

1. Tiền mặt đang có Đồng   

2. Tiền gửi ngân hàng Đồng   

3. Tiền cho tƣ nhân vay Đồng   
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Câu 5: Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình ông (bà) 

Nguồn thu 
Số lƣợng 

(kg) 

Đơn giá 

(1000đ) 

Thành tiền 

(1000đ) 

Ghi 

chú 

1. Từ trồng trọt     

- Lúa     

- Hoa màu     

- Chè     

- Cây ăn quả     

- Cây khác (ghi rõ)     

2. Từ chăn nuôi     

- Trâu, bò     

- Lợn     

- Gà, vịt     

- Con khác (ghi rõ)     

3. Từ thuỷ sản     

4. Buôn bán     

5. Lƣơng     

6. Làm thuê     

7. Tiểu thủ công nghiệp     

8. Thu khác (ghi rõ)     

Tổng cộng     
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Câu 6: Chi phí bình quân hàng năm của gia đình ông (bà) 

Đơn vị: 1000đ 

Loại chi Giống 

Phân 
bón, 

thức ăn 
GS 

BVTV, 
thuốc 
TY 

Công 
cụ Thuế 

Lao động 
thuê 
ngoài 

Dịch vụ 
mua 
ngoài 

1. Lúa        

2. Hoa màu        

3. Chè        

4. Cây ăn quả        

5. Cây khác        

6. Trâu bò        

7. Lợn        

8. Gà, vịt        

9. Con khác 
(ghi rõ) 

       

10. Từ thuỷ 

sản 
       

11. Buôn bán        

12. Tiểu thủ 

CN 
       

13. Chi khác 
(ghi rõ) 

       

Tổng cộng        

 

Câu 7: Số vốn ông (bà) dùng vào sản xuất kinh doanh trong năm 

Loại chi Tổng số Vốn gia đình Vốn vay 

Tổng số    

1. Cho trồng trọt    

2. Cho chăn nuôi    

3. Cho ngành nghề    

4. Cho dịch vụ    
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Câu 8:  Tình hình sử dụng đất đai của ông (bà) hiện nay: 

Loại đất Số 
mảnh 

Diện 
tích (m2) 

Sở hữu của 
gia đình 

Đi 
thuê 

Đấu 
thầu 

1. Đất ruộng, màu      
2. Đất vƣờn      
3. Đất cây ăn quả      
4. Đất cây CN dài ngày      
5. Đất ao      
6. Đất lâm nghiệp      
7. Đất khác      
Tổng diện tích đất các loại ông (bà) đang sử dụng:……..m

2. Theo ông (bà) 
diện tích đó là: 

Quá hẹp  1  Vừa  2  Rộng  3 
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Phần II: TÌNH HÌNH VAY VÀ CHO VAY VỐN CỦA HỘ 

 

Câu 9: Gia đình ông (bà) có vay vốn để phát triển sản xuất không ? 

Có  1  Không  2 
Nếu có, xin ông (bà) vui lòng cho biết: 

* Từ nguồn Nhà nước  

Vay ở đâu Trực 
tiếp 

Gián 
tiếp 

Số tiền 
vay 

(nghìn 
đồng) 

Thời 
gian vay 
(tháng) 

Lãi 
suất 
vay 
(%) 

Mục đích vay 
Phát 
triển 
NN 

Ngành 
nghề 

phi NN 

Tiêu 
dùng 

1. Kho bạc NN          

2. NH công thƣơng         

3. NH ĐT & PT         

4. NH N0 & PTNT         

5. NH ngƣời nghèo         

6. Quỹ TDND         

7. Quỹ hỗ trợ N.dân         

Nếu vay qua tín chấp ông (bà) thông qua tổ chức nào dưới đây? 
Hội phụ nữ  1  Hội nông dân  2 Hội thanh niên  3  
Hội cựu chiến binh  4 Hội làm vƣờn  5 
Hội khác (ghi rõ): ......................................................................................  

* Từ nguồn tư nhân: 

Vay ở đâu Trực 
tiếp 

Gián 
tiếp 

Số tiền 
vay 

(nghìn 
đồng) 

Thời gian 
vay 

(tháng) 

Lãi 
suất 
vay 
(%) 

Mục đích vay 
Phát 
triển 
NN 

Ngành 
nghề phi 

NN 

Tiêu 
dùng 

1. Bạn bè         
2. Họ hàng         
3. Vay nặng lãi 

tƣ nhân 
        

4. Bán lúa non         
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5. Từ nguồn 

khác 
        

Câu10: Gia đình ông (bà) có cho vay vốn, gửi tiết kiệm không? 

Có  1  Không   2 
Nếu có, xin ông (bà) vui lòng cho biết: 

Cho ai vai 
Số tiền bao 

nhiêu (nghìn 
đồng) 

Lãi suất (% 
tháng) 

1. Gửi tiết kiệm ngân hàng   

2. Gửi quỹ tín dụng nhân dân    

3. Mua trái phiếu, kỳ phiếu   

4. Cho tƣ nhân vay   

5. Góp hụi, họ   

6. Mua lúa non   

7. Cho vay khác   
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Phần III: NHU CẦU VỀ VAY VỐN VÀ NHẬN THỨC VỀ TÍN DỤNG 

Câu 11: Gia đình ông (bà) có muốn vay tín dụng không? 
Có  1  Không   2 
Nếu có, xin ông (bà) vui lòng cho biết: 

Số tiền cần vay :………………………………đồng 
Lãi suất chấp nhận:……………………..…% tháng 

Câu 12: Gia đình ông (bà) vay vốn để làm gì? 
- Phát triển nông nghiệp: 

+ Trồng trọt: Lúa   1Hoa màu  2 Cây ăn quả  3 Hoa cây cảnh  4 
Cây khác (ghi rõ): ................................................................................................  
+ Chăn nuôi: Lợn nái  1 Lợn thịt  2 Lợn sữa  3 Trâu, bò thịt  4 Trâu, 
bò sữa  5  Già, vịt  6 Cá, tôm  7 
Con khác (ghi rõ): ...............................................................................................  
Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp:  
Buôn bán  1 Tiểu thủ công nghiệp  2 
- Tiêu dùng:  Sinh hoạt hàng ngày  1  Xây dựng nhà cửa  2 

Trả nợ  3    Ma chay, cƣới xin  4  
Tiêu dùng khác (ghi rõ): ......................................................................................  
Câu 13: Theo ông (bà) vay vốn để phát triển nông nghiệp, ngành nghề khác 

- Lúc nào là tiện nhất ? 
Đầu năm  1   Cuối năm  2 Vào mùa vụ  3 Phù hợp nghề  4 

- Thời gian bao lâu? 
3 tháng  1 6 tháng  2 1 năm  3 Theo chu kỳ sản xuất  4 

Câu 14: Ông (bà) cho biết những tổ chức tín dụng nào dƣới đây mà ông 
(bà) biết? 

- Kho bạc Nhà nƣớc   1 
- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn   2  
- Ngân hàng ngƣời nghèo  3 
- Ngân hàng đầu tƣ và phát triển   4 
- Ngân hàng công thƣơng  5 
- Quỹ tín dụng nhân dân   6 
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- Quỹ hỗ trợ nông dân  7 
- Khác (ghi rõ) :........................................................................................  

Ông (bà) muốn vay vốn: 
- ở tổ chức nào trên đây (ghi rõ): ..............................................................  
- Vay của tƣ nhân: .....................................................................................  

Vì sao ông (bà) lại muốn vay vốn ở đó? 
Lãi suất thấp  1  Thuận tiện hơn trong thủ tục   4 
Vay đƣợc số lƣợng lớn  2  Thời gian vay dài   5 
Đảm bảo hơn  3 
- Ý kiến khác (ghi rõ): ...............................................................................  

Câu 15: Nếu ông (bà) không muốn vay vốn, xin hãy nêu rõ lý do: 
Không thiếu vốn  1  Thiếu lao động  2 
Không biết sử dụng vốn vào việc gì  3 
Không hiểu biết kỹ thuật  4   Sợ rủi ro  5 

Câu 16: Ông (bà) có nhận xét gì về việc vay vốn ở các tổ chức tín dụng: 
- Về số lƣợng tiền vay: Quá ít  1 Vừa  2  Quá lớn  3 
- Về thời gian vay: Phù hợp  1 Quá ngắn  2 Quá dài  3 
- Ý kiến khác (ghi rõ): .........................................................................................  
- Về lãi suất: Cao  1  Vừa phải  2  Thấp  3 
- Nên ở mức nào (ghi rõ): ....................................................................................  
- Về thủ tục: Rất thuận tiện  1 Tƣơng đối thuận tiện  2 Rƣờm rà  3 
- Về cán bộ tín dụng: Nhiệt tình  Bình thƣờng  2Không nhiệt tình  3 
Ý kiến của ông (bà) về phƣơng pháp, hình thức thu nợ phù hợp nhất (ghi rõ): 
.............................................................................................................................  
Câu 17: Ông (bà) vui lòng cho biết tình hình trả nợ ngân hàng của hộ gia 
đình ta: 

Đúng hạn  1  Quá hạn  2 
Lý do quá hạn (ghi rõ): .............................................................................  

Câu 18: Trƣớc khi vay vốn, gia đình ông (bà) có sản xuất sản phẩm để 
bán không? 
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Có  1Không  2 
Nếu có, xin hãy cho biết những thông tin sau: 

- Về quy mô: 
- Số lao động sử dụng: ..............................................................................  
- Diện tích (cây trồng)...............................................................................  
- Số con (chăn nuôi) ..................................................................................  
- Diện tích ao (nuôi cá, tôm) .....................................................................  
- Số sản phẩm (nghề tiểu thủ công nghiệp) ..............................................  
- Thu nhập bình quân của hộ/năm ............................... trƣớc khi vay vốn. 

Câu 19: Sau khi vay vốn, gia đình ông (bà) mở rộng đƣợc sản xuất và 
tăng đƣợc thu nhập không? 
Có  1  Không  2 

- Về quy mô: 
- Số lao động sử dụng: ..............................................................................  
- Diện tích (cây trồng) ..............................................................................  
- Số con (chăn nuôi) .................................................................................  
- Diện tích ao (nuôi cá, tôm) .....................................................................  
- Số sản phẩm (nghề tiểu thủ công nghiệp)....................................... 
- Thu nhập bình quân của hộ/năm ............................... trƣớc khi vay vốn. 

Câu 20: Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình về vấn đề sau: 
Để phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp tốt, cùng với việc 

cung ứng vốn tín dụng cần phải làm gì? (ghi rõ): 
- Về phía hộ gia đình: 

 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  

- Về phía ngân hàng: 
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  

- Về phía Nhà nƣớc (chính quyền xã, huyện, tỉnh, trung ƣơng) 
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
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Chủ hộ điều tra Ngƣời điều tra 
 


